
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TỔNG CỘNG 4.563,72 307,58 4.256,14

I ĐẤT QUỐC PHÕNG 72,53 1,08 71,45

* Cấp tỉnh phân bổ

Phường An Lạc 1,80 1,80 RST 2023-2025

Phường An Lạc 1,25 1,25 RST 2023-2025

1.2 Công trình quốc phòng Phường Văn An 5,00 5,00

RSX 0,50 ha; RPT 2,50 

ha; CLN 0,50 ha; RDD 

1,5 ha

2023-2025

1.3 Công trình quốc phòng Phường Văn An 6,00 6,00 RSX 2023-2025

1.4 Công trình quốc phòng Phường Sao Đỏ 0,16 0,16 CLN 2023-2025

1.5 Công trình quốc phòng Phường Thái Học 5,41 5,41 RSX 2023-2025

1.6 Công trình quốc phòng Phường Cộng Hòa 7,80 7,80
RPT 2,01 ha; RDT 3,85 

ha; CLN 1,94 ha
2023-2025

1.7 Công trình quốc phòng Phường Cộng Hòa 1,19 1,19 RST 2023-2025

1.8 Công trình quốc phòng Phường Cộng Hòa 2,00 2,00
RPH 0,80 ha; RSX 1,20 

ha
2023-2025

Phường Cộng Hòa 1,50 1,50 RST 2026-2030

Phường Sao Đỏ 1,50 1,50 CLN 2026-2030

Phường Chí Minh 1,50 1,50 RST 2026-2030

1.10 Công trình quốc phòng Phường Chí Minh 0,20 0,20 ODT 2023-2025

1.11 Công trình quốc phòng Xã Hưng Đạo 2,00 2,00 RST 2026-2030

1.12 Công trình quốc phòng Xã Hưng Đạo 4,00 4,00 RST 2026-2030

1.13 Công trình quốc phòng Xã Hưng Đạo 4,00 4,00 RST 2026-2030

1.14 Công trình quốc phòng Xã Hưng Đạo 4,00 4,00 RST 2026-2030

1.15 Công trình quốc phòng Xã Hưng Đạo 0,50 0,50 RST 2026-2030

1.16 Công trình quốc phòng Xã Hưng Đạo 8,00 1,08 6,92 LUK 2,42 ha; NTS 4,5 ha 2023-2025

1.17 Công trình quốc phòng
Xã Hoàng Hoa 

Thám
3,00 3,00

RST 1,21 ha ; RPT 1,79 

ha
2023-2025

1.18 Công trình quốc phòng
Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,50 1,50 RPT 2023-2025

1.19 Công trình quốc phòng Xã Lê Lợi 0,50 0,50 CLN 2023-2025

1.20 Công trình quốc phòng Xã Bắc An 3,72 3,72
RPH 2,63 ha;RSX 1,10 

ha
2023-2025

1.21 Công trình quốc phòng

Phường Bến Tắm, 

Phường Hoàng 

Tiến

6,00 6,00 RST 2023-2025

II ĐẤT AN NINH 77,62 77,62

* Cấp tỉnh phân bổ

2.1 Trụ sở công an phường Bến Tắm Phường Bến Tắm 0,24 0,24
ODT 0,15 ha; CLN 0,09 

ha
2023-2025

2.2 Trụ sở công an phường Chí Minh Phường Chí Minh 0,33 0,33 LUC 2023-2025

2.3 Trụ sở công an phường Cộng Hòa Phường Cộng Hòa 0,36 0,36 SKX 2023-2025

2.4 Đội PCCC và CNCH cấp xã (phường) Phường Cộng Hòa 1,50 1,50 CLN 0,5 ha; LUC 1 ha 2023-2025

2.5 Trụ sở công an phường Cổ Thành Phường Cổ Thành 0,30 0,30 LUC 2023-2025

2.6 Trụ sở công an phường Đồng Lạc  Phường Đồng Lạc 0,37 0,37 LUC 2023-2025

2.7 Trụ sở công an phường Hoàng Tân
Phường Hoàng 

Tân
0,47 0,47 LUC 2023-2025

2.8 Trụ sở công an phường Hoàng Tiến
Phường Hoàng 

Tiến
0,32 0,32 NTS 2023-2025

2.9 Trụ sở công an phường Sao Đỏ Phường Sao Đỏ 0,15 0,15 TSC 2023-2025

2.10 Đội PCCC và CNCH TP Chí Linh Phường Sao Đỏ 1,50 1,50 CLN 2023-2025

2.11 Trụ sở công an phường Văn An Phường Văn An 0,19 0,19 LUC 2023-2025

2.12 Trụ sở công an phường Văn Đức Phường Văn Đức 0,24 0,24 TSC 2023-2025

2.13 Phân trại số 3 (KDC Bích Nham) Phường Văn Đức 15,46 15,46
CAN 13,62 ha; CLN 1,84 

ha
2023-2025

2.14 Trụ sở công an xã Bắc An Xã Bắc An 0,25 0,25 LUC 2023-2025

2.15 Trụ sở công an xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 0,30 0,30 DVH 2023-2025

2.16 Trụ sở công an xã Hoàng Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,20 0,20 LUC 2023-2025

2.17 Trụ sở công an xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 0,30 0,30 TSC 2023-2025

2.18 Xây dựng phân trại phạm nhân nữ 
Phường Hoàng 

Tiến
25,00 25,00

RSX 4,56 ha; CLN 11,94 

ha 
2023-2025

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ CHÍ 

LINH
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1.9

1.1 Công trình quốc phòng

Công trình quốc phòng
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2.19 Trụ sở PCCC tỉnh và khu huấn luyện Cảnh sát cơ động Phường Thái Học 8,50 8,50

LUC 4,81 ha; CLN 3,07 

ha ;NTS 0,12 ha; DTL 

0,15 ha; DGT 0,35 ha

2023-2025

2.20 Công trình an ninh khác Các xã, phường 21,64 21,64 CLN 2023-2025

III ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP 639,00 639,00

* Cấp tỉnh phân bổ

3.1 Khu công nghiệp Chí Linh 2 (Tân Dân)
Phường Tân Dân, 

Phường Đồng Lạc
134,00 134,00

BCS 0,16 ha; BHK 0,24 

ha; CLN 50,20 ha; DGT 

10,28 ha; DTL 6,48 ha; 

DTT 1,42 ha; LUC 47,84 

ha; LUK 0,24 ha; MNC 

3,86 ha; NTD 3,16 ha; 

NTS 7,54 ha; ODT 2,02 

ha; DRA 0,48 ha; DGD 

0,08 ha

2023-2030

3.2 Khu công nghiệp Chí Linh 1 (Cổ Thành)

Phường Phả Lại, 

Phường Cổ 

Thành, Phường 

Văn An

325,00 325,00

CLN 98,76 ha; DGT 

21,66 ha; DTL 14,22 ha; 

LUC 138,00 ha; MNC 

3,72ha; NTD 1,44 ha; 

NTS 42,45 ha; ODT 4,44 

ha; DRA 0,31 ha

2026-2030

3.3 Khu công nghiệp Cộng Hòa (mở rộng)

Phường Cộng 

Hòa, Phường Văn 

Đức

180,00 180,00

BCS 11,67  ha;CLN 1,19 

ha; DGT 11,81 ha; DTL 

7,56 ha; LUC 115,42 ha; 

LUK 7,09 ha; MNC 0,52 

ha; NTD 1,09 ha; NTS 

10,58 ha; DVH 0,10 ha; 

ODT 0,05 ha; TON 0,15 

ha; SKX 12,60 ha ; SON 

0,17 ha

2026-2030

IV ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP 167,46 51,41 116,05

* Cấp tỉnh phân bổ

4.1 Cụm công nghiệp Tân Dân Phường Tân Dân 25,45 18,62 6,83

LUC 6,33 ha; DGT 0,04 

ha; DTL 0,02 ha; NTD 

0,09 ha; NTS 0,35 ha

2023-2025

4.2 Cụm công nghiệp Hoàng Tân 
Phường Hoàng 

Tân
74,51 31,73 42,78

LUC 22,08 ha; LUK 4,04 

ha; BHK 3,00 ha; CLN 

2,50 ha; NTS 2,56 ha; 

DGT 6,39 ha; DTL 2,05 

ha; NTD 0,16 ha

2023-2030

4.3 Mở rộng cụm công nghiệp Văn An 1 Phường Văn An 11,30 11,30

CLN 0,55 ha; DGT 1,50 

ha; DTL 0,8 ha; LUC 

7,70 ha; MNC 0,2 ha; 

NTS 0,55 ha

2026-2030

4.4 Mở rộng cụm công nghiệp Văn An 2 Phường Văn An 6,20 1,06 5,14

DGT 0,66 ha; DTL 0,20 

ha; LUC 4,27 ha; MNC 

0,01 ha; SKN 1,06 ha

2026-2030

4.5 Cụm công nghiệp Văn Đức Phường Văn Đức 50,00 50,00

LUC 20,00 ha; NTS 

15,00 ha; DGT 10,00 ha; 

DTL 5,00 ha

2026-2030

V ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 182,01 12,23 169,78

* Cấp tỉnh phân bổ

5.1
Dự án Cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp dịch 

vụ Bảo Long
Phường Phả Lại 0,32 0,32 LUC 2023-2025

5.2
Dự án kho bãi chứa vật liệu xây dựng của chủ hộ kinh

doanh Phạm Thị Tiến
Phường Phả Lại 0,40 0,40 RSX 2023-2025

5.3 Dự án trung tâm thương mại và dịch vụ ô tô Chí Linh Phường Văn An 4,00 4,00 LUC 2023-2025

5.4 Khu dịch vụ và du lịch (Tống Quang Tuấn) Phường Chí Minh 0,90 0,90 BHK 2023-2025

5.5 Hợp tác xã dịch vụ Nông  nghiệp Phường Chí Minh 0,05 0,05 CLN 2026-2030

5.6
Dự án xây dựng Công ty cổ phần Giao thông, môi 

trường và đô thị Chí Linh
Phường Thái Học 1,50 1,50 TMD 2023-2025

5.7 Dự án đầu tư khu du lịch Sông Quê  Xã Lê Lợi 12,94 12,94

LUC 8,42 ha; NTS 0,12 

ha; CLN 2,39 ha; BCS 

0,39 ha; DTL 0,64 ha; 

DGT 0,98 ha

2023-2025

5.8 Khu vực tập kết nông sản Xã Nhân Huệ 0,51 0,51 BHK 2023-2025

5.9 Dịch vụ - thương mại bãi Cầu Vàng
Phường Hoàng 

Tiến
2,00 2,00

LUK 1,46 ha; HNK 0,07 

ha; DGT 0,38 ha; BCS 

0,09 ha

2023-2025

5.10
Dự án Bến bãi tập kết và tiêu thụ than khai thác tại khu 

Kênh Mai
 Phường Văn Đức 5,00 5,00 BHK 2023-2025

5.11

Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của ông Nguyễn

Đức Tiến tại bãi sông Kinh Thầy thuộc phường Đồng

Lạc

Phường Đồng Lạc 0,93 0,93 BHK 2023-2025

5.12
Dự án bến bãi kinh doanh VLXD ven sông Đông Mai, 

phường An Lạc của ông Mạc Văn Phú
Phường An Lạc 0,30 0,30 BHK 2023-2025
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5.13
Dự án bến bãi kinh doanh VLXD ven sông Đông Mai, 

phường An Lạc của ông Vũ Đức Sỹ
Phường An Lạc 0,90 0,90 BHK 2023-2025

5.14
Dự án đất thương mại dịch vụ - Logistics (giáp ĐT 

398B)

Phường Tân Dân; 

Phường Đồng Lạc
15,00 15,00

LUC 4,00 ha NTS 1,9 ha; 

DVH 0,1 ha; CLN 4,50 

ha; DTL 1,5 ha; DGT 

3,00 ha

2023-2025

* Thành phố xác định

5.15
Bãi tập kết vật liệu xây dựng (khu Âu Thuyền - Đồng 

Vày)
Phường An Lạc 1,35 1,35 NTS 2023-2025

5.16 Bến bãi An Bài Phường An Lạc 5,00 5,00 BHK 2023-2025

5.17 Quỹ tín dụng phường An Lạc Phường An Lạc 0,10 0,03 0,07
TMD 0,03 ha; CLN 0,07 

ha
2023-2025

5.18 Đất thương mại dịch vụ khu Phú Lợi Phường Bến Tắm 0,50 0,50 LUC 2023-2025

5.19 Cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ HT Phường Chí Minh 0,85 0,85
LUC 0,09 ha; NTS 0,16; 

CLN 0,6 ha
2023-2025

5.20 Cải tạo Bến bãi Phao Tân Phường Cổ Thành 0,35 0,35 SKX 2023-2025

5.21 QH thương mại dịch vụ (bến bãi) Phường Cổ Thành 1,50 1,50 BHK 2023-2025

5.22 QH khu dịch vụ thương mại (sau UBND) Phường Cổ Thành 0,45 0,45 LUC 2026-2030

5.23 Bến bãi đền Gốm Phường Cổ Thành 1,30 1,30 SKC 2026-2030

5.24 PGD Côn Sơn - Agribank chi nhánh Hải Dương II Phường Cộng Hòa 0,04 0,04
ODT 0,02 ha; CLN 0,02 

ha
2023-2025

5.25 Khu du lịch sinh thái Bảo Anh Phường Cộng Hòa 2,43 2,43 SKX 2026-2030

5.26 Đất thương mại dịch vụ Chúc Thôn Phường Cộng Hòa 1,01 1,01 CLN 2026-2030

5.27 Bến bãi Thủ Chính Phường Đồng Lạc 1,00 1,00 BHK 2023-2025

5.28 Quỹ tín dụng phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 0,10 0,10 LUC 2023-2025

5.29 Hợp tác xã phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 0,10 0,10 LUC 2023-2025

5.30 Bãi VLXD ông Nguyễn Văn Mùi Phường Đồng Lạc 0,40 0,40 BHK 2023-2025

5.31 Hợp tác xã phường Hoàng Tân
Phường Hoàng 

Tân
0,30 0,30 LUC 2023-2025

5.32 Bãi tập kết vật liệu xây dựng
Phường Hoàng 

Tân
0,25 0,25 BHK 2023-2025

5.33 Bến bãi Khu Cảng Đại Tân
Phường Hoàng 

Tân
1,00 1,00 BHK 2023-2025

5.34 Bến bãi tập trung
Phường Hoàng 

Tân
2,00 2,00 SKC 2026-2030

5.35 Thương mại dịch vụ chợ Bãi Bông Phường Phả Lại 0,80 0,80 DCH 2023-2025

5.36 Bến bãi Cầu Phả Lại Phường Phả Lại 1,75 1,75 TMD 2023-2025

5.37 Bến bãi Bông Phường Phả Lại 0,71 0,71 TMD 2023-2025

5.38 Đất thương mai dịch vụ khu Tường Phường Văn An 3,50 3,50
DKV 3,38 ha; DTL 0,12 

ha
2023-2025

5.39
Khu du lịch sinh thái Đại Dương (Công ty CPTM Đại 

Dương)
Phường Văn An 8,86 5,41 3,45

RSX 3,45 ha; TMD 5,41 

ha
2023-2025

5.40
Xây dựng bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng - 

Khu Kiệt Đông
Phường Văn An 5,00 5,00 SON 2023-2025

5.41 Bến tập kết VLXD Kinh Trung Phường Văn An 4,00 4,00
LUC 3,80 ha; DGT 0,20 

ha
2023-2025

5.42 Bãi tập kết vật liệu xây dựng khu Kỳ Đặc Phường Văn An 1,12 1,12
NTS 0,97 ha ha; BHK 

0,15 ha
2023-2025

5.43 Khu thương mại dịch vụ khu vực 1 Phường Văn An 34,00 34,00

LUC 15,5 ha; NTS 0,5 

ha; CLN 15,5 ha; NTD 

0,5 ha; DGT 1,5 ha; DTL 

0,5 ha

2023-2025

5.44
Dự án đầu tư cơ sở Kinh doanh dịch vụ và vui chơi 

giải trí tại phường Văn An
Phường Văn An 1,78 1,78 TMD 2023-2025

5.45
Khu thương mại dịch vụ (Nhà văn hóa Nguyễn Trãi 2 

cũ)
Phường Sao Đỏ 0,07 0,07 DVH 2023-2025

5.46
Khu thương mại dịch vụ khu Thái Học 1 (Cửa hàng 

CN thực phẩm 2 cũ)
Phường Sao Đỏ 0,26 0,26 SKC 2023-2025

5.47 Khu thương mại dịch vụ khu Thái Học 2 Phường Sao Đỏ 0,17 0,17 DGD 2023-2025

5.48 Khu du lịch dịch vụ Green Hills Sao Đỏ Phường Sao Đỏ 1,83 1,83 CLN 2023-2025

5.49
Dự án cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ và các dịch

vụ tổng hợp tại phường Hoàng Tiến

Phường Hoàng 

Tiến
4,20 4,20

LUC 3,14 ha; NTS 0,23 

ha; DTL 0,83 ha
2023-2025

5.50 Khu thương mại dịch vụ khu Cầu Ô
Phường Hoàng 

Tiến
1,65 1,65 LUC 1,45 ha; DGT 0,2 ha 2023-2025

5.51 Đất thương mại dịch vụ sau cây xăng
Phường Hoàng 

Tiến
4,00 4,00

LUC 3,6 ha; DGT 0,2 ha; 

DTL 0,2 ha
2023-2025
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5.52 Kinh doanh dịch vụ lưu trú, vận tải, cho thuê bến bãi
Phường Hoàng 

Tiến
2,00 2,00

LUC 1,8 ha; DGT 0,1 ha; 

DTL 0,1 ha
2023-2025

5.53 Bến bãi Đông Xá  Phường Văn Đức 3,00 3,00
LUC 2,06 ha; CLN 0,3 

ha; RSX 0,64 ha
2023-2025

5.54
Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Thị 

Toàn
 Phường Văn Đức 0,80 0,80

BHK 0,40 ha; SON 0,40 

ha
2023-2025

5.55
Dự án Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông 

Đông Mai
Phường Văn Đức 0,78 0,78 HNK 2023-2025

5.56
Trụ sở giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân phường Tân 

Dân
Phường Tân Dân 0,02 0,02 LUC 2023-2025

5.57 PGD Tân Dân - Agribank chi nhánh Hải Dương II Phường Tân Dân 0,60 0,60 LUC 2023-2025

5.58 HTX dịch vụ nông nghiệp Phường Tân Dân 0,15 0,15 LUC 2023-2025

5.59
Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng đê tả sông Kinh 

Thầy (ông Bùi Bá Giảng)
Phường Tân Dân 1,00 1,00 CLN 2023-2025

5.60 PGD Tân Dân - BIDV Phường Tân Dân 0,30 0,30 LUC 2023-2025

5.61 Mở rộng dự án cây xăng chỗ cầu Trung Quê  Xã Lê Lợi 0,45 0,45 LUK 2023-2025

5.62 Khu thương mại dịch vụ thôn Thanh Tảo Xã Lê Lợi 14,50 14,50

LUK 5,2 ha; CLN 6,5 ha; 

NTS 0,05 ha; DGT 2,5 

ha; DTL 0,25 ha

2023-2025

5.63 Bến bãi Ngã Ba Nhãn Xã Hưng Đạo 5,56 5,56
LUK 3,34ha; BCS 0,98 

ha; MNC 1,24 ha
2023-2025

5.64 Bến du lịch Xã Hưng Đạo 3,96 3,96 LUC 3,5 ha; DGT 0,46 ha 2023-2025

5.65 Bến bãi Bắc Đẩu Xã Hưng Đạo 0,51 0,51 SKX 2023-2025

5.66 Điểm thương mại dịch vụ Xã Nhân Huệ 0,46 0,46 NTS 2023-2025

5.67 Trụ sở HTX nông nghiệp Xã Nhân Huệ 0,06 0,06 NTD 2023-2025

5.68

Dự án đầu tư thuê đất làm bến, bãi trung chuyển kinh 

doanh vật liệu xây dựng, xỉ than Phan Văn Thức tại xã 

Nhân Huệ, thành phố Chí Linh 

Xã Nhân Huệ 1,05 1,05 TMD 2023-2025

5.69 Bến bãi lò gạch Xã Nhân Huệ 0,42 0,42 SKX 2026-2030

5.70 Bến bãi Ninh Xá Xã Nhân Huệ 1,20 1,20 SKC 2026-2030

5.71 Bến bãi cống mới Xã Nhân Huệ 4,21 4,21 BHK 2026-2030

5.72 Thương mại dịch vụ khu dược liệu
Xã Hoàng Hoa 

Thám
2,50 2,50 CLN 2023-2025

VI ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP 69,35 7,35 62,00

* Cấp tỉnh phân bổ

6.1

Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở sản xuất cát nhân tạo, 

gạch ép cốt liệu xi măng từ tro xỉ, mạt đá và kinh 

doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Văn Tùng

Phường Phả Lại 0,85 0,85 NTS 2023-2025

6.2 Dự án Nhà máy chế biến dược Tradiphar
Phường Hoàng 

Tiến
1,95 1,95 CLN 2023-2025

6.3 Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi của công ty Pamson
Phường Hoàng 

Tiến
4,30 4,30 LUC 2023-2025

6.4
Dự án cơ sở chiết xuất, phân phối thuốc-thực phẩm

chức năng đạt tiêu chuẩn GMP 

Phường Hoàng 

Tiến
1,20 1,20 SKX 2023-2025

6.5 Nhà máy sản xuất đồ chơi Jung Cheng
Phường Hoàng 

Tiến
8,40 8,40

LUC 7,86 ha; DGT 0,17 

ha; DTL 0,28 ha; MNC 

0,09 ha

2023-2025

6.6
Bổ sung Cơ sở sản xuất thùng xe và kinh doanh ô tô 

Thaco Trường Hải

Phường Hoàng 

Tiến
3,30 3,05 0,25 LUC 2023-2025

6.7 Trạm xử lý nước sạch - hệ thống cấp nước Phường Đồng Lạc 0,12 0,12 SKC 2023-2025

6.8 Công trình thu - Hệ thống cấp nước sạch Phường Đồng Lạc 0,03 0,03 SKC 2023-2025

* Thành phố xác định

6.9 Cơ sở sản xuất cơ khí Nguyễn Văn Hiền Phường Phả Lại 0,45 0,45 LUC 2023-2025

6.10
Cơ sở kinh doanh thương mại tổng hợp Thành Bình 

Dương
Phường Phả Lại 0,47 0,47 LUC 2023-2025

6.11
Khu sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phường Phả

Lại
Phường Phả Lại 20,05 4,30 15,75

LUC 11,00 ha; DGT 1,00 

ha; DTL 0,15 ha; SKX 

3,60 ha

2023-2025

6.12
Xây dựng mở rộng nhà xưởng may mặc Nguyễn Thị 

Ngát
Phường Văn An 0,12 0,12 CLN 2023-2025

6.13 Trang trại chăn nuôi, giết mổ và sơ chế Viways Phường Chí Minh 2,56 2,56

NTS 1,36 ha; LUC 0,28 

ha; CLN 0,89 ha; DGT 

0,02 ha; DTL 0,01 ha

2023-2025

6.14 Cơ sở may mặc Quang Hưng 65 Phường Thái Học 0,50 0,50 CLN 2023-2025

6.15
Xây dựng trạm xử lý nước sạch phường Cổ Thành 

(KDC Ninh Giàng)
Phường Cổ Thành 1,00 1,00 LUC 2023-2025

6.16 Làng nghề Gốm Phường Cổ Thành 3,01 3,01
LUC 2,5 ha; DGT 0,31 

ha; DTL 0,2 ha
2023-2025

6.17 Đất sản xuất kinh doanh Đồng Dẹt
Phường Hoàng 

Tiến
2,60 2,60

LUC 2,00 ha; DGT 0,60 

ha
2023-2025

6.18 Xây dựng Trạm cấp nước sạch Phường Văn Đức 0,40 0,40 LUC 2023-2025

6.19
Công ty TNHH SX, TM & XNK Nông, Lâm sản Văn 

Đức
Phường Văn Đức 3,29 3,29

CLN 0,35 ha; NTS 0,19 

ha; DTL 0,05 ha; DGT 

0,1 ha; LUC 2,6 ha

2023-2025
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STT Hạng mục công trình
Địa điểm 

(phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Tăng thêm
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(ha)

Sử dụng vào loại đất 

(chi tiết)

6.20
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết 

bị vật tư may mặc Mạnh Nga
Phường Tân Dân 0,50 0,50 LUC 2023-2025

6.21 Xây dựng Trạm cấp nước sạch Phường Tân Dân 0,40 0,40
NTS 0,27 ha; CLN 0,13 

ha
2023-2025

6.22 Hộ sản xuất kinh doanh Bà Vũ Thị Phương Phường Đồng Lạc 0,10 0,10 NTS 2023-2025

6.23 Hộ Sản xuất kinh doanh bà Nguyễn Thị Hiển Phường Đồng Lạc 0,95 0,95 NTS 2023-2025

6.24 Hộ sản xuất kinh doanh Bà Bùi Thị Hà Phường Đồng Lạc 0,30 0,30 NTS 2023-2025

6.25 Khu sản xuất phi nông nghiệp tập trung
Xã Hoàng Hoa 

Thám
2,00 2,00

LUC 1,10 ha; CLN 0,90 

ha
2023-2025

6.26 Sản xuất kinh doanh vùng dược liệu
Xã Hoàng Hoa 

Thám
4,00 4,00 CLN 2023-2025

6.27 Nhà máy chế biến Nông - Lâm sản Xã Bắc An 5,50 5,50
CLN 3 ha; ONT 0,15 ha; 

LUC 2,35 ha
2026-2030

6.28 Nhà mày nước xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 1,00 1,00 LUK 2023-2025

VII
ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG 

SẢN
191,51 44,16 147,35

* Thành phố xác định

7.1
Mỏ sét chịu lửa khu vực Miếu Danh, khu vực Dọc 

Dâu, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh
Phường Cộng Hòa 15,50 15,50

CLN 8,19 ha; BCS 0,07 

ha; DTL 0,22 ha; DGT 

1,5 ha; LUC 5,52 ha

2023-2025

7.2

Mỏ sét, cát sạn khu vực hạ lưu hồ Cầu Dòng thuộc 

phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương

Phường Cộng Hòa 24,13 0,61 23,52

LUC 5,00 ha; NTS 2,52 

ha; CLN 12,00 ha; DGT 

2,00 ha; DTL 2,00

2023-2025

7.3
Mỏ sét Trúc Thôn, phường Cộng Hoà, thành phố Chí 

Linh
Phường Cộng Hòa 39,00 25,21 13,79

LUC 12,00 ha; DGT 1,50 

ha; DTL 0,29 ha
2023-2025

7.4
Khu nam mỏ đất sét chịu lửa Trúc Thôn, phường Cộng 

Hoà, thành phố Chí Linh
Phường Cộng Hòa 23,40 16,00 7,40 SKX 2,9 ha; LUC 4,5 ha 2023-2025

7.5
Mỏ đất sét chịu lửa Trúc Thôn, thôn Trúc Thôn, 

phường Cộng Hoà, TP Chí Linh
Phường Cộng Hòa 22,24 22,24

LUC 5,14 ha; CLN 3,33 

ha; SKX 12,77 ha; NTS 

1,00 ha

2023-2025

7.6
Mỏ sét Ceramic Trúc Thôn, phường Cộng Hoà, thành 

phố Chí Linh
Phường Cộng Hòa 27,75 2,34 25,41

LUC 8,39 ha; DGT 1,62 

ha; DTL 0,35 ha; SKX 

1,01 ha; DVH 0,15 ha; 

DTT 0,28 ha; NTS 1,72 

ha; CLN 12,90 ha

2023-2025

7.7
Mỏ đất sét trắng, phường Cộng Hòa, thành phố Chí 

Linh
Phường Cộng Hòa 10,79 10,79

LUC 9,09 ha; DGT 1,20 

ha; DTL 0,50 ha
2023-2025

7.8
Mỏ đất, đá làm vật liệu XDTT (làm nguyên liệu sản 

xuất gạch ngói) tại phường Bến Tắm, TP. Chí Linh
Phường Bến Tắm 24,70 24,70

RSX 24,00 HA; CLN 

0,70 HA
2023-2025

7.9

Khai thác hầm lò phần lò giếng mỏ than Cổ Kênh 

(Tổng diện tích 17,52 ha trong đó: đã thực hiện 13,47 

ha)

Phường An Lạc 4,00 4,00 SKX 2023-2025

VIII ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 250,79 44,55 206,24

* Thành phố xác định

8.1
Mỏ đất đồi Ông Sao, phường Bến Tắm, thành phố Chí 

Linh
Phường Bến Tắm 9,47 9,47

RSX 7,6 HA; CLN 1,87 

HA 
2023-2025

8.2
Mỏ đất sét pha làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel 

tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh

Phường Hoàng 

Tân
8,97 8,97 SKX 2023-2025

8.3
Mỏ đất sét làm gạch khu Đại Bát, phường Hoàng Tân, 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Phường Hoàng 

Tân
4,05 4,05 RSX 2023-2025

8.4
Đất đồi san lấp tại đồi Đại Bộ, phường Hoàng Tân và 

xã Bắc An, thành phố Chí Linh

Phường Hoàng 

Tân và xã Bắc An
15,00 15,00 RSX 2023-2025

8.5

Mỏ đất, đá làm vật liệu XDTT (làm nguyên liệu sản 

xuất cát nhân tạo) tại đồi Đại Bộ phường Hoàng Tân 

và xã Bắc An TP. Chí Linh

Phường Hoàng 

Tân; Xã Bắc An
9,66 9,66 RSX 2023-2025

8.6

Mỏ đất, đá làm vật liệu XDTT (làm nguyên liệu sản 

xuất cát nhân tạo) tại núi Trại Tường thuộc phường 

Phả Lại, TP. Chí Linh

Phường Phả Lại 11,20 0,04 11,16 RSX 2023-2025

8.7 Cơ sở sản xuất cát xây dựng nhân tạo Phường Phả Lại 9,59 9,59 RPH 2023-2025

8.8
Cơ sở sản xuất cát xây dựng nhân tạo Núi Chữ - Phao 

Sơn
Phường Phả Lại 5,83 5,83 RSX 2023-2025

8.9

Đá cuội kết, đá sạn kết, đá cát kết; đất đá phong hóa 

xen lẫn cuội, sỏi, sạn, cát và  đá sét, đá phiến sét, 

phường Phả Lại, thành phố Chí Linh

Phường Phả Lại 8,47 8,47 SKX 2023-2025

8.10
Mỏ đất đồi Ngang Vọng, phường Thái Học, thành phố

Chí Linh
Phường Thái Học 7,18 7,18 SKX 2023-2025

8.11

Mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp tại đồi Đống Đá, đồi

Vọng Ngang, phường Thái Học và phường Văn

Đức,TP. Chí Linh

Phường Thái Học, 

Phường Văn Đức
7,50 7,50 RSX 2023-2025

8.12
Mỏ đất đồi Hang Hổ, phường Hoàng Tiến, thành phố 

Chí Linh

Phường Hoàng 

Tiến
5,48 5,48 SKC 2023-2025

8.13
Khai thác mỏ đất đồi phía Đông Nam đồi Hang Hổ, 

phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

Phường Hoàng 

Tiến
9,92 4,92 5,00

SKC 3,72 ha; CLN 1,28 

ha; SKX 4,92 ha
2023-2025
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8.14
Khai thác mỏ đất đồi phía Tây đồi Hang Hổ, phường 

Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

Phường Hoàng 

Tiến
5,00 5,00 SKC 2023-2025

8.15
Khai thác mỏ đất đồi phía Bắc đồi Hang Hổ, phường 

Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

Phường Hoàng 

Tiến
5,10 5,10 SKC 2023-2025

8.16
Mỏ đất đồi tại núi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân, 

thành phố Chí Linh

Phường Hoàng 

Tân
6,00 6,00

RSX 5,28 ha; CLN 0,72 

ha
2023-2025

8.17
Mỏ đất đồi núi Ông Sao thuộc địa phận phường Hoàng 

Tân, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh

Phường Bến Tắm, 

Phường Hoàng 

Tân

9,05 6,05 3,00
RSX 3,00 ha; SKX 6,05 

ha
2023-2025

8.18
Mỏ đất đồi núi Ông Sao thuộc địa phận phường Hoàng 

Tân, xã Bắc An, thành phố Chí Linh

Phường Bến Tắm, 

Phường Hoàng 

Tân

7,60 7,60
RSX 6,88 ha; CLN 0,72 

ha
2023-2025

8.19
Mỏ đất đồi phía Bắc đồi Hố Đa, phường Văn An và 

phường Chí Minh, thành phố Chí Linh

Phường Văn An, 

phường Chí Minh
10,50 8,92 1,58

SKX 8,92 ha; RSX 1,58 

ha
2023-2025

8.20 Dự án khai thác đất đồi tại đồi Cơ khí 
Phường Sao Đỏ, 

phường Chí Minh
12,00 12,00

CLN 9,40 ha; RSX 2,60 

ha
2023-2025

8.21
Mỏ đất đồi núi Vọng Vắt, thôn Đồng Vài, phường An

Lạc, thành phố Chí Linh
Phường An Lạc 10,95 10,95 SKC 2023-2025

8.22
Bổ sung Dự án khai thác đất đồi làm vật liệu xây dựng

thông thường tại đồi Kênh Mai

Phường An Lạc, 

Phường Văn Đức
12,67 12,67

RSX 9,96 ha; CLN 2,71 

ha
2023-2025

8.23
Đất đồi san lấp tại núi Đại Hàn, phường Văn Đức, 

thành phố Chí Linh
Phường Văn Đức 25,00 25,00

RSX 13,05 ha; CLN 

11,95 ha
2023-2025

8.24
Mỏ đất bãi bồi làm nguyên liệu sản xuất gạch Tuynel, 

thôn Kênh Mai, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh
Phường Văn Đức 5,60 5,60  SKC 2023-2025

8.25 Đất đồi làm vật liệu xây dựng san lấp tại xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 5,00 5,00 CLN 2023-2025

8.26 Đất đồi làm vật liệu xây dựng san lấp tại xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 24,00 24,00 RSX 47,7 ha; CLN 6,3 ha 2023-2025

IX ĐẤT GIAO THÔNG 851,44 103,32 748,12

* Cấp tỉnh phân bổ

9.1 Đường sắt Yên Viên - Hạ Long (Phả Lại - Hạ Long)

Phường Bến Tắm, 

Phường Hoàng 

Tân, Phường 

Cộng Hòa, 

Phường Phả Lại, 

Phường Văn An, 

Phường Sao Đỏ, 

Phường Chí Minh

14,26 2,00 12,26

LUC 5,60 ha; BHK 0,20 

ha; CLN 2,40 ha; RSX 

0,40 ha; NTS 0,30 ha; 

DTL 1,86 ha; CSD 1,50 

ha

2026-2030

9.2 Dự án đường cao tốc qua địa phận tp Chí Linh

Xã Hưng Đạo, Xã 

Lê Lợi, Xã Bắc 

An, Phường Cộng 

Hòa, Phường 

Hoàng Tân, 

Phường Hoàng 

Tiến

150,00 150,00
LUC 21,00 ha; LUK 

10,00 ha; CLN 119,00 ha
2026-2030

9.3
Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội qua TP Chí 

Linh

Phường Cộng 

Hòa, Phường Văn 

Đức, Phường An 

Lạc, Phường Tân 

Dân, Phường 

Đồng Lạc

35,00 35,00
LUC 10,00 ha; BHK 

10,00 ha; CLN 15,00 ha
2026-2030

9.4 Mở rộng tuyến đường tránh trung tâm thành phố

Phường Chí Minh, 

Phường Thái Học, 

Phường An Lạc, 

Phường Văn Đức

25,05 5,05 20,00
LUC 15,0 ha; DTL 2,00 

ha; ODT 3,00 ha
2023-2025

9.5 Tuyến đường bao đê sông từ Phả Lại đến Hoàng Tiến

Phường Phả Lại; 

Phường Cổ 

Thành; Xã Nhân 

Huệ; Phường Văn 

An; Phường Tân 

Dân; Phường 

Đồng Lạc; Phường 

An Lạc; Phường 

Văn Đức; Phường 

Hoàng Tiến

65,00 2,50 62,50

LUC 22,0 ha; BHK 5,5 

ha; CLN 26,00 ha; NTS 

5,5 ha; ODT 3,5 ha

2023-2025

9.6

Hạ tầng đô thị dọc trục kênh Phao Tân - An Bài (Xây 

dựng Hạ tầng kỹ thuật đường dọc tuyến kênh Phao Tân 

- An Bài, thành phố Chí Linh, Hạng mục: Đường giao 

thông và các công trình trên đường)

Phường Phả Lại, 

Phường Cổ 

Thành, Phường 

Văn An, Phường 

Chí Minh, Phường 

Thái Học, Phường 

An Lạc

60,00 60,00

LUC 36,80 ha; BHK 

10,50 ha; CLN 10,50 ha; 

NTS 0,10 ha; DGT 0,30 

ha; DTL 0,10 ha; NTD 

0,50 ha; CSD 1,50 ha

2023-2025
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9.7
Đường vào dự án FLC, kết nối từ QL 18 đến đường 

398B

Phường Bến Tắm; 

Phường Hoàng 

Tân; Xã Hoàng 

Hoa Thám

40,00 14,73 25,27

LUC 7,00 ha; CLN 12,77 

ha; RSX 2,00 ha; ODT 

2,00 ha; SON 1,00 ha; 

SKX 0,50 ha

2023-2025

9.8

Nâng cấp đường tỉnh 398B kết nối Hoàng Tân- Bến 

Tắm- Bắc An- Hoa Thám kết nối sang đường 345 

Quảng Ninh

Phường Bến Tắm; 

Phường Hoàng 

Tân; Xã Hoàng 

Hoa Thám

22,50 13,75 8,75

LUC 3,0 ha; BHK 0,2 ha; 

CLN 2,5 ha; RSX 1,0 ha; 

RPH 0,4 ha; NTS 0,2 ha; 

ODT 0,2 ha; ONT 0,15 

ha; DTL 0,2 ha; MNC 0,9 

ha

2023-2025

9.9
Đường 398B nối quốc lộ 37 với quốc lộ 18, thành phố 

Chí Linh

Xã Bắc An, Xã 

Hoàng Hoa Thám
23,79 4,50 19,29

LUC 8,29 ha; CLN 10,00 

ha; DTL 1,00 ha
2026-2030

9.10
Tuyến đường và cầu Vạn kết nối sang Kinh Môn (qua 

nhà máy nhiệt điện)

Phường Tân Dân, 

Phường Đồng Lạc
22,09 3,70 18,39

LUC 12,39 ha; CLN 5,00 

ha; DTL 1,00 ha
2023-2025

9.11
Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 398B nối đường 

tỉnh 389 với Quốc lộ 37

Phường Tân Dân, 

Phường An Lạc và 

Phường Thái Học

8,80 1,20 7,60

LUC 4,00 ha; BHK 1,50 

ha; CLN 1,80 ha; DGT 

1,20 ha; DTL 0,30 ha

2026-2030

9.12
Tuyến đường và cầu Linh Xá kết nối sang Nam Sách 

(đi qua KCN Chí Linh 1 tại Cổ Thành)

Phường Cổ 

Thành, Phường 

Phả Lại, Phường 

Văn An

6,40 3,60 2,80

LUC 1,66 ha; CLN 0,89 

ha; ODT 0,15 ha; DTL 

0,1 ha

2023-2025

9.13

Dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn (đường nối 

dài Cầu Hàn đến Quốc Lộ 18, kết nối thành phố Hải 

Dương - Nam Sách - Chí Linh - Bổ sung diện tích)

Phường Chí Minh, 

phường Văn An
18,00 2,41 15,59

LUC 9,50 ha; NTS 1,12 

ha; CLN 1,19 ha; TMD 

0,40 ha; ODT 0,08 ha; 

MNC 0,18 ha; NTD 0,06 

ha; DGT 2,41 ha; DTL 

1,64 ha; SON 0,85 ha; 

CAN 0,07 ha; BHK 0,50 

ha

2023-2025

9.14

Xây dựng Tuyến tránh từ QL37 kết nối với đường tốc

độ cao tỉnh Quảng Ninh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải

Dương

Phường Cộng 

Hòa, phường 

Hoàng Tân

22,00 3,30 18,70

LUC 6,32 ha; NTS 2,8 

ha; CLN 1,85 ha; SKC 

1,5 ha; SKX 1,05 ha; 

SKN 2,78 ha; ODT 1,10 

ha; MNC 0,23 ha; NTD 

0,02 ha; DGT 3,3 ha; 

DTL 0,91 ha; SON 0,14 

ha

2023-2025

9.15
Đường tỉnh lộ 398 đoạn từ ngã ba An Lĩnh vào đền 

Kiếp Bạc

Xã Lê Lợi, Xã 

Hưng Đạo
30,18 15,17 15,01

LUC 5,50 ha; CLN 3,60 

ha; RSX 3,50 ha; NTS 

0,50 ha; ONT 0,38 ha; 

NTD 1,03 ha; DTL 0,50 

ha

2023-2025

9.16
Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối QL 

37, TP Chí Linh

Xã Hưng Đạo, Xã 

Lê Lợi, Cộng Hoà
32,00 32,00

LUC 5,5 ha; HNK 1,1 ha; 

CLN 15,5 ha; NTS 3,5 

ha; DGT 5,40 ha, DTL 

1,00 ha

2023-2025

9.17
Tuyến đường QL37 kết nối từ QL18 (cây xăng Côn 

Sơn) đến ngã ba An Lĩnh
Phường Cộng Hòa 18,20 8,70 9,50

CLN 8,5 ha; RDD 0,5 ha; 

ODT 0,5 ha
2023-2025

9.18 Đường 398 nhánh Côn Sơn (qua chùa Côn Sơn) Phường Cộng Hòa 7,00 2,55 4,45
LUC 0,4 ha; CLN 3,05 

ha; RSX 1,0 ha
2023-2025

9.19

Đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn từ 

Quốc lộ 37 vào đền kiếp Bạc, thuộc dự án tổng thể Bảo 

tồn khu di tích Lịch sử - Văn Hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 

gắn với phát triển du lịch thành phố Chí Linh

Phường Cộng Hòa 27,70 27,70 CLN 2023-2030

9.20
Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc 

(đoạn từ QL 37 vào chùa Côn Sơn)
Phường Cộng Hòa 14,70 2,00 12,70

CLN 4,9 ha; BHK 4 ha; 

RSX 3 ha; ODT 0,8 ha
2023-2025

9.21
Dự án xử lý cấp bách điểm đen TNGT tại Km87+570, 

Quốc lộ 37
Phường Cộng Hòa 0,35 0,35

CLN 0,30 ha; ODT 0,05 

ha
2023-2025

9.22
Đường tỉnh 398 từ Cộng Hòa (QL37) vào đền Chu Văn 

An kết nối ra QL18

Phường Văn An, 

Phường Cộng Hòa
19,50 8,40 11,10

LUC 0,7 ha; CLN 4,1 ha; 

RSX 4,70 ha; RPH 1,0 

ha; RDD 0,2 ha; DTL 0,1 

ha; ODT 0,30 ha

2023-2025

9.23 Hạ tầng du lịch chùa Huyền Thiên (giai đoạn 1)  Phường Văn An 3,50 0,30 3,20

LUC 2,50 ha; ODT0,30 

ha; DTL 0,2 ha; CLN 0,2 

ha

2023-2025

9.24 Hạ tầng du lịch chùa Huyền Thiên (giai đoạn 2) Phường Văn An 3,50 0,50 3,00 CLN 3,00 ha 2023-2025

9.25
Đường giao thông kết nối Đèo Trê (xã Hoàng Hoa 

Thám) đi Tây Yên Tử, Bắc Giang

Xã Hoàng Hoa 

Thám
3,50 2,00 1,50

 RSX (0,70 ha); ONT 

0,25 ha; CLN 0,55 ha
2023-2025

9.26

Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 389B 

(tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 345 (tỉnh Quảng 

Ninh)

Xã Hoàng Hoa 

Thám
12,90 12,90

RPH 3,42 ha; CLN 1,53 

ha; RSX 7,28 ha; HNK 

0,50 ha; DTL 0,05 ha; 

ONT 0,12 ha

2023-2025

9.27
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp 

đường 398B đi chùa Thanh Mai

Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,50 1,50

ONT 0,2 ha; CLN 0,5 ha; 

BHK 0,5 ha; LUC 0,3 ha
2023-2025
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9.28 Mở rộng Cầu Bình + đường dẫn Phường Đồng Lạc 10,00 10,00
LUC 5,8 ha; BHK 1,4 ha; 

CLN 1,4 ha; NTS 1,4 ha
2023-2025

9.29 Mở rộng Cầu Đông Mai + đường dẫn Phường Văn Đức 1,00 1,00
LUC 0,4 ha; BHK 0,4 ha; 

NTS 0,2 ha
2023-2025

9.30 Đường gom ven Quốc lộ 37 Phường Tân Dân 2,20 2,20
LUC 1,7 ha; ODT 0,3 ha; 

DTL0,2 ha
2026-2030

9.31

Xây dựng đường gom QL 37 phía Tây Nam, phường 

Tân Dân, TP Chí Linh (Đoạn từ ngã từ Giang đến 

KDC Kỹ Sơn Trên)

Phường Tân Dân 1,00 1,00 LUC 2023-2025

9.32
Xây dựng đường gom QL 37 phía Tây Nam, phường 

Tân Dân, TP Chí Linh (đoạn qua Kỹ Sơn Trên)
Phường Tân Dân 1,00 1,00 LUC 2023-2025

9.33

Xây dựng đường gom QL 37 phía Tây Nam, phường 

Tân Dân, TP Chí Linh (đoạn từ KDC Kỹ Sơn Trên đến 

cổng Đền Cao An Lạc)

Phường Tân Dân; 

Phường An Lạc
1,00 1,00 LUC 2023-2025

9.34
Cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Km 77 + 850 - Km 

95 + 180, thành phố Chí Linh
TP Chí Linh 45,22 4,22 41,00

LUC 8,50 ha; CLN 31,50 

ha; DTL 1,00 ha
2026-2030

9.35 Đường gom QL 37 TP Chí Linh 8,10 8,10

LUC 5,54 ha; BHK 0,62 

ha; CLN 0,92 ha; NTS 

1,02 ha

2026-2030

9.36
Đường tỉnh 398B kéo dài nối từ Kinh Môn vào Chí 

Linh
TP Chí Linh 4,96 4,96

LUC 3,5 h; BHK 0,46 ha; 

CLN 0,5 ha; NTS 0,5 ha
2026-2030

* Thành phố xác định

9.37
Phần hành lang đường giao thông thuộc dự án Chợ 

trung tâm xã An Lạc
 Phường An Lạc 0,09 0,09 LUC 2023-2025

9.38 Mở rộng đường giao thông toàn phường Phường Bến Tắm 0,70 0,70 ODT 0,3 ha; CLN 0,4 ha 2023-2025

9.39

Cải tạo, nâng cấp đường trục phường Cổ Thành, thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Cổ Châu đi 

Phao Tân)

Phường Cổ Thành 0,90 0,90 LUC 2023-2025

9.40 Mở rộng tuyến đường tuyến đường trục phường Phường Đồng Lạc 2,00 0,85 1,15
LUC 1,05 ha; DTL 0,10 

ha
2023-2025

9.41

Bổ sung diện tích dự án Kết nối giao thông đường 

Nguyễn Huệ, phường Sao Đỏ với Trường THCS Chu 

Văn An, phường Cộng Hòa

Phường Sao Đỏ 0,13 0,13
CLN 0,10 ha; DGT 0,03 

ha
2023-2025

9.42
Hầm chui qua đường sắt đường Tôn Đức Thắng 

phường Sao Đỏ
Phường Sao Đỏ 1,00 1,00

LUC 0,25 ha; BHK 0,21 

ha; CLN 0,29 ha; NTS 

0,25 ha

2023-2025

9.43

Xây dựng tuyến đường giao thông tránh Tiểu đoàn 3, 

trường Quân sự QK3 (Đoạn từ phố Lê Hồng Phong đến 

cổng sau Tiểu đoàn 3)

Phường Sao Đỏ 1,50 1,50 CLN 2023-2025

9.44
Tuyến đường từ Phố Tôn Đức Thắng: QL18 km36 

+500 đến tiểu đoàn 3 trường quân sự QK3)
Phường Sao Đỏ 0,48 0,48 CLN 2023-2025

9.45
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Tôn Đức Thắng, 

phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh
Phường Sao Đỏ 0,48 0,48 CLN 2023-2025

9.46 Tuyến đường giao thông qua công ty Nam Hải Phường Sao Đỏ 0,07 0,07
SKC 0,06 ha; ODT 0,01 

ha
2023-2025

9.47 Tuyến đường phố Vũ Trọng Phụng Phường Sao Đỏ 0,42 0,30 0,12
DGT 0,3 ha; BCS 0,1 ha; 

ODT 0,02 ha
2023-2025

9.48 Tuyến đường Lê Hồng Phong Kéo Dài Phường Sao Đỏ 1,00 1,00 CLN 0,7 ha; ODT 0,3 ha 2023-2025

9.49
Nâng cấp, cái tạo đường giao thông Lê Hồng Phong, 

phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh
Phường Sao Đỏ 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.50 Tuyến đường Trần Phú Kéo Dài Phường Sao Đỏ 2,50 2,50 CLN 2023-2025

9.51

Chỉnh trang đường giao thông phía Tây Hồ Mật Sơn, 

phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh và cải tạo nút giao 

giữa QL18 với đường Trần Hưng Đạo.

Phường Chí Minh, 

Sao Đỏ
1,00 1,00 LUC 2023-2025

9.52
Cải tạo nâng cấp đường dạo xung quanh hồ Mật Sơn, 

thành phố Chí Linh

Phường Chí Minh, 

Sao Đỏ
1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.53 Đường KDC Mật Sơn từ QL 18 đi chùa Mật Sơn Phường Chí Minh 0,01 0,01 ODT 2023-2025

9.54

Cải tạo nâng cấp đường trục KDC Thanh Trung đi 

KDC Nhân Hậu, phường Chí Minh, thành phố Chí 

Linh

Phường Chí Minh 0,80 0,80 LUC 2023-2025

9.55
Nâng cấp, cải tạo đường kết nối từ KDC Thanh Trung 

đi KDC Nhân Hưng, phường Chí Minh
Phường Chí Minh 0,80 0,80 LUC 2023-2025

9.56
Xây dựng cầu vào KDC Nẻo bắc qua Kênh Phao - An 

Bài, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh
Phường Chí Minh 1,00 1,00 LUC 2023-2025

9.57

Cải tạo, nâng cấp đường trục vào đền Quốc Phụ (đoạn 

từ Cổng KDC Nẻo đến Đền Quốc Phụ), phường Chí 

Minh, thành phố Chí Linh

Phường Chí Minh 1,00 1,00 LUC 2023-2025

9.58
Cải tạo nâng cấp đường KDC Chùa Vần ( Đoạn từ 

KĐT Contrexim khớp nối đường bê tông nhựa)
Phường Chí Minh 0,40 0,40 LUC 2023-2025

9.59
Đường kết nối từ khu dân cư cũ khu dân cư Chùa Vần 

với khu dân cư Hồ Mật Sơn
Phường Chí Minh 0,40 0,40 CLN 2026-2030

9.60
Mở rộng, nâng cấp đường Trần Quốc Chẩn phường 

Chí Minh đi KDC Kinh Trung phường Văn An

Phường Chí Minh, 

Phường Văn An
0,70 0,70 LUC 2023-2025
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9.61
Đường giao thông từ QL18 đi đền Quốc phụ, dọc bờ đê 

Kinh Trung Văn An

Phường Chí Minh, 

Phường Văn An
6,00 6,00

LUC 4,5 ha; BHK 0,5 ha; 

CLN 0,5 ha; NTS 0,5 ha
2023-2025

9.62 Nâng cấp, mở rộng đường từ QL18 đến KDC Kỳ Đặc  Phường Văn An 1,10 1,10
LUC 0,12 ha; NTS 0,08 

ha; DTL 0,90 ha
2023-2025

9.63 Bãi đỗ xe đền Chu Văn An, phường Văn An  Phường Văn An 2,00 2,00 RSX 2023-2025

9.64 Đường giao thông trên Kênh T4  Phường Văn An 1,00 1,00 LUC 2026-2030

9.65 Hầm chui qua đường sắt Quán sui phường Cộng Hòa Phường Cộng Hòa 1,00 1,00

LUC 0,25 ha; BHK 0,25 

ha; CLN 0,25 ha; NTS 

0,25 ha

2023-2025

9.66
Xây dựng đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức - 

Khu công nghiệp Cộng Hòa

Phường Cộng 

Hòa;  Phường Văn 

Đức

1,33 1,33
LUC 1,02 ha; NTS 0,18 

ha; CLN 0,13 ha
2023-2025

9.67

Nâng cấp đường và xây dựng cầu từ xã Nguyễn Huệ, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sang phường Văn 

Đức, thành phố Chí Linh

Phường Văn Đức 0,49 0,49
SON 0,03 ha; ODT 0,23 

ha; DGT 0,23 ha
2023-2025

9.68
Tuyến đường Khê Khẩu, Kênh Mai - Văn Đức (qua 

trạm giam Hoàng Tiến) -PT3
Phường Văn Đức 1,50 0,10 1,40

LUC 0,90 ha; DGT 0,10 

ha; ODT 0,50 ha
2023-2025

9.69 Đường Sao Đỏ đến đường huyện 184 Phường Văn Đức 3,30 3,30

LUC 2,50 ha; CLN 0,10 

ha; NTS 0,30ha; DTL 

0,40 ha

2023-2025

9.70
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ trụ sở UBND xã 

Văn Đức (nay là phường Văn Đức) đến Kênh Mai 1
Phường Văn Đức 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.71
Xây dựng đường giao thông từ Vĩnh Long đi Đọ Xá 

thành phố Chí Linh

Phường Văn Đức, 

Phường Hoàng 

Tân

1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.72
Mở rộng đường từ dường 398B cạnh nhà văn hóa Bến 

Tắm đến nghĩa trang Đại Bộ

Phường Hoàng 

Tân
0,06 0,06 LUC 2023-2025

9.73
Mở rộng đường từ QL18 đến ngã tư Đại Tân (đường

398B)

Phường Hoàng 

Tân
0,45 0,45 CLN 0,1 ha; ODT 0,35 ha 2023-2025

9.74

Đường nội bộ cụm công nghiệp Hoàng Tân (Dự án

Nhà máy gia công may mặc xuất khẩu) (bổ sung diện

tích)

Phường Hoàng 

Tân
1,20 1,20

LUC 1,08 ha; DGT 0,02 

ha; DTL 0,10 ha
2023-2025

9.75
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL18 vào KDC Minh

Tân, phường Hoàng Tân

Phường Hoàng 

Tân
0,50 0,49 0,01 CLN 2023-2025

9.76 Bãi đỗ xe phường Tân Dân Phường Tân Dân 3,20 0,50 2,70
LUC 2,60 ha; DGT 0,50 

ha; DTL 0,1 ha
2023-2025

9.77
Mở rộng đường từ cổng bà Là đi đồi Vọng Ngang, 

KDC Miễu Sơn
Phường Thái Học 0,50 0,50 CLN 2023-2025

9.78
Mở rộng đường từ cổng ông Trọng đi đồi Vọng Ngang, 

KDC Miễu Sơn
Phường Thái Học 0,20 0,20 CLN 2023-2025

9.79
Nâng cấp tuyến đường từ Đình làng Hoàng Gián đi ga 

Hoàng Tiến

Phường Hoàng 

Tiến
0,50 0,50 CLN 2023-2025

9.80 Giải phóng mặt bằng đường từ Mầm non đi Tiều học
Phường Hoàng 

Tiến
0,03 0,03 ODT 2023-2025

9.81
Đường giao thông song song với đường sắt sau khi chi 

trả bồi thường do dự án đường sắt (làm nền đường)

Phường Hoàng 

Tiến
1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.82 Nâng cấp đường giao thông từ QL18 đi đập Nghè Kinh
Phường Hoàng 

Tiến
1,00 1,00 LUC 2023-2025

9.83
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Hang Hổ, phường 

Hoàng Tiến

Phường Hoàng 

Tiến
1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.84 Đường Lê Thành Tông đến Thành Phao Phường Phả Lại 1,00 1,00 CLN 0,5 ha; ODT 0,5 ha 2023-2025

9.85 Đường Thành Phao đến KDC số 13 Phường Phả Lại 2,50 2,50 CLN 2 ha; ODT 0,5 ha 2023-2025

9.86 Mở rộng đường Cổ Mệnh đi Hoa Thám Xã Bắc An 0,40 0,40 CLN 2023-2025

9.87 Đường giao thông Chín Thượng - Chín Hạ Xã Bắc An 0,97 0,20 0,77
LUC 0,67 ha; DGT 0,20 

ha; DTL 0,10 ha
2023-2025

9.88 Đường từ thôn Bãi Thảo 3 sang thôn Chín Thượng Xã Bắc An 1,73 1,73
CLN 1,00 ha; RSX 0,73 

ha
2023-2025

9.89

Cải tạo, nâng cấp đườn giao thông liên xã Lê Lợi - Bắc 

An, thành phố Chí Linh (Đoạn từ ngã ba thôn Bãi Thảo 

2 đến thôn Bãi Thảo 1 xã Bắc An)

Xã Bắc An 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.90

Cải tạo, nâng cấp đườn giao thông liên xã Lê Lợi - Bắc 

An, thành phố Chí Linh (Đoạn từ ngã ba thôn Bãi Thảo 

3 đến ngã ba thôn Bãi Thảo 2 xã Bắc An)

Xã Bắc An 1,50 0,30 1,20

LUC 1,00 ha; DGT 0,30 

ha;DTL 0,10 ha;ONT 

0,10 ha

2023-2025

9.91

Cải tạo, nâng cấp đườn giao thông liên xã Lê Lợi - Bắc 

An, thành phố Chí Linh (Đoạn từ thôn Bãi Thảo 1 đến 

trụ sở UBND xã Bắc An)

Xã Bắc An 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.92
Cải tạo nâng cấp đường 185 (đoạn từ UBND xã Bắc 

An đi QL37)
Xã Bắc An 3,00 3,00

LUC 1,5 ha; CLN 1,00 

ha; NTS 0,5 ha
2023-2025

9.93 Xây dựng đường giao thông Đèo dẻ Bắc An Xã Bắc An 2,50 2,50 RSX 2023-2025

9.94 Cổng Lữ đoàn 454 đến KDC Chín Hạ Xã Bắc An 2,00 2,00 CLN 1,5 ha; ONT 0,5 ha 2023-2025

9.95 Khu 3 Bến Tắm đến Lộc Đa Xã Bắc An 1,00 1,00 CLN 0,5 ha; ONT 0,5 ha 2023-2025

9.96
Xây dựng đường giao thông từ Đồi Dẻ đi đường 185 

xã Bắc An, thành phố Chí Linh
Xã Bắc An 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.97
Xây dựng đường giao thông qua Đồi Dẻ xã Bắc An, 

thành phố Chí Linh
Xã Bắc An 1,00 1,00 CLN 2023-2025
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9.98
Xây dựng đường giao thông từ thôn Chín Thượng đi 

Đồi Dẻ xã Bắc An, thành phố Chí Linh
Xã Bắc An 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.99

Cải tạo, nâng cấp đườn giao thông liên xã Lê Lợi - Bắc 

An, thành phố Chí Linh (Đoạn từ ngã ba thôn Trung 

Quê xã Lê Lợi đến ngã ba thôn Bãi Thảo 3 xã Bắc An)

Xã Bắc An; Xã Lê 

Lợi
1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.100

Cải tạo, nâng cấp đườn giao thông liên xã Bắc An - 

Hoàng Hoa Thám (Đoạn từ đường huyện 185 đến cầu 

Bục)

Xã Bắc An; Xã 

Hoàng Hoa Thám
1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.101

Cải tạo, nâng cấp đườn giao thông liên xã Bắc An - 

Hoàng Hoa Thám (Đoạn từ cầu Bục đến ngã 3 sân vận 

động thôn Đá Bạc)

Xã Bắc An; Xã 

Hoàng Hoa Thám
1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.102
Cải tạo nâng cấp đường huyện 185 Hoa thám (đoạn 

qua sân bóng hoa thám)

Xã Hoàng Hoa 

Thám
2,50 2,50

LUC 1 ha; BHK 0,5 ha; 

CLN 0,5 ha; NTS 0,5 ha
2023-2025

9.103
Xây dựng mới cầu Đồng Châu trên đường tỉnh 398B 

xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh

Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.104 Bãi đỗ xe du lịch chùa Thanh Mai
Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,00 1,00

LUC 0,80 ha; DTT 0,1 

ha; CLN 0,1 ha
2023-2025

9.105
Giải tỏa nắn đường cong tại vị trí đường từ đền Hóa 

lên đền Sinh
Xã Lê Lợi 2,40 2,40

LUC 1,00 ha; CLN 1,40 

ha
2023-2025

9.106 Mở rộng đường từ ngã 3 cây xăng Lê Lợi đi đền Hóa Xã Lê Lợi 2,70 2,70
LUC 1,20 ha; CLN 1,50 

ha
2023-2025

9.107 Bãi đỗ xe Đền Hóa Xã Lê Lợi 2,00 2,00 CLN 2023-2025

9.108
Đường giao thông nối từ thôn Lương Quan đến thôn 

An Mô
Xã Lê Lợi 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.109 Đường từ Bãi đỗ xe số 1 đi đền Bắc Đẩu Xã Hưng Đạo 0,60 0,60 CLN 2023-2025

9.110
Cãi tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Quốc Tuấn, thôn 

Vườn Đào, xã Hưng Đạo
Xã Hưng Đạo 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.111
Cãi tạo, nâng cấp tuyến đường Phao Sơn đi Hưng Đạo 

(đoạn từ Km 0+980,20 đến Km 2+500,63)
Xã Hưng Đạo 1,00 1,00 CLN 2023-2025

9.112
Mở rộng tuyến đường từ NVH Đáp Khê đến UBND xã 

Nhân Huệ
Xã Nhân Huệ 1,00 1,00 LUC 2023-2025

X ĐẤT THỦY LỢI 66,65 4,55 62,10

* Cấp tỉnh phân bổ

10.1
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Hố Dầu
Phường Bến Tắm 0,50 0,50

LUC 0,30 ha; RSX 0,20 

ha
2023-2025

10.2
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Phú Lợi
Phường Bến Tắm 1,25 1,25 CLN 2023-2025

10.3
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Bến Tắm Ngoài

Phường Hoàng 

Tân
1,70 1,70

LUC 1,20 ha; CLN 

0,50ha
2023-2025

10.4
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Nghè Lấm

 Phường Hoàng 

Tân
0,80 0,80 CLN 2023-2025

10.5

Dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên 

tai giai đoạn 2016-2020: hạng mục xây dựng cống Kỳ 

Đặc tại K3+424 đê tả sông Kinh Thầy

Phường Văn An 0,25 0,25 LUC 2023-2025

10.6
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Chín Thượng
Xã Bắc An 1,55 1,55 LUC 2023-2025

10.7
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Lộc Đa
Xã Bắc An 0,75 0,75 LUC 2023-2025

10.8
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Đá Trắng
Xã Bắc An 1,00 1,00 LUC 2023-2025

10.9
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Hố Gỗ
Xã Lê Lợi 0,85 0,85 LUC 2023-2025

10.10
Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng 

Đạo, thành phố Chí Linh 
Xã Hưng Đạo 5,10 5,10 LUK 4,5 ha;NTS 0,60 ha 2023-2025

10.11
Xử lý cấp bách cống Vạn Thắng tại K17+478 đê tả 

sông Kinh Thầy, thành phố Chí Linh
Phường Tân Dân 0,25 0,25 LUC 2023-2025

10.12 Dự án xây dựng trạm bơm Vạn Thắng, TP Chí Linh Phường Tân Dân 2,50 2,50

LUC 1,00  ha; NTS 0,60 

ha; CLN 0,50 ha;BHK 

0,40 ha

2023-2025

10.13

Dự án Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực

Hưng Đạo thị xã Chí Linh (Xây dựng trạm bơm Ngọc

Tân)

Xã Hưng Đạo 0,55 0,55 LUK 2023-2025

10.14 Xây dựng trạm bơm Ngọc Tân Xã Hưng Đạo 1,50 1,50 LUK 2023-2025

10.15 Xây dựng cống sau Đình, đê tả sông Thương (K5+154) Xã Hưng Đạo 0,20 0,20 NTS 2023-2025

10.16
Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê + cống qua đê tả 

sông Thương (K1+597-K5+900)
Xã Hưng Đạo 1,50 1,50

LUK 1,20 ha; DGT 0,30 

ha
2023-2025

10.17
Xây dựng thay thế cống Sa Triều Nội thành phố Chí 

Linh 
 Phường Tân Dân 0,25 0,25 LUC 2023-2025

10.18
Xây dựng thay thế cống Trụ Thượng, thành phố Chí 

Linh 
 Phường Đồng lạc 0,25 0,25 LUC 2023-2025

10.19 Xây dựng thay thế  cống Tế Sơn, thành phố Chí Linh  Phường Đồng lạc 0,25 0,25 LUC 2023-2025

* Thành phố xác định

10



STT Hạng mục công trình
Địa điểm 

(phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Tăng thêm

Dự kiến năm 

thực hiện
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất 

(chi tiết)

10.20
Cải tạo, nâng cấp hồ Trại Quan, phường Bến Tắm, 

thành phố Chí Linh
Phường Bến Tắm 1,00 1,00

LUC 0,50 ha; NTS 0,10 

ha; CLN 0,20 ha;BHK 

0,20 ha

2023-2025

10.21
Cải tạo, nâng cấp hồ Hố Gồm, phường Bến Tắm, thành 

phố Chí Linh
Phường Bến Tắm 0,70 0,70

LUC 0,30 ha; NTS 0,10 

ha; CLN 0,20 ha;BHK 

0,10 ha

2023-2025

10.22
Cải tạo, nâng cấp hồ Hồ Sen (Cổ Mệnh), Bắc An, 

thành phố Chí Linh
Xã Bắc An 0,70 0,70

LUC 0,30 ha; NTS 0,10 

ha; CLN 0,20 ha;BHK 

0,10 ha

2023-2025

10.23
Xây dựng cống hộp đảm bảo giao thông mùa lũ trên 

đường huyện 185 thôn Cổ Mệnh, xã Bắc An
Xã Bắc An 0,70 0,70 CLN 2023-2025

10.24

Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi vùng Đồng 

bằng Sông Hồng theo hướng quản lý nước hiệu quả 

phục vụ tái cơ cấu nghành nông nghiệp, nông thôn 

(KEXIM2) (trạm bơm Vạn Thắng)

Phường Tân Dân 2,50 2,50

LUC 1,00  ha; NTS 0,60 

ha; CLN 0,50 ha;BHK 

0,40 ha

2023-2025

10.25 Nạo vét hồ Thông Cống Phường Cộng Hòa 1,15 0,35 0,80
LUC 0,80 ha; DTL 0,35 

ha
2023-2025

10.26
Kiên cố hóa kênh thoát nước Hồ Phượng Hoàng - Suối 

Lựng
Phường Cộng Hòa 5,00 4,20 0,80

LUC 0,2 HA; CLN 0,6 

HA
2023-2025

10.27
Cải tạo, nâng cấp hồ Đá Bạc (Đập Dốc Giang), xã 

Hoàng Hoa Thám

Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,56 1,56

LUC 0,50  ha; NTS 0,50 

ha; CLN 0,06 ha;BHK 

0,50 ha

2023-2025

10.28 Cải tạo, nâng cấp hồ Hố Bạc Xã Lê Lợi 2,50 2,50
LUC 2,20 ha; DGT 0,30 

ha
2023-2025

10.29 Nạo vét và kiên cố hóa kênh Phao Tân - An Bài Phường An Lạc 5,00 5,00 LUC 1,00 ha; DTL 4,0 ha 2023-2025

10.30
Mở rộng, cải tạo, nâng cấp kênh Đồng Đỗ thuộc khu 

vực Cầu Thông

 Phường Cổ 

Thành
1,20 1,20 LUC 2023-2025

10.31
Mở rộng kênh mương nội đồng và trong khu dân cư, 

đập Nghè Kinh

 Phường Hoàng 

Tiến
7,64 7,64 LUC 2023-2025

10.32

Công trình nối dài kênh tưới cấp nước cho phường Tân 

Dân, Đồng Lạc (nguồn nước lấy từ nhà máy nhiệt điện 

Phả Lại)

Phường Tân Dân, 

Phường Đồng Lạc
2,00 2,00

LUC 0,50 ha; NTS 0,50 

ha; CLN 0,50 ha; BHK 

0,50 ha

2023-2025

10.33
Cải tạo, nâng cấp hồ An Bài, An Lạc, thành phố Chí 

Linh
Phường An Lạc 1,00 1,00

LUC 0,50  ha; NTS 0,10 

ha; CLN 0,30 ha;BHK 

0,10 ha

2023-2025

10.34

Xây dựng cống vào khu dân cư Kiệt Thượng bắc qua 

kênh Phao Tân-An Bài, phường Văn An, thành phố 

Chí Linh

Phường Văn An 1,00 1,00 LUC 2023-2025

10.35 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kè xung quanh Hồ Mật Sơn
Phường Chí Minh, 

Sao Đỏ
0,50 0,50 CLN 2023-2025

10.36
Xây dựng hệ thống thu gom, tách nước thải, nước mưa 

Hồ Mật Sơn

Phường Chí Minh, 

Sao Đỏ
0,50 0,50 CLN 2023-2025

10.37
Kiên Cố Hóa kênh thoát nước từ khu đô thị ConTre 

Xim đến kênh trung thủy nông

Phường Chí Minh, 

Sao Đỏ
0,50 0,50 CLN 2023-2025

10.38
Xây dựng khẩn cấp cống tiêu lũ hạ lưu hồ Phường 

Hoàng đoạn qua chợ Sao Đỏ

Phường Cộng 

Hòa, Sao Đỏ
0,50 0,50 CLN 2023-2025

10.39
Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hải 

Dương
TP Chí Linh 2,50 2,50

LUC 0,5 ha, BHK 0,25 

ha, DTL 0,5 ha, CLN 0,5 

ha, DGT 0,5 ha; ONT 

0,25 ha

2023-2025

10.40 Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương: TP Chí Linh 2,50 2,50

LUC 0,5 ha, BHK 0,25 

ha, DTL 0,5 ha, CLN 0,5 

ha, DGT 0,5 ha; ONT 

0,25 ha

2023-2025

10.41 Kênh mương nội đồng trên địa bàn thành phố TP Chí Linh 5,00 5,00

LUC 3,00 ha; NTS 0,5 

ha; CLN 1,0 ha;BHK 0,5 

ha

2023-2030

XI ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA 15,71 15,71

* Thành phố xác định

11.1 Nhà văn hóa KDC Trường Quan Phường Bến Tắm 0,20 0,20
CLN 0,15 ha; LUC 0,05 

ha
2023-2025

11.2 Nhà văn hóa KDC Phú Lợi Phường Bến Tắm 0,15 0,15
DGD 0,05 ha; CLN 0,1 

ha
2023-2025

11.3 Nhà văn hóa khu Chế Biến Phường Bến Tắm 0,57 0,57 CLN 2023-2025

11.4 Trung tâm văn hóa đa chức năng phường Hoàng Tân
Phường Hoàng 

Tân
0,30 0,30 LUC 2023-2025

11.5 Trung tâm văn hóa thể thao KDC Đại Bát
 Phường Hoàng 

Tân
0,70 0,70 LUC 2023-2025

11.6 Nhà văn hóa KDC số 7 Phao Sơn Phường Phả Lại 0,15 0,15 DTT 2023-2025

11.7 Nhà văn hóa KDC số 9 Phao Sơn Phường Phả Lại 0,18 0,18 ODT 2023-2025

11.8 Nhà văn hóa KDC số 4 Bình Giang Phường Phả Lại 0,14 0,14 LUC 2023-2025

11.9
Khu đất thu hồi của Công ty Lilama 69-1 (nhà văn 

hóa)
Phường Phả Lại 0,35 0,35 SKC 2023-2025

11.10 Nhà văn hóa KDC số 8 Phường Phả Lại 0,10 0,10 CLN 2023-2025

11.11 Xây dựng nhà văn hóa KDC Kinh Trung Phường Văn An 0,18 0,18 NTS 2023-2025

11.12 Nhà văn hoá KDC Thái Học 2 Phường Sao Đỏ 0,10 0,10 DGD 2023-2025

11.13 Nhà văn hóa Nguyễn Trãi 2 Phường Sao Đỏ 0,10 0,10 SKC 2023-2025
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11.14 Nhà văn hóa Thái Học 3 Phường Sao Đỏ 0,17 0,17 TSC 2023-2025

11.15 Trung tâm văn hóa thể thao KDC Nhân Hưng Phường Chí Minh 0,70 0,70 LUC 2023-2025

11.16 Mở rộng nhà văn hóa Thanh Trung Phường Chí Minh 0,20 0,20 LUC 2023-2025

11.17 Mở rộng nhà văn hóa Lạc Sơn Phường Thái Học 0,09 0,09 DGD 2023-2025

11.18 Trung tâm văn hóa đa chức năng Phường Thái Học 0,30 0,30 LUC 2023-2025

11.19 Nhà văn hóa thôn Tu Linh Phường Cổ Thành 0,25 0,25 LUC 2023-2025

11.20 Mở rộng NVH KDC Lý Dương Phường Cổ Thành 0,15 0,15 DTT 2023-2025

11.21 Nhà văn hóa thôn Cổ Châu Phường Cổ Thành 0,10 0,10 CLN 2023-2025

11.22 Nhà văn hoá Thành Lập Phường Cổ Thành 0,18 0,18 LUC 2023-2025

11.23 Nhà văn hóa Phục Thiện
Phường Hoàng 

Tiến
0,49 0,49 LUC 2023-2025

11.24 Nhà văn hóa Hoàng Gián cũ
Phường Hoàng 

Tiến
1,33 1,33

LUC 1,20 ha; DGT 0,13 

ha
2023-2025

11.25 Xây dựng nhà văn hóa Đồng Cống
Phường Hoàng 

Tiến
0,35 0,35 LUC 2023-2025

11.26 Nhà văn hóa KDC Bích Nham Phường Văn Đức 0,20 0,20 DTT 2023-2025

11.27 Trung tâm Văn hóa thể thao KDC Kênh Mai Phường Văn Đức 0,60 0,60 LUC 2023-2025

11.28 Nhà văn hóa KDC Giang Thượng Phường Tân Dân 0,10 0,10 LUC 2023-2025

11.29 Mở rộng nhà văn hóa KDC Kỹ Sơn Dưới Phường Tân Dân 0,37 0,37 LUC 2023-2025

11.30 Nhà văn hóa KDC Đại Phường An Lạc 0,60 0,60 LUC 2023-2025

11.31 Nhà văn hóa KDC Bờ Dọc Phường An Lạc 0,30 0,30 LUC 2023-2025

11.32 Nhà Văn Hóa KDC An Bài Phường An Lạc 0,10 0,10 LUC 2023-2025

11.33 Nhà làm việc câu lạc bộ hưu trí Côn Sơn Phường Cộng Hòa 0,10 0,10 CLN 2023-2025

11.34 TTVHTT KDC Chúc Thôn Phường Cộng Hòa 0,71 0,71
NTS 0,15 ha; DGT 0,16 

ha; LUC 0,40 ha
2026-2030

11.35 TT VHTT KDC Thủ Chính Phường Đồng Lạc 0,67 0,67 LUC 2023-2025

11.36 TT VHTT KDC Tế Sơn Phường Đồng Lạc 1,00 1,00 LUC 2023-2025

11.37 TT VHTT KDC Mạc Ngạn Phường Đồng Lạc 0,70 0,70 LUC 2026-2030

11.38 TT VHTT KDC Trụ Hạ Phường Đồng Lạc 0,50 0,50 LUC 2023-2025

11.39 Nhà văn hóa KDC Đá Bạc
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,20 0,20 LUC 2023-2025

11.40 Trung tâm văn hóa đa chức năng xã Hoàng Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,58 0,58

LUC 0,05 ha; CLN 0,12 

ha; BHK 0,41 ha
2023-2025

11.41 Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Châu
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,08 0,08 DGD 2023-2025

11.42 Xây dựng nhà văn hóa thôn Hố Sếu
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,10 0,10 LUC 2023-2025

11.43 Trung tâm văn hóa đa chức năng xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 0,25 0,25 LUC 2023-2025

11.44 Nhà văn hóa thôn Phượng Sơn Xã Hưng Đạo 0,18 0,18 LUK 2023-2025

11.45 Nhà văn hóa thôn Vạn Yên Xã Hưng Đạo 0,09 0,09 LUK 2023-2025

11.46 Nhà văn hóa thôn Vườn Đào Xã Hưng Đạo 0,10 0,10 LUK 2023-2025

11.47 Nhà văn hóa thôn Kim Điền Xã Hưng Đạo 0,10 0,10 LUK 2023-2025

11.48 Nhà văn hóa thôn Bắc Đẩu Xã Hưng Đạo 0,25 0,25 CLN 2023-2025

11.49 Nhà văn hóa Đáp Khê Xã Nhân Huệ 0,25 0,25 LUC 2023-2025

11.50 Nhà văn hóa KDC Chí Linh 1 Xã Nhân Huệ 0,05 0,05 BHK 2023-2025

XII ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ 24,64 24,64

* Cấp tỉnh phân bổ

12.1 Khu dưỡng lão

Phường Hoàng 

Tiến; Phường Bến 

Tắm

17,33 17,33

CLN 4,70 ha; ODT 0,33 

ha; NTS 2,6 ha; LUC 0,1 

ha; DGT 0,8 ha; DTL 0,5 

ha; RSX 8,30 ha

2026-2030

* Thành phố xác định

12.2 Xây dựng trạm y tế Phường Bến Tắm Phường Bến Tắm 0,35 0,35 CLN 2023-2025

12.3 Mở rộng trạm y tế Phường Phả Lại Phường Phả Lại 0,10 0,10 DGD 2023-2025

12.4 Trung tâm y tế TP Chí Linh Phường Thái Học 5,00 5,00 DGD 2023-2025

12.5 Trạm y tế Phường Thái Học Phường Thái Học 0,50 0,50 LUC 2023-2025

12.6 Trạm y tế xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 0,39 0,39 DGD 2023-2025

12.7 Xây mới trạm y tế xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 0,20 0,20 LUC 2023-2025

12.8 Chuyển vị trí trạm y tế phường Chí Minh Phường Chí Minh 0,10 0,10 CLN 2023-2025

12.9 Xây mới trạm y tế Phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 0,30 0,30 LUC 2023-2025

12.10 Mở rộng trạm y tế Phường Cộng Hòa Phường Cộng Hòa 0,37 0,37
LUC 0,29 ha; CLN 0,08 

ha
2023-2025

XIII
ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO
26,03 26,03

* Thành phố xác định

13.1 Mở rộng Trường THCS Nguyễn Trãi Phường Bến Tắm 0,50 0,50 CLN 2023-2025
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STT Hạng mục công trình
Địa điểm 

(phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Tăng thêm

Dự kiến năm 

thực hiện
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất 

(chi tiết)

13.2 Mở rộng trường tiểu học Bến Tắm Phường Bến Tắm 0,14 0,14
ODT 0,03 ha; DYT 0,11 

ha
2023-2025

13.3 Mở rộng trường Mầm Non Phường Bến Tắm Phường Bến Tắm 0,04 0,04 LUC 2026-2030

13.4 Xây dựng Trường mầm non Hoàng Tân
Phường Hoàng 

Tân
1,00 1,00

LUC 0,74  ha; BHK 0,19 

ha; CLN 0,07 ha
2023-2025

13.5 Mở rộng Trường THCS Hoàng Tân
Phường Hoàng 

Tân
0,63 0,63 LUC 2023-2025

13.6 Mở rộng Trường tiểu học Hoàng Tân
Phường Hoàng 

Tân
0,50 0,50

LUC 0,18 HA; DVH 0,32 

HA
2023-2025

13.7 Mở rộng Trường Trung học cơ sở Cộng Hòa Phường Cộng Hòa 0,03 0,03 ODT 2023-2025

13.8 THPT Dân lập Chí Linh Phường Cộng Hòa 1,00 1,00 CLN 2023-2025

13.9 Trường Mầm non Chi Ngãi - Cộng Hòa Phường Cộng Hòa 1,50 1,50 LUC 2023-2025

13.10 Trường Mầm non Phả Lại Phường Phả Lại 0,80 0,80 DTT 2023-2025

13.11 Khu đất thu hồi của Công ty Lilama 69-1 (trường học) Phường Phả Lại 0,43 0,43 SKC 2023-2025

13.12
Đầu tư xây dựng trường mầm non phường Văn An, 

thành phố Chí Linh (giai đoạn 1)
Phường Văn An 1,50 1,50

LUC 1,4 ha; NTS 0,05 

ha; CLN 0,05 ha
2023-2025

13.13 Mở rộng trường tiểu học Sao đỏ Phường Sao Đỏ 0,05 0,05 DVH 2023-2025

13.14 Trường mầm non Tuấn Việt Phường Sao Đỏ 0,05 0,05 CLN 2023-2025

13.15 Mở rộng khuôn viên trường THCS Phường Chí Minh 0,12 0,12 LUC 2023-2025

13.16
Mở rộng khuân viên trường Mần Non Phường Chí 

Minh
Phường Chí Minh 0,30 0,30 CLN 2026-2030

13.17

Nâng cấp cải tạo công trình phụ trợ trường trung tâm 

giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề Chí 

Linh

Phường Thái Học 0,01 0,01 ODT 2023-2025

13.18 Xây mới mầm non Lạc Sơn Phường Thái Học 0,50 0,50 LUC 2023-2025

13.19
Mở rộng khuôn viên và Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 

phòng trường Mầm non

Phường Hoàng 

Tiến
0,19 0,19 NTS 2023-2025

13.20
Mở rộng khuôn viên trường Tiểu học ( GPMB, san lấp 

mặt bằng) xây dựng tường bao, hệ thống thoát nước

Phường Hoàng 

Tiến
0,95 0,95 CLN 2023-2025

13.21 Xây dựng mới trường THCS phường Hoàng Tiến
Phường Hoàng 

Tiến
1,41 1,41 LUC 2023-2025

13.22 Mở rộng điểm trường mầm non khu Vĩnh Đại 1 Phường Văn Đức 0,70 0,70 LUC 2023-2025

13.23 Trường mầm non KDC Kênh Mai 1 Phường Văn Đức 0,70 0,70 LUC 2023-2025

13.24 Mở rộng Trường mầm non Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 0,08 0,08 LUC 2023-2025

13.25 Di Chuyển điểm trường Cấp I hoặc Cấp II ra vị trí mới Phường An Lạc 1,40 1,40
LUC 1,16 ha; NTS 0,13 

ha; DGT 0,11 ha
2023-2025

13.26 Di Chuyển 02 điểm trường mầm non ra vị trí mới Phường An Lạc 1,30 1,30
LUC 1,24 ha; NTS 0,02 

ha; DGT 0,04 ha
2023-2025

13.27 Mở rộng trường Mầm non Tân Dân Phường Tân Dân 0,40 0,40 LUC 2023-2025

13.28 Mở rộng trường Tiểu học Tân Dân Phường Tân Dân 0,37 0,37 LUC 2023-2025

13.29 Mở rộng trường THCS Tân Dân Phường Tân Dân 0,27 0,27 LUC 2023-2025

13.30 Mở rộng trường THCS Cổ Thành Phường Cổ Thành 0,17 0,17 ODT 2023-2025

13.31 Mở rộng trường tiểu học Cổ Thành Phường Cổ Thành 0,11 0,11 ODT 2023-2025

13.32 Mở rộng trường Mầm non Cổ Thành Phường Cổ Thành 0,27 0,27
NTS 0,2 HA; LUC 0,07 

HA
2023-2025

13.33
Đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS xã Hoàng 

Hoa Thám, thành phố Chí Linh (giai đoạn 1)

Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,55 1,55

LUC 1,47 ha; DGT 0,06 

ha; CLN 0,02 ha;
2023-2025

13.34
Đầu tư xây dựng trường tiểu học xã Bắc An, thành phố 

Chí Linh (giai đoạn 1)
Xã Bắc An 1,50 1,50

LUC 0,40 ha;CLN 1,10 

ha
2023-2025

13.35 Trường Mầm non Lộc Đa Xã Bắc An 0,30 0,30 CLN 2023-2025

13.36 Mở rộng trường tiểu học trung tâm xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 0,20 0,20 LUK 2023-2025

13.37 Điểm trường tiểu học + mầm non khu 2 thôn Bắc Đẩu Xã Hưng Đạo 2,00 2,00 LUK 0,8 ha; NTS 1,2 ha 2023-2025

13.38 Trường mầm non cơ sở 1 xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 1,00 1,00
LUC 0,95 ha; NTS 0,05 

ha
2023-2025

13.39
Đầu tư xây dựng trường THCS xã Hưng Đạo, thành 

phố Chí Linh (giai đoạn 1)
Xã Hưng Đạo 1,50 1,50

LUC 1,2 ha; NTS 0,15 

ha; CLN 0,15 ha;
2023-2025

13.40 Mở rộng trường mầm non xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 0,56 0,56
DYT 0,14 ha; CLN 0,12 

ha; NTD 0,3
2023-2025

XIV ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 116,50 116,50

* Cấp tỉnh phân bổ

14.1
Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi 

giải trí hồ Vễn, TP Chí Linh  

Xã Lê Lợi, Xã Bắc 

An
75,00 75,00

LUK 6,20 ha; CLN 33,30 

ha; BHK 1,68 ha; RSX 

33,82 ha

2026-2030

* Thành phố xác định

14.2 Sân thể thao KDC Phú Lợi Phường Bến Tắm 0,18 0,18 CLN 2023-2025

14.3 Sân thể thao KDC Trung Tâm Phường Bến Tắm 0,85 0,85
DCH 0,30 ha; CLN 0,55 

ha
2023-2025
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14.4 Sân thể thao KDC Chế Biến Phường Bến Tắm 0,19 0,19 CLN 2023-2025

14.5 Mở rộng sân thể thao KDC Bắc Nội Phường Bến Tắm 0,32 0,32
LUC 0,18 HA; CLN 0,08 

HA; NTS 0,06 HA
2023-2025

14.6 Sân thể thao KDC Trường Quan Phường Bến Tắm 0,50 0,50 LUC 2023-2025

14.7 Sân vận động và nhà đa năng phường Hoàng Tân
Phường Hoàng 

Tân
0,50 0,50 LUC 0,4 ha; DGT 0,1 ha 2023-2025

14.8 Sân thể thao KDC Đồng Tân
Phường Hoàng 

Tân
0,52 0,52 SKX 2023-2025

14.9 Sân thể thao KDC Hữu Lộc Phường Văn An 0,70 0,70 LUC 2023-2025

14.10 Sân thể thao KDC Trại Thượng Phường Văn An 0,25 0,25 LUC 2023-2025

14.11 Sân vận động trung tâm phường Phường Văn An 1,50 1,50
LUC 1,30 ha; DGT 0,20 

ha
2023-2025

14.12 Khu TTVH TT khu Kiệt Thượng Phường Văn An 0,55 0,55 LUC 2023-2025

14.13 Sân thể thao khu Kiệt đoài Phường Văn An 0,52 0,52 DGD 2023-2025

14.14 Sân thể thao Nguyễn Trãi 2 Phường Sao Đỏ 0,22 0,22 SKC 2023-2025

14.15 Sân thể thao phường Thái Học Phường Thái Học 1,00 1,00
LUC 0,70 ha; CLN 0,20 

ha; DGT 0,10 ha
2023-2025

14.16 Sân thể thao KDC Phao Tân Phường Cổ Thành 0,18 0,18 LUC 2023-2025

14.17 Sân thể thao KDC Tu Linh Phường Cổ Thành 0,20 0,20 LUC 2023-2025

14.18 Sân thể thao KDC Hòa Bình Phường Cổ Thành 0,10 0,10 BHK 2023-2025

14.19 Sân thể thao Thành Lập Phường Cổ Thành 0,13 0,13 CLN 2023-2025

14.20 Sân thể thao Cổ Châu Phường Cổ Thành 0,25 0,25
LUC 0,15 ha; CLN 0,10 

ha
2023-2025

14.21 Sân thể thao KDC Tân Tiến
Phường Hoàng 

Tiến
1,20 1,20 CLN 2023-2025

14.22 Sân vận động phường Văn Đức Phường Văn Đức 0,80 0,80
LUC 0,60 ha; DGT 0,14 

ha; DTL 0,06 ha
2023-2025

14.23 Sân thể thao KDC Kênh Mai 1 Phường Văn Đức 0,54 0,54 LUC 2023-2025

14.24 Sân thể thao trung tâm phường Tân Dân Phường Tân Dân 1,50 1,50
LUC 1,30 ha; DGT 0,20 

ha
2023-2025

14.25 Bể bơi KDC Giang Hạ Phường Tân Dân 0,14 0,14 NTS 2023-2025

14.26 Bể bơi KDC Mạc Động Phường Tân Dân 0,25 0,25 NTS 2023-2025

14.27 Bể bơi KDC Vọng Cầu Phường Tân Dân 0,15 0,15 LUC 2023-2025

14.28 Sân thể thao KDC An Bài Phường An Lạc 0,56 0,56 LUC 2023-2025

14.29 Sân thể thao KDC Bờ Dọc Phường An Lạc 1,30 1,30
LUC 1,23 ha; DGT 0,05 

ha; DTL 0,02 ha
2023-2025

14.30 Mở rộng sân thể thao KDC Bờ Chùa Phường An Lạc 0,30 0,30
LUC 0,28 ha; DTL 0,02 

ha
2023-2025

14.31
Sân vận động, Nhà đa năng và Công viên cây xanh

thành phố Chí Linh
Phường An Lạc 15,00 15,00

LUC 12 ha; DGT 2 ha; 

DTL 1 ha
2023-2025

14.32 Sân vận động xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 1,00 1,00
LUC 0,91 ha; NTS 0,09 

ha
2023-2025

14.33 Sân thể thao thôn Bạch Đằng Xã Nhân Huệ 0,40 0,40 LUC 2023-2025

14.34 Sân thể thao thôn Chí Linh 1 Xã Nhân Huệ 0,20 0,20 BHK 2023-2025

14.35 Sân thể thao thôn Chí Linh 2 Xã Nhân Huệ 0,40 0,40 BHK 2023-2025

14.36 Sân thể thao thôn Chí Linh 3 Xã Nhân Huệ 0,30 0,30 BHK 2023-2025

14.37 Sân vận động xã Hoàng Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,50 1,50 LUC 2023-2025

14.38 Mở rộng sân thể thao thôn Đồng Châu 
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,10 0,10 LUC 2023-2025

14.39 Mở rộng sân thể thao thôn Hố Giải
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,39 0,39

LUC 0,28 ha; CLN 0,11 

ha
2023-2025

14.40 Mở rộng sân thể thao thôn Tân Lập
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,25 0,25 CLN 2023-2025

14.41 Sân thể thao thôn Hố Sếu
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,92 0,92 LUC 2023-2025

14.42 Sân vận động xã Bắc An Xã Bắc An 1,50 1,50
LUC 0,85 ha; CLN 0,65 

ha
2023-2025

14.43 Sân thể thao thôn Bãi Thảo 2 Xã Bắc An 0,50 0,50 LUC 2023-2025

14.44 Sân thể thao thôn Chín Hạ Xã Bắc An 0,50 0,50 LUC 2023-2025

14.45 Sân thể thao thôn Chín Thượng Xã Bắc An 0,60 0,60 LUC 2023-2025

14.46 Mở rộng sân thể thao thôn Bãi Thảo 1 Xã Bắc An 0,25 0,25 LUC 2023-2025

14.47 Mở rộng sân thể thao thôn Lộc Đa Xã Bắc An 0,50 0,50 CLN 0,3 ha; LUC 0,2 ha 2023-2025

14.48 Sân thể thao thôn Tân Trường Xã Lê Lợi 0,27 0,27 CLN 2023-2025

14.49 Sân thể thao thôn Phượng Sơn Xã Hưng Đạo 0,42 0,42 LUK 2023-2025

14.50 Sân thể thao thôn Kim Điền Xã Hưng Đạo 0,50 0,50 LUK 2023-2025

14.51 Sân thể thao thôn Vạn Yên Xã Hưng Đạo 0,60 0,60 LUK 2023-2025

XV ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG 4,39 4,39

* Cấp tỉnh phân bổ
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15.1
Cải tạo đường dây 35kV nhánh Kiếp Bạc lộ 371 E8.5

sang cấp điện áp 22kV
Phường Cộng Hòa 0,05 0,05

LUC (0,006 ha); CLN 

(0,022 ha); SKX (0,003 

ha); DGT (0,014 ha); 

DTL (0,002 ha); SON 

(0,001 ha); CSD (0,004 

ha)

2023-2025

15.2
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối

thành phố Chí Linh năm 2021

Phường Bến Tắm, 

Phường Thái Học, 

Xã Lê Lợi, 

Phường Văn Đức, 

Phường An Lạc, 

Phường Hoàng 

Tân

0,07 0,07
LUC 0,03 ha; BHK 0,01 

ha; CLN 0,03 ha
2023-2025

15.3
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối

thành phố Chí Linh năm 2020

Phường Bến Tắm, 

Phường An Lạc, 

xã Hưng Đạo, 

phường Chí Minh, 

xã Lê Lợi, Phường 

Văn An, xã Bắc 

An, phường Văn 

Đức, phường Thái 

Học.

0,32 0,32

BHK 0,01 ha; CLN 0,23 

ha; LUC 0,04 ha; LUK 

0,02 ha; DGT 0,01 ha; 

DTL 0,01 ha

2023-2025

15.4
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối

thành phố Chí Linh năm 2022

Phường Chí Minh, 

Phường Văn Đức, 

Phường Hoàng 

Tiến, xã Hoàng 

Hoa Thám, xã Lê 

Lợi, Phường 

Hoàng Tân

0,07 0,07
CLN 0,03 ha; LUC 0,03 

ha; LUK 0,01 ha;
2023-2025

15.5
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

thành phố Chí Linh năm 2022 - Giai đoạn 2

Phường An Lạc, 

Phường Bến Tắm, 

P Phả Lại, Phường 

Văn Đức, P Cộng 

Hòa, P Tân Dân, 

xã Hưng Đạo

0,04 0,04
LUC 0,03 ha; LUK 0,01 

ha
2023-2025

15.6
Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải 

Dương (JICA)

Phường Phả Lại, P 

Văn An, xã Hưng 

Đạo, xã Lê Lợi, xã 

Bắc An, P Bến 

Tắm

0,11 0,11

CLN 0,02 ha; DGT 0,02 

ha; DTL 0,01 ha; LUC 

0,05 ha; LUK 0,01 ha

2023-2025

15.7
CXây dựng mới các lộ xuất tuyến sau TBA 110kV 

Cộng Hòa 2 
KCN Cộng Hòa 0,06 0,06 CLN 2023-2025

15.8
Xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho KCN Cộng 

Hòa - giai đoạn 2
KCN Cộng Hòa 0,01 0,01 CLN 2023-2025

15.9 Cải tạo và nâng cấp đường dây lộ 473E8.5 KCN Cộng Hòa 0,01 0,01 CLN 2023-2025

15.10 Đường dây và TBA 110kV Cộng Hòa 2 Phường Cộng Hòa 0,80 0,80 LUC 0,6 ha, CLN 0,2 ha 2023-2025

15.11
Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 22kV từ trạm 110kV 

Nam sách đi Chí Linh
Phường Đồng Lạc 0,02 0,02

LUC 0,01 ha, CLN 0,01 

ha
2023-2025

15.12
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

phía Tây thành phố Chí Linh năm 2023

Phường Cổ Thành  

phường Văn An 
0,20 0,20

LUC 0,09 ha, CLN 0,11 

ha
2023-2025

15.13
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

phía Đông thành phố Chí Linh năm 2023

phường Sao Đỏ  

xã Lê Lợi  phường 

Cộng Hòa phường 

Tân Dân 

0,22 0,22
LUC 0,12 ha, CLN 0,10 

ha
2023-2025

15.14
Cải tạo lưới điện hạ thế Thành Phố Chí Linh và thị xã 

Kinh Môn năm 2023
TP Chí Linh 0,10 0,10

LUC 0,04 ha, CLN 0,06 

ha
2023-2025

15.15
Bổ sung diện tích Dự án "Cải tạo đường dây 220kV 

Nhiệt điện  Phả Lại - Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch"

Phường Phả Lại, 

xã Hưng Đạo, 

xã Lê Lợi

1,20 1,20

LUC 0,50 ha; CLN 

0,50ha, DGT 0,10 ha, 

DTL 0,10 ha

2023-2025

15.16
Dự án "Cải tạo đường dây 220kV Nhiệt điện  Phả Lại - 

Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch"

Phường Phả Lại, 

xã Hưng Đạo, xã 

Lê Lợi

0,35 0,35 LUC 2023-2025

15.17
Xây dựng các công trình điện năng trên địa bàn TP Chí 

Linh
TP Chí Linh 0,75 0,75

LUC 0,40 ha; CLN 0,35 

ha
2023-2025

XVI ĐẤT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 0,03 0,03

* Thành phố xác định

16.1 Bưu điện xã Hoàng Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,03 0,03 DVH 2023-2025

XVII ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 130,94 130,94

* Cấp tỉnh phân bổ
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STT Hạng mục công trình
Địa điểm 

(phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Tăng thêm

Dự kiến năm 

thực hiện
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất 

(chi tiết)

17.1 Khu di tích
Phường Hoàng 

Tiến
10,00 10,00

NTS 0,3 ha;  LUC 1,65 

ha;  DGT 1,2 ha; DTL 0,1 

ha; TON 0,68 ha; CLN 

6,07 ha

2026-2030

17.2 Khôi phục Nhạn Loan Cổ Độ Phường Cổ Thành 0,30 0,30 BHK 2023-2025

17.3 Mở rộng đền thờ Nguyễn Thị Duệ Phường Văn An 2,00 2,00
LUC 0,09 ha; CLN 1,91 

ha
2023-2025

17.4 Tượng đài Nhà giáo Chu Văn An Phường Văn An 1,00 1,00 RPH 2023-2025

17.5
Cải tạo cảnh quan khu Côn Sơn (khu vực hồ Bán 

Nguyệt và bãi đỗ xe)
Phường Cộng Hòa 2,80 2,80

LUC 0,43 ha; CLN 1,44 

ha; NTS 0,75 ha; DGT 

0,05 ha; DTL 0,13 ha

2023-2025

17.6
Tu bổ, tôn tạo Bàn cờ tiên, trên núi Côn Sơn, Phường 

Cộng Hòa
Phường Cộng Hòa 3,45 3,45 RSX 2023-2025

17.7 Mở rộng bảo tàng Côn Sơn Phường Cộng Hòa 5,00 5,00 CLN 2023-2025

17.8
Tượng đài Huyền Quang Tôn Giả, trên núi phía sau 

chùa Côn Sơn
Phường Cộng Hòa 1,00 1,00 RDD 2023-2025

17.9
Cải tạo cảnh quan chùa Côn Sơn: hạng mục Vườn Lâm 

tỳ ni
Phường Cộng Hòa 3,50 3,50

DVH 2,00 ha; CLN 1,50 

ha
2023-2025

17.10
Cải tạo cảnh quan Khu vực Bãi Rễ Côn Sơn: hạng mục 

Bãi Rễ, bãi xe, và khu dịch vụ.
Phường Cộng Hòa 3,50 3,50 CLN 2023-2025

17.11 Công trình: Sân lễ hội chùa Côn Sơn Phường Cộng Hòa 3,50 3,50 CLN 2026-2030

17.12 Mở rộng bãi xe phía đông Chùa Côn Sơn Phường Cộng Hòa 2,00 2,00 CLN 2023-2025

17.13
Xây dựng Trục hành lễ (đường rước nước) chùa Côn 

Sơn
Phường Cộng Hòa 2,10 2,10 CLN 2026-2030

17.14 Xây dựng trụ sở Ban QLDT Côn Sơn -  Kiếp Bạc Phường Cộng Hòa 6,50 6,50 CLN 2026-2030

17.15
Xây dựng khu Nhà Trưng bày sự kiện các nhân vật lịch 

sử gắn với Côn Sơn - Kiếp Bạc
Phường Cộng Hòa 4,96 4,96 CLN 2026-2030

17.16
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu di Côn Sơn 

(đường giao thông, đèn điện, cây xanh)
Phường Cộng Hòa 2,00 2,00

DGT 0,5 ha; ODT 0,5 ha; 

CLN 1,00 ha
2026-2030

17.17
Xây dựng biểu tượng thiền phái Trúc Lâm trên núi Côn 

Sơn
Phường Cộng Hòa 2,00 2,00 RSX 2026-2030

17.18 Khu dịch vụ, khu trải nghiệm Côn Sơn Phường Cộng Hòa 2,00 2,00  CLN 2023-2025

17.19

Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc 

(thuộc phường Cộng Hòa, xã Hưng Đạo, thành phố Chí 

Linh)

Phường Cộng 

Hòa, Xã Hưng 

Đạo

8,34 8,34 CLN 2026-2030

17.20
Tôn tạo Sinh từ, đường gánh gạch, miếu thờ Cửu thiên 

Vũ Đế trên núi Trán Rồng
Xã Hưng Đạo 3,00 3,00

LUK 1,50 ha; CLN 1,50 

ha
2023-2025

17.21
Đài chiến thắng Vạn Kiếp, Trên núi trán rồng, khu di 

tích Kiếp Bạc
Xã Hưng Đạo 2,50 2,50

CLN 1,00 ha; RDD 1,50 

ha
2023-2025

17.22 Bến Thuyền, chợ sông Thương và bãi xe Kiếp Bạc Xã Hưng Đạo 6,50 6,50 CLN 2023-2025

17.23 Kè hồ và cải tạo Viên Lăng khu di tích Kiếp Bạc Xã Hưng Đạo 5,50 5,50
LUK 3,00 ha; NTS 2,30 

ha; DVH 0,20 ha
2023-2025

17.24

 Dự án Tượng đài chiến thắng quân Nguyên Mông trên 

núi Trán Rồng GĐ1: Hạng mục Miếu thờ Cửu Thiên 

Vũ Đế

Xã Hưng Đạo 1,00 1,00 CLN 2023-2025

17.25

 Dự án Tượng đài chiến thắng quân Nguyên Mông trên 

núi Trán Rồng GĐ2: Hạng mục Tượng đài, Am thờ, 

Hạ tầng kỹ thuật

Xã Hưng Đạo 3,30 3,30 CLN 2026-2030

17.26 Dự án Dựng lại Sinh Từ đền Kiếp Bạc Xã Hưng Đạo 2,00 2,00 CLN 2026-2030

17.27 Dựng lại Hành Cung Kiếp Bạc Xã Hưng Đạo 5,50 5,50
LUK 3,50 ha; CLN 2,00 

ha
2026-2030

17.28 Dựng lại Xưởng Thuyền Kiếp Bạc Xã Hưng Đạo 6,00 6,00
LUK 4,00 ha; CLN 2,00 

ha
2026-2030

17.29 Cải tạo Sông Vang Xã Hưng Đạo 3,00 3,00
LUK 2,00 ha; CLN 1,00 

ha
2023-2025

17.30
Cải tạo cảnh quan chùa Kiếp Bạc: Cải tạo vườn thuốc 

Dược Sơn
Xã Hưng Đạo 12,00 12,00 CLN 2026-2030

17.31
Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã 

Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Xã Hưng Đạo 0,43 0,43

LUK 0,40 ha; ONT 0,03 

ha
2023-2025

17.32 Tượng đài Pháp Loa
Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,00 1,00 RDD 2026-2030

17.33 Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long
Xã Lê Lợi; Xã 

Hưng Đạo
13,26 13,26

LUC 0,72 ha;  LUK 2,21 

ha; BHK 1,03 ha; CLN 

4,26 ha; DTL 0,98 ha; 

NTS 1,28 ha; ONT 0,54 

ha; DGT 1,4 ha; BCS 

0,84 ha

2023-2025

XVIII ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI 32,75 0,35 32,40

* Thành phố xác định
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STT Hạng mục công trình
Địa điểm 

(phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Tăng thêm

Dự kiến năm 

thực hiện
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất 

(chi tiết)

18.1 Nhà máy và bãi xử lý rác tập trung thành phố Chí Linh Phường Văn Đức 10,00 10,00 LUC 2023-2025

18.2
Trạm xử lý nước thải tập trung và hệ thống xử lý nước 

thải thành phố Chí Linh
TP Chí Linh 2,00 2,00 LUC 2023-2025

18.3 Bãi rác thải tập trung phường Bến Tắm Phường Bến Tắm 2,00 2,00 CLN 2023-2025

18.4 Bãi rác thải tập trung phường Hoàng Tân
Phường Hoàng 

Tân
1,00 1,00 CLN 2023-2025

18.5 Mở rộng bãi rác thải tập trung phường Phả Lại Phường Phả Lại 1,35 1,35 RPH 2023-2025

18.6 Bãi rác thải tập trung phường Văn An Phường Văn An 1,00 1,00 RSX 2023-2025

18.7 Bãi rác thải tập trung Phường Thái Học Phường Thái Học 0,50 0,50 LUC 2023-2025

18.8 Bãi rác thải tập trung xã Hoàng Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,00 1,00 RSX 2023-2025

18.9 Bãi rác thải tập trung xã Bắc An Xã Bắc An 1,50 1,50
LUC 1,30 ha; DGT 0,20 

ha
2023-2025

18.10 Bãi rác thải tập trung xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 3,00 3,00
LUK 1,35 ha; CLN 1,00 

ha; DTL 0,65 ha
2023-2025

18.11 Bãi rác thải tập trung xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 0,50 0,50 BHK 2023-2025

18.12 Bãi rác thải tập trung Phường Văn Đức Phường Văn Đức 1,00 1,00 LUC 2023-2025

18.13 Bãi rác thải tập trung Phường Tân Dân Phường Tân Dân 1,00 1,00 LUC 2023-2025

18.14 Bãi rác thải tập trung Phường An Lạc Phường An Lạc 1,90 1,90 LUC 2023-2025

18.15 Bãi rác tập trung phường Cộng Hòa Phường Cộng Hòa 1,00 1,00 RSX 2023-2025

18.16 Bãi rác tập trung xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 2,00 2,00
LUC 1,50 ha; DGT 0,50 

ha
2023-2025

18.17 Bãi rác thải tập trung Phường Chí Minh Phường Chí Minh 1,10 1,10 LUC 1,00 ha; DGT 0,1 ha 2023-2025

18.18 Bãi rác thải tập trung Phường Hoàng Tiến
Phường Hoàng 

Tiến
0,60 0,35 0,25

LUC 0,25 ha; DRA 0,35 

ha
2026-2030

18.19 Mở rộng Bãi rác thải tập trung phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 0,30 0,30 LUC 2026-2030

XIX ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO 8,73 8,73

* Cấp tỉnh phân bổ

19.1 Khôi phục Chùa Đại Bát
Phường Hoàng 

Tân
0,20 0,20 CLN 2023-2025

19.2 Chùa Cao
Phường Hoàng 

Tân
0,17 0,17 CLN 2023-2025

19.3 Mở rộng chùa Sùng Nghiêm Phường Phả Lại 0,20 0,20 RPH 2023-2025

19.4 Mở rộng chùa Vân Sơn Phường Chí Minh 0,07 0,07 CLN 2023-2025

19.5 Mở rộng chùa Công Phường Chí Minh 0,11 0,11 CLN 2023-2025

19.6 Mở rộng chùa Cầu Quan Phường Tân Dân 0,09 0,09 CLN 2023-2025

19.7 Mở rộng chùa Phổ Lôi Phường Tân Dân 0,50 0,50
CLN 0,15 ha; NTS 0,35 

ha
2023-2025

19.8 Mở rộng chùa Nội Phường Tân Dân 0,25 0,25 LUC 2023-2025

19.9 Mở rộng chùa Cả Phường An Lạc 0,20 0,20 CLN 2023-2025

19.10 Mở rộng chùa Nguyệt Phường An Lạc 1,80 1,80 CLN 2023-2025

19.11 Khôi phục chùa Quang Huy Tự và Chùa Điều
Phường Hoàng 

Tiến
0,27 0,27 CLN 2023-2025

19.12
Mở rộng chùa Quảng Sơn  (P. Bến Tắm); Xây dựng, 

mở rộng chùa Ngũ Đài (P. Hoàng Tiến).

Phường Bến Tắm; 

Phường Hoàng 

Tiến 

0,13 0,13 ODT 2023-2025

19.13 Xây dựng chùa Đá Súng Phường Bến Tắm 1,00 1,00 RPH 2023-2025

19.14 Chùa Thông Lộc Phường Cổ Thành 0,08 0,08 CLN 2023-2025

19.15 Chùa An Sơn Phường Cổ Thành 0,07 0,07 CLN 2023-2025

19.16 Chùa Nam Đông Phường Cổ Thành 0,06 0,06 CLN 2023-2025

19.17 Chùa Ngái Phường Cộng Hòa 0,13 0,13 CLN 2023-2025

19.18 Xây mới chùa Bà Lan Xã Hưng Đạo 0,05 0,05 CLN 2023-2025

19.19 Chùa Thanh Mai
Xã Hoàng Hoa 

Thám
3,35 3,35 CLN 2023-2025

XX ĐẤT LÀM NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA 86,89 1,97 84,92

* Thành phố xác định

20.1 Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ phường Bến Tắm Phường Bến Tắm 0,40 0,40 CLN 2023-2025

20.2 Nghĩa trang nhân dân Trại Mét Phường Bến Tắm 0,50 0,50 RSX 2023-2025

20.3 Nghĩa trang nhân dân Trại Gạo Phường Bến Tắm 1,00 1,00 LUC 2023-2025

20.4 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Đại Bộ
Phường Hoàng 

Tân
0,18 0,18 CLN 2023-2025

20.5 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Kiểm Lâm
Phường Hoàng 

Tân
0,60 0,60 LUC 2023-2025

20.6 Xây dựng nghĩa trang nhân dân Bến Tắm
Phường Hoàng 

Tân
0,50 0,50

LUC 0,30 ha; CLN 0,20 

ha
2023-2025

20.7

Mở rộng nghĩa trang để di dời mộ vị trí nằm tại khu đã 

thu hồi đất bàn giao cho công ty Cao su xây dựng hạ 

tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa

Phường Cộng Hòa 5,00 5,00 RSX 2023-2025
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STT Hạng mục công trình
Địa điểm 

(phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Tăng thêm

Dự kiến năm 

thực hiện
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất 

(chi tiết)

20.8
Xây dựng nghĩa trang tái định cư khu dân cư thôn Tiền 

Định, phường Cộng Hòa
Phường Cộng Hòa 1,58 1,58 CLN 2023-2025

20.9 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Cao Đường, Phao Sơn Phường Phả Lại 1,00 1,00 RSX 0,5 ha; LUK 0,5 ha 2023-2025

20.10 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Cầu Gỗ Phường Phả Lại 1,00 1,00
NTS 0,50 ha; LUC 

0,50ha
2023-2025

20.11 Mở rộng nghĩa trang nhân dân khu Cửa Khế Phường Chí Minh 0,35 0,35 LUC 2023-2025

20.12 Mở rộng nghĩa trang nhân dân khu Thanh Trung Phường Chí Minh 1,85 1,85 LUC 2023-2025

20.13 Xây dựng nghĩa trang tập trung của phường
Phường Hoàng 

Tiến
10,00 10,00

CLN 3,24 ha; RSX 1,95 

ha; SKC 4,81 ha
2023-2025

20.14 Nghĩa trang tập trung phường Văn Đức Phường Văn Đức 3,85 3,85
LUC 1,85 ha; CLN 2,00 

ha
2023-2025

20.15 Xây mới nghĩa trang nhân dân khu Miếu Táu Phường Văn Đức 1,50 1,50 CLN 2023-2025

20.16 Mở rộng nghĩa trang nhân dân KDC Kỹ Sơn Phường Tân Dân 2,35 2,35 LUC 2023-2025

20.17 Mở rộng nghĩa trang nhân dân KDC Giang Thượng Phường Tân Dân 0,25 0,25 LUC 2023-2025

20.18 Mở rộng nghĩa địa khu dân cư Triều Phường Tân Dân 1,50 1,50
LUC 1,30 ha; DGT 0,10 

ha; DTL 0,10 ha
2023-2025

20.19 Nghĩa trang nhân dân phường Tân Dân Phường Tân Dân 10,00 10,00
LUC 8,5 ha; DGT 1 ha; 

DTL 0,50 ha
2026-2030

20.20 Mở rộng nghĩa địa khu Nội Phường Tân Dân 1,00 1,00 LUC 2023-2025

20.21 Mở rộng nghĩa địa KDC Vọng Cầu Phường Tân Dân 1,00 1,00 RSX 2023-2025

20.22 Mở rộng nghĩa trang KDC Trụ Thượng Phường Đồng Lạc 0,50 0,50 LUC 2023-2025

20.23 Nghĩa trang tập trung phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 4,85 4,85
LUC 2,85 ha; CLN 2,00 

ha
2023-2025

20.24 Nghĩa trang tập trung phường An Lạc Phường An Lạc 2,00 2,00
LUC 1,80 ha; DGT 0,20 

ha
2023-2025

20.25 Nghĩa trang tập trung phường Thái Học Phường Thái Học 1,20 1,20 LUC 2023-2025

20.26 Xây dựng nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu Phường Cổ Thành 16,00 16,00
LUC 14,4  ha; DTL 0,45  

ha; DGT 1,15 ha
2023-2025

20.27 Nghĩa trang mộ tròn phường Sao Đỏ Phường Sao Đỏ 1,50 1,50 CLN 2023-2025

20.28 Nghĩa trang tập trung phường Văn An phường Văn An 6,95 1,75 5,20 LUC 5,2 ha; NTD 1,75 ha 2026-2030

20.29 Nghĩa trang nhân dân tập trung xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 2,00 2,00
LUK 1,60 ha; BHK 0,20 

ha; DGT 0,20 ha
2023-2025

20.30 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đồng Châu
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,10 0,10 LUC 2023-2025

20.31 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Thanh Mai
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,10 0,10 LUC 2023-2025

20.32 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Tân Lập
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,10 0,10 RST 2023-2025

20.33 Xây mới nghĩa trang nhân dân thôn Đá Bạc
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,10 0,10 LUC 2023-2025

20.34 Nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,25 1,25

CLN 1,15 ha; LUC 0,10 

ha
2023-2025

20.35 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Mệnh Trường Xã Bắc An 1,50 1,50
LUC 1,40 ha; DGT 0,10 

ha
2023-2025

20.36
Mở rộng nghĩa trang nhân dân khu Nội Thương thôn 

Trung Quê
Xã Lê Lợi 1,00 1,00

LUC 0,90 ha; DGT 0,10 

ha
2023-2025

20.37 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Tân Trường Xã Lê Lợi 1,00 1,00
LUC 0,90 ha; DGT 0,10 

ha
2023-2025

20.38 Nghĩa trang liệt sỹ xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 0,32 0,22 0,10
CLN 0,09 ha; DGT 0,01 

ha; NTD 0,22 ha
2023-2025

20.38 Mở rộng nghĩa địa thôn Bạch Đằng Xã Nhân Huệ 0,04 0,04 LUC 2023-2025

20.39 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Chí Linh Xã Nhân Huệ 0,29 0,29 BHK 2023-2025

20.40 Mở rộng nghĩa địa thôn Đáp Khê Xã Nhân Huệ 0,18 0,18 LUC 2023-2025

20.41 Xây mới nghĩa trang liệt sỹ xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 0,50 0,50 LUC 2023-2025

XXI ĐẤT CHỢ 18,50 0,51 17,99

* Thành phố xác định

21.1 Xây dựng chợ Thành Phao Phường Phả Lại 1,78 1,78 LUC 2023-2025

21.2 Xây dựng chợ Bình Giang Phường Phả Lại 1,30 1,30 LUC 2023-2025

21.3 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Văn An Phường Văn An 0,83 0,83

DTT 0,34  ha; CLN 0,25 

ha; DCH 0,21 ha; ODT 

0,02 ha; DTL 0,01 ha

2023-2025

21.4 Mở rộng chợ Sao Đỏ Phường Sao Đỏ 0,70 0,70
ODT 0,10 ha; DGT 0,14 

ha; TMD 0,46 ha
2023-2025

21.5 Xây dựng chợ tạm thành phố Chí Linh Phường Sao Đỏ 0,70 0,13 0,57

CLN (0,40 ha); MNC 

(0,14 ha); DGT (0,02 ha); 

DTL (0,01 ha)

2023-2025

21.6 Xây dựng chợ Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,60 0,60 CLN 2023-2025

21.7 Chợ, thương mại dịch vụ Hoàng Tiến
Phường Hoàng 

Tiến
2,70 2,70

LUC 2,43 ha; DGT 0,20 

ha; DTL 0,07 ha
2023-2025

21.8 Xây dựng chợ Vĩnh Đại Phường Văn Đức 1,10 1,10 LUC 2023-2025

21.9 Xây dựng chợ Mẫu Tám, Khê Khẩu Phường Văn Đức 0,26 0,26 LUC 2023-2025

21.10 Chợ phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 3,00 3,00
LUC 2,14 ha; NTS 0,86 

ha
2023-2025

21.11 Mở rộng chợ trung tâm An Lạc Phường An Lạc 0,15 0,15 LUC 2023-2025
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21.12 Chợ Cổ Thành Phường Cổ Thành 1,00 1,00
LUC 0,50 ha; NTS 0,25 

ha; CLN 0,25 ha
2023-2025

21.13 Chợ Tân Dân Phường Tân Dân 1,30 1,30 LUC 1,1 ha; NTS 0,2 ha 2023-2025

21.14 Chợ Thái Học Phường Thái Học 1,00 1,00 LUC 2023-2025

21.15 Chợ Trúc Thôn Phường Cộng Hòa 0,31 0,31 DCH 2023-2025

21.16 Chợ Đề (Chi Ngãi 1) Phường Cộng Hòa 0,07 0,07 DCH 2023-2025

21.17 Chợ trung tâm xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 1,20 1,20
CLN 0,88 ha; NTS 0,32 

ha
2023-2025

21.18 Xây dựng chợ mới Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 0,50 0,50 BHK 2026-2030

XXII ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 98,80 98,80

* Cấp tỉnh phân bổ

22.1
Khu dân cư Bãi Keo An Lĩnh (trong đó: ODT 0,18 ha; 

DHT 0,27 ha)
Xã Lê Lợi 0,45 0,45

BHK 0,28 ha; CLN 0,13 

ha; DTL 0,04 ha
2023-2025

22.2
Khu dân cư mới thôn Thanh Tảo (trong đó: ODT 0,63 

ha; DHT 0,95 ha)
Xã Lê Lợi 1,78 1,78 CLN 2023-2025

22.3 Khu đô thị Trung Quê Xã Lê Lợi 18,43 18,43

SKX 4,5 ha; NTS 1,5 ha; 

LUC 11,00 ha; DGT 1 ha; 

DTL 0,43 ha

2023-2025

22.4
Khu dân cư thôn Phượng Sơn (trong đó: ONT 1,40 ha; 

DHT... 2,10 ha)
Xã Hưng Đạo 3,50 3,50

LUK 1,4 ha; MNC 0,24 

ha; CLN 1,6 ha; DTL 

0,26 ha

2023-2025

22.5 Khu dân cư thôn Phượng Sơn Xã Hưng Đạo 0,57 0,57
LUK 0,40 ha; DGT 0,08 

ha; DTL 0,09 ha
2023-2025

22.6 Khu tái định cư Bắc Đẩu Xã Hưng Đạo 0,17 0,17
CLN 0,10 ha; DGT 0,04 

ha DTL 0,03 ha
2023-2025

22.7
Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhân Huệ (giai đoạn I) 

(trong đó: ONT 1,80 ha; DHT… 2,70 ha)
Xã Nhân Huệ 3,20 3,20

MNC 3,13 ha; CLN 0,07 

ha
2023-2025

* Thành phố xác định

22.8
Điểm dân cư Gốc Thau, Đồng Châu (trong đó: ONT 

0,18 ha; DHT... 0,27 ha)

Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,45 0,45

LUC 0,34 ha; CLN 0,11 

ha
2023-2025

22.9
Điểm dân cư mới thôn Đá bạc (trong đó: ONT 0,99 ha; 

DHT... 2,31 ha)

Xã Hoàng Hoa 

Thám
3,30 3,30

LUC 2,61 ha; CLN 0,26 

ha; DTT 0,43 ha
2023-2025

22.10 Xử lý xen kẹp trong KDC thôn Đá Bạc
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,16 0,16

DVH 0,10 ha; DGD 0,06 

ha
2023-2025

22.11 Điểm dân cư ngã ba Đá Bạc (sân bóng cũ)
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,40 0,40 DTT 2023-2025

22.12
Khu dân cư mới thôn Lộc Đa (trong đó: ONT 1,5 ha; 

DHT... 3,50 ha)
Xã Bắc An 5,00 5,00

LUC 3,50 ha; DGT 1,2 

ha; DTL 0,3 ha
2023-2025

22.13
Khu dân cư mới Chín Hạ (trong đó: ONT 0,5 ha; 

DHT…1,2 ha)
Xã Bắc An 1,70 1,70 LUC 1,40 ha;DGT 0,3 ha 2023-2025

22.14 Nhà văn hóa cũ Thôn Trường An Xã Bắc An 0,08 0,08 DVH 2023-2025

22.15
Khu dân cư Thanh Tảo (trong đó: ONT 2,70 ha; 

DHT… 6,30 ha)
Xã Lê Lợi 9,00 9,00

LUK 6,11 ha; CLN 2,79 

ha; NTS 0,1 ha
2023-2025

22.16
Khu dân cư thị tứ Lê Lợi (trong đó: ONT 8,00 ha; 

DHT… 12,00 ha)
Xã Lê Lợi 11,14 11,14

LUK 6,74 ha; CLN 2,50 

ha; NTS 0,24 ha; DGT 

1,00 ha; DTL 0,2 ha; 

MNC 0,46 ha

2023-2025

22.17
Khu dân cư mới thôn Đa Cốc (trong đó: ONT 4,00 ha; 

DHT… 6,00 ha)
Xã Lê Lợi 5,70 5,70

LUK 3,00 ha; CLN 1,50 

ha; DGT 1,00 ha; DTL 

0,20 ha

2023-2025

22.18
Điểm dân cư cổng làng thôn Đa Cốc (trong đó: ONT 

0,36 ha; DHT… 0,54 ha)
Xã Lê Lợi 0,90 0,90 LUK 2023-2025

22.19
Điểm dân cư Hố Đền - Cửa Thúy, thôn An Mô (trong 

đó: ONT 0,34 ha; DHT... 0,51 ha)
Xã Lê Lợi 0,85 0,85 LUK 2023-2025

22.20
Khu dân cư Sau Chùa thôn Kim Điền (trong đó: ONT 

6,00 ha; DHT…9,00 ha)
Xã Hưng Đạo 6,70 6,70

LUK 4,60 ha; CLN 1,00 

ha; NTS 0,3 ha; DGT 0,5 

ha; DTL 0,3 ha

2023-2025

22.21
Khu dân cư thôn Vườn Đào (trong đó: ONT 1,12 ha; 

DHT… 1,68 ha)
Xã Hưng Đạo 2,60 2,60

LUK 1,90 ha; DGT 0,55 

ha; DTL 0,15 ha
2023-2025

22.22
Khu dân cư mới đê bối, Bông Ke, thôn Chí Linh 2 

(trong đó: ONT 0,18ha; DHT… 0,27 ha)
Xã Nhân Huệ 0,45 0,45 BHK 2023-2025

22.23
Khu dân cư Tân Vinh Quang (trong đó: ONT 0,42 ha; 

DHT… 0,89 ha)
Xã Nhân Huệ 1,31 1,31

BHK 0,81 ha; DGT 0,40 

ha; DTL 0,10 ha
2023-2025

22.24
Đất ở trung tâm xã (trong đó: ONT 0,93 ha; DHT… 

2,17 ha)
Xã Nhân Huệ 3,10 3,10

LUC 3,00 ha; DGT 0,10 

ha
2023-2025

22.25
Khu dân cư mới Mả Nhạn, Đáp Khê (trong đó: ONT 

0,14 ha; DHT… 0,22 ha)
Xã Nhân Huệ 0,36 0,36 LUC 2023-2025

22.26
Khu dân cư mới Đáp Khê (trong đó: ONT 0,75 ha; 

DHT… 1,75 ha)
Xã Nhân Huệ 2,50 2,50

LUC 2,30 ha; DGT 0,20 

ha
2023-2025

22.27
Xử lý xen kẹp, chuyển mục đích đất vườn trong khu 

dân cư của các hộ gia đình, cá nhân
Các Xã 5,00 5,00 CLN 2023-2030

22.28 Xử lý đất trái thẩm quyền, ra ở tự do của các xã Các Xã 10,00 10,00 CLN 7,5 ha; NTS 2,50 ha 2023-2030

XXIII ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 1.165,67 35,00 1.130,67

* Cấp tỉnh phân bổ
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23.1

Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi 

giải trí hồ Bến Tắm, TP Chí Linh (trong đó: ODT 

87,00 ha; TMD 26,00 ha; DTT 89,00 ha;  DHT... 

295,68 ha) 

Phường Bến Tắm, 

Xã Hoàng Hoa 

Thám, Xã Bắc An

497,68 20,62 477,06

BCS 0,78 ha; BHK 0,88 

ha; CLN 295,39 ha; CQP 

0,21 ha; DGT 26,25 ha; 

DNL 0,03 ha; DTL 43,38 

ha; DTS 0,07 ha; DTT 

1,78 ha; DVH 0,19 ha; 

LUC 48,50 ha; LUK 2,00 

ha; NTD 0,19 ha; NTS 

6,05 ha; ODT 14,17 ha; 

ONT 6,45 ha; RPN 5,46 

ha; RPT 6,15 ha; RSM 

9,52 ha; RST 35,36 ha; 

SKC 0,13 ha; SON 6,23 

ha; TON 0,11 ha

2023-2025

23.2

Khu đô thị Côn Sơn Resort phường Cộng Hòa (trong 

đó: ODT 27,20 ha; TMD 4,53 ha; DTT 2,72ha;  DHT... 

56,23 ha) 

Phường Cộng Hòa 90,68 90,68

LUC 3,00 ha; CLN 32,85 

ha; RSX 22,38 ha; NTS 

20,99 ha; DGT 1,89 ha; 

DTL 1,00 ha ; RDD 24,18 

ha 

2023-2025

23.3

Khu đô thị mới phía Đông thị xã Chí Linh (trong đó: 

ODT 8,03 ha; TMD 1,34 ha; DTT 0,80 ha;  DHT... 

16,61 ha) 

Phường Cộng Hòa 2,80 2,80 SKK 2023-2025

23.4
Khu tập thể Mỏ Đất (trong đó: ODT 0,42 ha; DHT... 

0,98 ha)
Phường Cộng Hòa 1,40 1,40

SKX (0,70  ha); DGT 

(0,70  ha)
2023-2025

23.5
Khu tập thể Mỏ Đất Chi Ngãi 1 Công ty Cổ phần Trúc 

Thôn (trong đó: ODT 0,24 ha; DHT... 0,56 ha)
Phường Cộng Hòa 0,80 0,80

SKX 0,40 ha; ODT 0,40 

ha
2023-2025

23.6
Khu dân cư Chi Ngãi (trong đó: ODT 2,27 ha; DHT… 

5,29 ha)
Phường Cộng Hòa 7,50 7,50

LUC 6,00 ha; DGT 1,25 

ha; DTL 0,25 ha
2023-2025

23.7

Khu đô thị mới ven hồ Phượng Hoàng (trong đó: ODT 

10,50 ha; TMD 1,75ha; DTT 1,05 ha;  DHT... 21,70 

ha) 

Phường Cộng Hòa 37,58 2,58 35,00

LUC 10,3 ha; CLN 19,65 

ha; NTS 1,63 ha; DGT 

3,0 ha; DTL 0,5 ha; ODT 

2,5 ha

2023-2025

23.8 Điểm dân cư (Trụ sở cung đường bộ cũ) Phường Cộng Hòa 0,02 0,02 TSC 2026-2030

23.9 Khu đô thị mới Nguyễn Huệ Phường Cộng Hòa 13,50 13,50

LUC 9,0 ha; SKX 2,00 

ha; DGT 2,00 ha; DTL 

0,5 ha

2023-2025

23.10 Hạt 398, phường Cộng Hòa Phường Cộng Hòa 0,10 0,10 TSC 2023-2025

23.11 Trường MN Tân Tiến cũ Phường Cộng Hòa 0,10 0,10 DGD 2023-2025

23.12 Quỹ tín dụng cũ Phường Cộng Hòa 0,05 0,05 TMD 2023-2025

23.13
Khu đô thị sinh thái Côn Sơn (trong đó: ODT 4,26 ha; 

DHT... 9,94 ha) 
Phường Cộng Hòa 14,20 1,08 13,12

CLN 10,3 ha; ODT 1,08 

ha; RSX 2,82 ha
2026-2030

23.14 Quy hoạch đất ở khu Cầu Dòng Phường Cộng Hòa 0,40 0,40 CLN 2026-2030

23.15

Dự án Trung tâm hành chính và khu dân cư mới 

phường Bến Tắm (trong đó: ODT 3,05 ha; TMD 0,50 

ha; DGT 4,10 ha; DTT 1,06 ha; TSC 0,90 ha; DRA 

0,13 ha; DKV 0,26 ha)

Phường Bến Tắm 10,00 2,00 8,00
CLN 7,50 ha; DGT 0,50 

ha; ODT 2,00 ha
2023-2025

23.16
Điểm dân cư mới khu 9, phường Bến Tắm (trong đó: 

ODT 0,27 ha; DHT… 0,64 ha)
Phường Bến Tắm 0,91 0,91 CLN 2023-2025

23.17
Khu dân cư mới khu trung tâm phường Bến Tắm 

(trong đó: ODT 0,49 ha; DHT… 1,14 ha)
Phường Bến Tắm 1,63 1,63

CLN 1,58 ha; DCH 0,05 

ha
2023-2025

23.18
Khu tái định cư Hoàng Tân, Bến Tắm (trong đó: ODT 

15,00 ha; DHT... 35,00 ha) 

Phường Hoàng 

Tân; Phường Bến 

Tắm

50,00 50,00
RSX 25,00 ha; CLN 

25,00 ha
2023-2025

23.19
KDC Cầu Gừng giai đoạn 2 (trong đó: ODT 0,90 ha; 

DHT… 2,10 ha)

Phường Hoàng 

Tân
3,00 3,00

LUC 2,80 ha; DGT 0,10 

ha; DTL 0,10 ha
2023-2025

23.20
Khu dân cư mới Đại Bộ  (trong đó: ODT 2,4 ha; 

DHT… 4,6 ha)

Phường Hoàng 

Tân
8,00 8,00

LUC 7,00 ha; DGT 1,00 

ha
2023-2025

23.21 Khu dân cư Thạch Thủy (sân thể thao) Phường Phả Lại 0,05 0,05 DTT 2023-2025

23.22
Điểm dân cư mới chợ khu Bình Giang (trong đó: ODT 

0,21 ha; DHT... 0,49 ha)
Phường Phả Lại 0,70 0,70 DCH 2023-2025

23.23
Điểm dân cư mới khu Thái Học (thôn Ngọc Sơn cũ 

(XN 110))(trong đó: ODT 0,13 ha; DHT... 0,30 ha)
Phường Phả Lại 0,43 0,43 CLN 2023-2025

23.24
Khu dân cư chợ Thành Phao (trong đó: ODT 0,13 ha; 

DHT... 0,30 ha)
Phường Phả Lại 0,43 0,43 DCH 2023-2025

23.25
Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận

tải xi măng (trong đó: ODT 0,29 ha; DHT... 0,69 ha)
Phường Phả Lại 0,98 0,98 BCS 2023-2025

23.26 Tái định cư Đường Sắt  Lim - Phả Lại GĐ2 Phường Phả Lại 4,70 4,70
LUC 4,00 ha; DGT 0,50 

ha, DTL 0,20 ha
2023-2025

23.27 Quy hoạch đất ở tại NVH khu dân cư 13 cũ Phường Phả Lại 0,04 0,04 DVH 2023-2025
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23.28
Khu dân cư Bình Giang (trong đó: ODT 0,65 ha; 

DHT... 1,51 ha)
Phường Phả Lại 2,15 2,15 LUC 2026-2030

23.29

Khu dân cư giáp sông Thủy Nông và Quốc Lộ 18 

(trong đó: ODT 9,00 ha; TMD 1,50 ha; DTT 0,90 ha;  

DHT... 18,60 ha) 

Phường Văn An 34,40 34,40

LUC 13,90 ha; DGT 4,00 

ha; DTL 2 ha; CLN 14,50 

ha

2023-2025

23.30
Khu dân cư Tường (trong đó: ODT 0,17 ha; DHT… 

0,39 ha)
Phường Văn An 0,55 0,55 LUC 2023-2025

23.31 Chuyển mục đích trong khu dân cư (NVH Kinh Trung) Phường Văn An 0,05 0,05 DVH 2023-2025

23.32
Khu dân cư Hữu Lộc giáp đường sắt vị trí 1 (trong đó: 

ODT 0,82 ha; DHT…1,90 ha)
Phường Văn An 2,72 2,72

LUC 2,50 ha; DGT 0,22 

ha
2026-2030

23.33
Khu dân cư Trại Tường (trong đó: ODT 0,63 ha; 

DHT… 1,48 ha)
Phường Văn An 2,11 2,11 CLN 2026-2030

23.34
Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo (trong 

đó: ODT 2,93 ha; DHT… 6,83 ha)
Phường Sao Đỏ 9,00 7,72 1,28

RSX (0,50 ha); CLN 

(0,50 ha); DGT (0,20 ha); 

DTL (0,08 ha)

2023-2025

23.35
Điểm dân cư (Khu tập thể ngân hàng NNPTNT Chí 

Linh)
Phường Sao Đỏ 0,10 0,10 ODT 2023-2025

23.36
Khu dân cư Đồng Cơ Điện (trong đó: ODT 1,16 ha; 

DHT… 2,70 ha)
Phường Sao Đỏ 3,13 3,13

LUC 2,07 ha; DGT 0,36 

ha; DYT 0,48 ha; DNL 

0,02 ha; BCS 0,05 ha; 

ODT 0,15 ha

2023-2025

23.37 Điểm dân cư (Viện kiểm sát) Phường Sao Đỏ 0,04 0,04 TSC 2023-2025

23.38

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Trụ sở cũ Công an thành 

phố Chí Linh, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh 

(trong đó: ODT 0,11 ha; DHT… 0,26 ha)

Phường Sao Đỏ 0,37 0,37 CAN 2023-2025

23.39 Điểm dân cư (Khu tập thể kho bạc nhà nước Chí Linh) Phường Sao Đỏ 0,13 0,13 TSC 2023-2025

23.40 Điểm dân cư chùa Bụt Dậm Phường Sao Đỏ 0,17 0,17 BHK 2023-2025

23.41 Điểm dân cư (Hội luật gia) Phường Sao Đỏ 0,03 0,03 DTS 2023-2025

23.42
Khu dân cư mới Đội 4 (trong đó: ODT 1,59 ha; 

DHT…3,71 ha)
Phường Sao Đỏ 5,30 5,30

LUC 1,42 ha; NTS 0,06 

ha; CLN 3,62 ha; DTL 

0,17 ha; DGT 0,03 ha

2023-2025

23.43

Xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư phường Sao Đỏ 03 

điểm (Điểm dân cư 01 giếng Thái Học 3: 124 m2; 

điểm trạm y tế phường cũ 328 m2; trường mầm non 

Sao Đỏ cũ 525 m2) 

Phường Sao Đỏ 0,15 0,15

BHK 0,02 ha; NTS 0,05 

ha; DYT 0,03 ha; DGD 

0,05 ha

2023-2025

23.44
CMĐ HTX Thương mại Chí Linh sang đất ở (Xử lý đất 

giao không đúng thẩm quyền)
Phường Sao Đỏ 0,08 0,08 TMD 2023-2025

23.45 CMĐ HTX May Thống Nhất sang đất ở Phường Sao Đỏ 0,02 0,02 TMD 2023-2025

23.46 Xử lý đất xen kẹp Nhà văn hóa KDC Trần Hưng Đạo Phường Sao Đỏ 0,03 0,03 DVH 2023-2025

23.47
Đấu giá quyền sử dụng đất nhà văn hóa cũ khu dân cư 

Thái Học 3
Phường Sao Đỏ 0,03 0,03 DVH 2023-2025

23.48

Khu đô thị thị trấn Sao Đỏ- Chí Linh (nay là phường

Sao Đỏ, thành phố Chí Linh) (trong đó: ODT 0,24 ha;

DHT… 0,56 ha)

Phường Sao Đỏ 0,80 0,80 CLN 2023-2025

23.49
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh 

doanh sang đất ở đô thị (Công ty Nam Hải cũ)
Phường Sao Đỏ 0,47 0,47 SKC 2023-2025

23.50
Chuyển mục đích sử dụng đất Ngõ đường Nguyễn Huệ 

sang đất ở đô thị
Phường Sao Đỏ 0,21 0,21 CLN 2023-2025

23.51
Chuyển mục đích sử dụng đất công an cũ sang đất ở đô 

thị
Phường Sao Đỏ 0,08 0,08 TSC 2023-2025

23.52
Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao 

Đỏ (trong đó: ODT 2,03 ha; DHT… 4,73 ha)

Phường Sao Đỏ; 

Phường Thái Học; 

Phường Chí Minh

6,54 6,54
LUC 5,16 ha; DGT 1,04 

ha; DTL 0,34 ha
2023-2025

23.53
Khu dân cư mới Khang Thọ (trong đó: ODT 1,35 ha; 

DHT…3,15 ha)
Phường Chí Minh 5,36 5,36

LUC (4,5 ha); DGT (0,66 

ha); DTL (0,2 ha)
2023-2025

23.54
Khu dân cư Vườn Mai, phường Chí Minh, thành phố

Chí Minh (trong đó: ODT 0,60 ha; DHT…1,40 ha)
Phường Chí Minh 1,73 1,73 CLN 2023-2025

23.55
Điểm dân cư (Nhà văn hóa và sân thể thao KDC Nhân 

Hậu) (trong đó: ODT 0,21 ha; DHT... 0,48 ha)
Phường Chí Minh 0,69 0,69 DVH 2023-2025

23.56 Khu dân cư trung tâm phường Chí Minh GĐ1 Phường Chí Minh 0,90 0,90 2023-2025

23.57

Khu đô thị Trung tâm, phường Chí Minh (giai đoạn 2) 

(trong đó: ODT 6,00 ha; TMD 1,00 ha; DTT 0,60 ha;  

DHT... 12,40 ha) 

Phường Chí Minh 20,70 20,70
LUC 15 ha; NTS 1,2 ha; 

DGT 3 ha; DTL 1,5 ha
2023-2025

23.58 Điểm dân cư xen kẹp KDC Thanh Trung Phường Chí Minh 0,25 0,25 CLN 2023-2025

23.59 Điểm dân cư xen kẹp số 1+2 KDC Khang Thọ Phường Chí Minh 0,13 0,13
CLN 0,06 ha; DGT 0,01 

ha; BCS 0,06 ha
2023-2025

23.60 Điểm dân cư xen kẹp KDC Nhân Hậu (Ao Cỏ) Phường Chí Minh 0,25 0,25 NTS 2023-2025

23.61 Điểm dân cư Nhân Hưng (ông Miện) Phường Chí Minh 1,25 1,25 LUC 2023-2025

23.62 Điểm dân cư Nhân Hưng (ông Đính) Phường Chí Minh 1,20 1,20 LUC 2023-2025

23.63 Điểm dân cư mới Khu Thanh Trung Phường Chí Minh 0,70 0,70 LUC 2023-2025
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STT Hạng mục công trình
Địa điểm 

(phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)
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Dự kiến năm 
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Sử dụng vào loại đất 

(chi tiết)

23.64
Khu đô thị sinh thái Chí Linh (trong đó: ODT 36,90ha; 

TMD 6,15 ha; DTT 3,69 ha;  DHT... 76,26 ha) 
Phường Chí Minh 57,42 57,42

LUC (47,57 ha); CLN 

(1,47 ha); NTS (1,21 ha); 

SKC 1,24 ha; DGT (4,34 

ha); DTL (1,52 ha); DNL 

(0,01 ha); NTD (0,06 ha)

2023-2025

23.65
Trung tâm thể thao phường Chí Minh (trong đó: ODT 

0,13 ha; DGT 0,21 ha; DCH 0,31 ha) 
Phường Chí Minh 0,65 0,65 DTT 2023-2025

23.66 KDC Nhân Hưng Phường Chí Minh 0,27 0,27 DTT 0,2 ha; DVH 0,07 ha 2026-2030

23.67

Khu dân cư ven đường tránh trung tâm thành phố 

(trong đó: ODT 16,50 ha; TMD 2,75 ha; DTT 1,65 ha;  

DHT... 31,40 ha) 

Phường Chí Minh, 

Phường Thái Học
52,22 52,22

LUC 11,24 ha; CLN 

14,76 ha; NTS 13,89 ha; 

SKX 6,11 ha; NTD 1 ha; 

DGT 4,00 ha; DTL 1,22 

ha

2023-2025

23.68
Khu đô thị Thái Học (trong đó: ODT 4,80 ha; TMD 

0,80 ha; DTT 0,48 ha;  DHT... 9,92 ha) 

Phường Thái Học; 

Phường Chí Minh
20,40 20,40

SKX 5,73 ha; DTS 0,20 

ha; LUC 7,71 ha; CLN 

2,80 ha; DGT 2,0 ha; 

DTL 1,0 ha; NTD 0,96 ha

2023-2025

23.69
Điểm dân cư Lạc Sơn, phường Thái Học (trong đó: 

ODT 0,27 ha; DHT... 0,63 ha) (cạnh cầu Thiên)
Phường Thái Học 0,90 0,90 LUC 2023-2025

23.70

Khu dân cư Lạc Sơn, phường Thái Học (GĐ2) (trong 

đó: ODT 6,00 ha; TMD 1,00ha; DTT 0,60 ha;  DHT... 

12,40 ha) 

Phường Thái Học 15,00 15,00

LUC 9,60 ha; CLN 1,40 

ha; DGT 3,50 ha; DTL 

0,5 ha

2023-2025

23.71
Khu dân cư Ninh Chấp 7 (trong đó: ODT 3,17 ha; 

DHT… 7,41 ha)
Phường Thái Học 10,96 10,96

MNC 0,06 ha; NTS 0,21 

ha; DTL 0,34 ha; DGT 

0,32 ha; LUC 10,03 ha

2023-2025

23.72
Khu dân cư Trà Na, phường Thái Học (trong đó: ODT 

1,20 ha; DHT… 2,80 ha)
Phường Thái Học 3,64 3,64

DTL 0,04 ha; CLN 0,44 

ha; LUC 3,16 ha
2023-2025

23.73

Khu đô thị trung tâm phường Cổ Thành (trong đó: 

ODT 17,31 ha; TMD 2,89ha; DTT 1,73 ha;  DHT... 

35,77 ha) 

Phường Cổ Thành 12,56 12,56

LUC 6,60 ha; NTS 2,56 

ha; CLN 0,78 ha; NTD 

0,12 ha; DGT 2 ha; DTL 

0,5 ha

2023-2025

23.74
Khu dân cư số 1 ven đường 17B (giai đoạn 2) (trong

đó: ODT 0,44 ha; DHT… 1,03 ha)
Phường Cổ Thành 2,37 2,37

LUC 1,33 ha; CLN 0,90 

ha; NTD 0,02 ha; DGT 

0,02 ha; DTL 0,10 ha

2023-2025

23.75
Khu dân cư số 2 ven đường 17B (giai đoạn 2) (trong

đó: ODT 0,50 ha; DHT… 1,17 ha)
Phường Cổ Thành 2,82 2,82

LUC 1,30 ha; CLN 1,15 

ha; NTD 0,02 ha; DGT 

0,20 ha; DTL 0,15 ha

2023-2025

23.76
Khu đô thị Hoàng Tiến (trong đó: ODT 10,50 ha; TMD 

1,75 ha; DTT 1,05 ha;  DHT... 21,70 ha) 

Phường Hoàng 

Tiến
37,54 37,54

LUC 15,74 ha; DGT 4,8 

ha; DTL 1,2 ha; LUK 4,5 

ha; CLN 10,00 ha; NTS 

1,3 ha

2023-2025

23.77
Khu dân cư Hoàng Gián, phường Hoàng Tiến (trong 

đó: ODT 1,38 ha; DHT... 3,22 ha)

Phường Hoàng 

Tiến
4,60 4,60 LUC 3,00 ha; NTS 1,6 ha 2023-2025

23.78
Khu dân cư Gò Danh, Đồng Cống (trong đó: ODT 0,05 

ha; DHT... 0,12 ha)

Phường Hoàng 

Tiến
0,17 0,17 LUC 2023-2025

23.79
Khu dân cư mới Trung tâm, phường Hoàng Tiến (trong 

đó: ODT 0,05 ha; DHT... 0,13 ha)

Phường Hoàng 

Tiến
0,18 0,18

NTS 0,09 ha; DGT 0,09 

ha
2023-2025

23.80 Khu dân cư Phục Thiện
Phường Hoàng 

Tiến
1,00 1,00 LUC 2023-2025

23.81
Điểm dân cư ven Chợ Mới, phường Hoàng Tiến (trong 

đó: ODT 0,08 ha; DHT... 0,19 ha)

Phường Hoàng 

Tiến
0,27 0,27

LUC 0,14 ha; DCH 0,13 

ha
2023-2025

23.82 Điểm dân cư số 2 Chiêm Bầu, Khê Khẩu Phường Văn Đức 0,18 0,18 LUC 2023-2025

23.83 Điểm dân cư số 3, Khê Khẩu  Phường Văn Đức 0,15 0,15 LUC 2023-2025

23.84
Điểm dân cư số 3  (Bến Ủi - Cừ Đá), Vĩnh Đại (trong 

đó: ODT 0,30 ha; DHT... 0,70 ha)
Phường Văn Đức 1,00 1,00 LUC 2023-2025

23.85
Điểm dân cư số 1 Vĩnh Long (trong đó: ODT 0,17 ha;

DHT... 0,39 ha)
Phường Văn Đức 0,50 0,50 LUC 2023-2025

23.86
Điểm dân cư khu Cửa làng + Bãi đồn - thôn Bích 

Nham (trong đó: ODT 2,28 ha; DHT... 5,32 ha)
Phường Văn Đức 7,60 7,60 LUC 6,6 ha; DGT 1 ha 2023-2025

23.87 Xử lý đất xen kẹp (trạm bơm khu Con Nhạn) Phường Văn Đức 0,05 0,05 DTL 0,05 ha 2023-2025

23.88
Dự án mở rộng Khu dân cư mới Vĩnh Đại - Văn Đức - 

Chí Linh
Phường Văn Đức 2,00 2,00

LUC 1,30 ha; DGT 0,40 

ha, DTL 0,30 ha
2023-2025

23.89
Điểm dân cư khu Thủy văn, thôn Triều (trong đó: ODT 

0,95 ha; DHT... 2,21 ha)
Phường Tân Dân 3,00 3,00 LUC 2,0 ha; CLN 1,00 ha 2023-2025

23.90
Khu dân cư Kỹ Sơn (trong đó: ODT 3,00 ha; TMD 

0,50 ha; DTT 0,30 ha;  DHT... 6,20 ha) 
Phường Tân Dân 11,00 11,00

LUC 7,75 ha; CLN 0,3 

ha; NTS 1,5 ha; DGT 

1,45

2023-2025

23.91

Khu đô thị Đồng Triều, phường Đồng Lạc, Tân Dân 

(giai đoạn 3) (trong đó: ODT 15,00 ha; TMD 2,50 ha; 

DTT 1,50 ha;  DHT... 31,00 ha) 

 Phường Đồng 

Lạc; Phường Tân 

Dân 

40,80 40,80

LUC 15,30 ha; CLN 5,00 

ha; BHK 12,00 ha; NTS 

5,00 ha; DGT 3,00 ha; 

DTL 0,50 ha

2023-2025

23.92
Điểm dân cư mới khu dân cư Trụ Thượng, phường

Đồng Lạc
Phường Đồng Lạc 0,08 0,08 LUC 2023-2025
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23.93
Điểm dân cư mới chợ cũ (trong đó: ODT 0,04 ha; 

DHT... 0,10 ha)
Phường Đồng Lạc 0,14 0,14 DCH 2023-2025

23.94

Khu dân cư trung tâm xã An Lạc (giai đoạn 2) (Tổng

diện tích quy hoạch 4,30 ha trong đó: diện tích tăng

thêm là 2,60 ha: ODT 0,46 ha; DHT (TMD, DKV,

DGT, DTL...) là 2,14 ha và diện tích hiện trạng đã đấu

giá, hiện trạng nhà văn hóa, hiện trạng sân thể thao là

1,70 ha)

Phường An Lạc 4,30 4,30 LUC 2023-2025

23.95
Khu dân cư An Lạc 1 (trong đó: ODT 4,20 ha; TMD

0,70 ha; DTT 0,42 ha;  DHT... 8,68 ha) 
Phường An Lạc 2,40 2,40

LUC 1,65 ha; DGT 0,50 

ha; DTL 0,25 ha
2023-2025

23.96 Xử lý đất trái thẩm quyền của các phường Các Phường 10,00 10,00 CLN 5 ha; NTS 5 ha 2023-2030

23.97
Xử lý xen kẹp, chuyển mục đích đất vườn trong khu 

dân cư của các hộ gia đình, cá nhân
Các Phường 10,00 10,00 CLN 2023-2030

XXIV ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN 6,91 6,91

* Thành phố xác định

24.1 Trụ sở làm việc quân sự phường Bến Tắm Phường Bến Tắm 0,25 0,25 CLN 2023-2025

24.2 Mở rộng khuân viên trụ sở UBND phường Chí Minh Phường Chí Minh 0,30 0,30 CLN 2026-2030

24.3 Mở rộng trụ sở UBND phường Cộng Hòa Phường Cộng Hòa 0,93 0,93 DTT 2023-2025

24.4 Mở rộng trụ sở UBND phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 0,39 0,39
DYT 0,17 ha; LUC 0,22 

ha
2023-2025

24.5 Trụ sở làm việc quân sự phường Hoàng Tiến
Phường Hoàng 

Tiến
0,25 0,25 LUC 2023-2025

24.6 Trụ sở UBND phường Sao Đỏ Phường Sao Đỏ 0,70 0,70 DYT 2023-2025

24.7 Trụ sở làm việc quân sự phường Thái Học Phường Thái Học 0,25 0,25 LUC 2023-2025

24.8 Mở rộng trụ sở UBND phường Văn An Phường Văn An 0,40 0,40 LUC 2023-2025

24.9 Trụ sở UBND phường Văn Đức (vị trí mới) Phường Văn Đức 0,56 0,56 LUC 2023-2025

24.10 Xây dựng trụ sở UBND xã  (chuyển vị trí) Xã Hưng Đạo 0,60 0,60 DTT 2023-2025

24.11 Trụ sở làm việc quân sự xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 0,05 0,05 DYT 2023-2025

24.12 Mở rộng trụ sở UBND xã Hoàng Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,45 0,45 LUC 2023-2025

24.13 Trụ sở làm việc quân sự xã Hoàng Hoa Thám
Xã Hoàng Hoa 

Thám
0,25 0,25 DTT 2023-2025

24.14 Mở rộng trụ sở UBND xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 0,03 0,03
DYT 0,02 ha; CLN 0,01 

ha
2023-2025

24.15 Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Xã Lê Lợi 1,50 1,50 DVH 2023-2025

XXV
ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC SỰ 

NGHIỆP
18,00 18,00

* Thành phố xác định

25.1 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương Phường Thái Học 8,00 8,00
LUC 5,00 ha; DGT 3,00 

ha
2023-2025

25.2 Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương Phường Thái Học 10,00 10,00
LUC 6,00 ha; DGT 4,00 

ha
2023-2025

XXVI ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG 7,33 7,33

* Thành phố xác định

26.1 Mở rộng Đình Chí Linh Xã Nhân Huệ 0,16 0,16
DVH 0,08 ha; NTS  0,08 

ha
2023-2025

26.2 Đình Đồng Cống
Phường Hoàng 

Tiến
0,17 0,17 DVH 2023-2025

26.3 Mở rộng đền Quốc Phụ
Phường Văn An, 

Phường Chí Minh
7,00 7,00

LUC 6,00 ha; NTS 0,5 

ha; DGT 0,50 ha
2023-2025

XXVII ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM 88,01 88,01

* Thành phố xác định

27.1 Chuyển mục đích sang trồng cây lâu năm khu Tân Tiến
Phường Hoàng 

Tiến
5,70 5,70 RST 2023-2025

27.2
Chuyển mục đích sang trồng cây lâu năm khu Trung 

Tâm

Phường Hoàng 

Tiến
1,20 1,20 NTS 2023-2025

27.3 Chuyển mục đích sang trồng cây lâu năm Phường Văn Đức 5,62 5,62
LUC 0,50 ha; BHK 4,62 

ha; NTS 0,50 ha
2023-2025

27.4
Chuyển mục đích sang trồng cây lâu năm tại thôn 

Đồng Châu; Đá Bạc; Hố Sếu; Tân Lập

Xã Hoàng Hoa 

Thám
6,49 6,49

LUC 4,24 ha; BHK 0,25 

ha; CLN 2,00ha
2023-2025

27.5 Vùng trồng dược liệu
Xã Hoàng Hoa 

Thám
69,00 69,00

CLN 24,31 ha; RSX 

44,04 ha; LUC 0,65 ha; 
2023-2025

XXVIII ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 122,51 1,10 121,41

* Thành phố xác định

28.1
Khu nuôi trồng thủy sản của chủ hộ Nguyễn Kim Thị - 

KDC Đồng Tân phường Hoàng Tân

Phường Hoàng 

Tân
6,70 6,70 LUC 2023-2025

28.2
 Khu nuôi trồng thủy sản của chủ hộ Đặng Văn Đạt- 

KDC Đại Bát phường Hoàng Tân

Phường Hoàng 

Tân
6,95 6,95

LUC 5,84 ha; DGT 0,24 

ha; DTL 0,87 ha
2023-2025

28.3 Dự án nuôi trồng thủy sản khu Sau Kho - Đại Tân
Phường Hoàng 

Tân
1,90 1,90 LUA 2023-2025

28.4 Đất nuôi trồng thủy sản khu Hố Giải
Xã Hoàng Hoa 

Thám
1,00 1,00 LUC 2023-2025

28.5
Dự án đầu tư hạ tầng khu NTTS tập trung - Đồng Bãi 

Pheo
Xã Hưng Đạo 14,00 1,04 12,96

 LUK 4,58 ha; BHK 4,97 

ha; NTS 1,04 ha; DGT 

1,63 ha; DTL 0,04 ha; 

BCS 1,74 ha

2023-2025
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STT Hạng mục công trình
Địa điểm 

(phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Diện tích 

hiện trạng

(ha)

Tăng thêm

Dự kiến năm 

thực hiện
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất 

(chi tiết)

28.6 NTTS tập trung ông Trần Văn Đọ Xã Hưng Đạo 0,95 0,06 0,89
DGT 0,07 ha; NTS 0,06 

ha; LUK 0,82 ha
2026-2030

28.7 NTTS tập trung bà Nguyễn Thị Lâm Xã Hưng Đạo 1,00 1,00 DGT 0,1 ha; LUK 0,90 ha 2026-2030

28.8
Dự án nuôi trồng thủy sản tập trung - Xứ đồng Xác 

(Hoàng Thị Thoa, …)

Phường Hoàng 

Tiến
10,00 10,00

LUK 5,00 ha; CLN 5,00 

ha; 
2023-2025

28.9
Khu chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Hoàng Tiến

(Quyên Ngoài)

Phường Hoàng 

Tiến
6,76 6,76

LUK 1,76 ha; CLN 5,00 

ha; 
2023-2025

28.10
Dự án nuôi trồng thủy sản Đồng Cống của Ông 

Nguyễn Duy Quân 

 Phường Hoàng 

Tiến
2,00 2,00

DGT 0,20 ha; LUK 1,80 

ha
2023-2025

28.11
Dự án nuôi trồng thủy sản Đồng Cống của Ông Trần 

Huy Thương

Phường Hoàng 

Tiến
1,90 1,90

DGT 0,20 ha; LUK 1,70 

ha; 
2023-2025

28.12
Nuôi trồng thủy sản tập trung khu bãi ngoài đê Đồng 

Cống

Phường Hoàng 

Tiến
1,00 1,00 LUC 2023-2025

28.13 Nuôi trồng thủy sản tập trung khu Bờ Hồ
Phường Hoàng 

Tiến
3,00 3,00 LUC 2023-2025

28.14
Dự án nuôi trồng thuỷ sản tập trung Đồng Cống - ông 

Nguyễn Văn Hải

 Phường Hoàng 

Tiến
4,75 4,75

 LUK 1,64 ha; DGT 0,20 

ha; MNC 0,25 ha; SKX 

0,66 ha; CLN 2,00 ha

2023-2025

28.15
Dự án nuôi trồng thuỷ sản tập trung Đồng Cống - ông 

Dương Văn Hồng

 Phường Hoàng 

Tiến
2,20 2,20

LUK 2,00 ha; DGT 0,20 

ha
2023-2025

28.16
Dự án nuôi trồng thuỷ sản tập trung Đồng Cống - ông 

Dương Văn Mạnh

Phường Hoàng 

Tiến
1,50 1,50 LUK 2023-2025

28.17 Khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung phường Văn Đức  Phường Văn Đức 32,50 32,50

LUC 8,00 ha; LUK 5,50 

ha; CLN 15,00 ha; DGT 

2,5 ha; DTL 1,5 ha

2023-2025

28.18
Khu nuôi trồng thủy sản tập trung KDC Bích Thủy, 

phường Văn Đức
 Phường Văn Đức 2,10 2,10

LUC (1,80 ha); DGT 

(0,25 ha); DTL (0,05 ha)
2023-2025

28.19 Nuôi trồng thủy sản cống đồng Vân Phường Tân Dân 2,50 2,50 LUC 2023-2025

28.20 Nuôi trồng thủy sản Đống Côi Phường Tân Dân 2,80 2,80 LUC 2,5 ha; DGT 0,3 ha 2023-2025

28.21 Dự án nuôi trồng thủy sản phía Nam kênh tiêu nước Phường Văn An 13,50 13,50
LUC 13,00 ha; DGT 0,50 

ha
2026-2030

28.22 Nuôi trồng thủy sản bà Nguyễn Thị Yến Phường Thái Học 3,50 3,50
LUC 3,00 ha; DGT 0,50 

ha
2026-2030

XXIX ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC 23,02 23,02

* Thành phố xác định

29.1
Đầu tư sản xuất rau quả an toàn KDC An Hưng, 

phường Chí Minh
Phường Chí Minh 0,80 0,80 LUC 2023-2025

29.2
Hệ thống ươm trồng cây hoa Lan công nghệ cao Bảo 

Trang
Phường Chí Minh 1,00 1,00 DTT 0,7 ha; DVH 0,3 ha 2023-2025

29.3
Dự án cơ sở trồng rau sạch và nuôi trồng thủy sản 

(Công ty cổ phần XD và TM Quỳnh Giang)
Xã Hưng Đạo 8,92 8,92

LUK 7,50  ha; DGT 1,22 

ha; DTL 0,20 ha
2023-2025

29.4 Khu chăn nuôi tập trung Sóc Rồng thôn Ngọc Tân Xã Hưng Đạo 5,73 5,73 LUK 2023-2025

29.5
Khu chăn nuôi tập trung khu thùng ông Cơ thôn Dinh 

Sơn
Xã Hưng Đạo 3,27 3,27 MNC 2023-2025

29.6
Trang trại tổng hợp thủy sản chất lượng cao (ông Trần 

Đình)
Phường Tân Dân 3,30 3,30 LUC 2023-2025
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(1) (2) (3) (4) (5)

TỔNG CỘNG 149,75

I ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 11,18

1.1
Xây dựng trụ sở giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân xã 

Bắc An
Phường Bến Tắm 0,09 Đã thực hiện

1.2
Dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh (Dự án khu 

sinh thái nghỉ dưỡng Phượng Đình Sơn)
Phường Văn An 9,05 Đã thực hiện

1.3 Dự án đầu tư xây dựng bể bơi, khu vui chơi trẻ em Phường Thái Học 0,34 Đã thực hiện

1.4
Cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ du lịch Hòa 

Lượng
 Xã Lê Lợi 1,70 Đã thực hiện

II ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP 21,41

2.1 Dự án Cơ sở sản xuất cơ khí và vật liệu xây dựng Phường Phả Lại 0,98 Đã thực hiện

2.2
Dự án Cơ sở chế biến gỗ công nghiệp xuất khẩu Thành 

Đạt
Phường Hoàng Tân 0,57 Đã thực hiện

2.3

Dự án cơ sở sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em của công 

ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Bảo 

Khánh (Điều chỉnh từ dự

án nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống)

Phường Thái Học 0,83 Đã thực hiện

2.4 Dự án cơ sở dịch vụ tổng hợp Nguyễn Xuân Quý Phường Phả Lại 0,49 Đã thực hiện

2.5

Dự án cơ sở sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em của công 

ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Bảo 

Khánh (Điều chỉnh từ dự án nhà nghỉ, nhà hàng ăn 

uống)

Phường Thái Học 0,83 Đã thực hiện

2.6 Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Phú Quý Xã Lê Lợi 3,05 Đã thực hiện

2.7
Dự án nhà máy tấm ốp lát COTTO Chí Minh (điều 

chỉnh lần thứ nhất)
Phường Hoàng Tiến 14,66 Đã thực hiện

III ĐẤT GIAO THÔNG 41,98

3.1
Xây dựng đường nối QL37 với đường 184 thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Phường Thái Học; 

Phường An Lạc; 

Phường Văn Đức

6,50 Đã thực hiện

3.2
Đường tránh trung tâm thành phố Chí Linh (Đoạn từ 

QL18 đến QL37)

Phường Chí Minh, 

Phường Thái Học
9,25 Đã thực hiện

3.3

Diện tích quy hoạch nút giao QL18 và đường 398B 

thuộc Dự án chợ và dân cư thương mại Cộng Hòa - 

Công ty CP Đức Trí

 Phường Cộng Hòa; 

Phường Hoàng Tân
0,60 Đã thực hiện

3.4 Đường giao thông từ Phả Lại - Hưng Đạo
Phường Phả Lại; Xã 

Hưng Đạo
2,80 Đã thực hiện

3.5
Nâng cấp, mở rộng đường 17 đi nhà máy xử lý rác thị 

xã

Phường Phả Lại; Xã 

Hưng Đạo
0,50 Đã thực hiện

3.6 Nâng cấp đường giao thông từ QL18 đi Cầu Dòng
Phường Cộng Hòa; Xã 

Lê Lợi
2,40 Đã thực hiện

3.7 Xây dựng đường 184 phường Thái Học  Phường Thái Học 1,00 Đã thực hiện

3.8 Đường huyện 184: Đoạn An Lạc - Văn Đức
Phường An Lạc; 

Phường Văn Đức
1,50 Đã thực hiện

3.9

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã An Lạc - Văn 

Đức, thành phố Chí Linh (Đoạn từ ngã ba nhà máy 

nước An Bài đến Kênh Mai 1)

Phường An Lạc; 

Phường Văn Đức
3,50 Đã thực hiện

3.10 Đường Chín Hạ xã Bắc An đi Lê Lợi (QL37) Xã Bắc An 1,80 Đã thực hiện

3.11
Cải tạo nâng cấp đường 185 (đoạn từ  trường THCS 

Nguyễn Trãi đến trụ sở UBND xã Bắc An)
Xã Bắc An 1,20 Đã thực hiện

Ghi chúĐịa điểm (phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Biểu số 02

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ CHÍ LINH

STT Hạng mục công trình
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Ghi chúĐịa điểm (phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

STT Hạng mục công trình

3.12 Mở rộng đường từ QL 18 đến Đồng Tân Phường Hoàng Tân 0,50 Đã thực hiện

3.13 Đường khu (từ KDC Đọ Xá tới sông) Phường Hoàng Tân 0,29 Đã thực hiện

3.14 Mở rộng đường từ  nhà văn hoá Đại Bộ đi Bắc An Phường Hoàng Tân 1,05 Đã thực hiện

3.15 Đường nối Trúc Thôn - Chi Ngãi  Phường Cộng Hòa 1,30 Đã thực hiện

3.16
Cải tạo nâng cấp đường giao thông từ QL18 đi KDC 

Chi Ngãi 2, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
 Phường Cộng Hòa 0,70 Đã thực hiện

3.17
Đường giao thông từ ngã tư đường Trần quôc chẩn đi 

KDC Văn Giai Chí Minh
Phường Chí Minh 1,00 Đã thực hiện

3.18

Cải tạo, nâng cấp đường từ cây xăng ngã ba Lê Lợi đến 

Đền Sinh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Đoạn 

từ Km0+00-Km1+114,52)

Xã Lê Lợi 0,50 Đã thực hiện

3.19

Cải tạo, nâng cấp đường từ cây xăng ngã ba Lê Lợi đến 

Đền Sinh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Đoạn 

từ Km1+114,52 đến Km2+657,60)

Xã Lê Lợi 0,50 Đã thực hiện

3.20 Mở rộng đường từ ngã 4 đền Hóa thôn Tân Trường  Xã Lê Lợi 1,40 Đã thực hiện

3.21
Mở rộng đường từ Ngã tư Trại Chuối đi cổng ông Vui 

thôn Trung Quê, xã Lê Lợi. 
Xã Lê Lợi 1,60 Đã thực hiện

3.22
Mở rộng đường từ Cổng làng Thanh Tân đi cổng ông 

Định, thôn An Lĩnh, xã Lê Lợi. 
Xã Lê Lợi 0,81 Đã thực hiện

3.23 Cải tạo, mở rộng nền đường từ đường 17B đi Tu Linh Phường Cổ Thành 0,78 Đã thực hiện

3.24 Nâng cấp đường giao thông từ Phục Thiện đi Bến Tắm Phường Hoàng Tiến 0,50 Đã thực hiện

IV ĐẤT THỦY LỢI 8,15

4.1
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Trại Sen
Phường Văn An 1,00 Đã thực hiện

4.2
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Vễn
Xã Lê Lợi 1,80 Đã thực hiện

4.3
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải 

Dương -Hồ Cánh Gà
Xã Lê Lợi 0,55 Đã thực hiện

4.4 Cải tạo, nâng cấp đập trên Thanh Tân Xã Lê Lợi 4,80 Đã thực hiện

VI ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA 0,39

5.1 Xây dựng nhà văn hóa khu Trung Tâm Phường Bến Tắm 0,10 Đã thực hiện

5.2 Xây dựng nhà lưu niệm phường Bến Tắm Phường Bến Tắm 0,04 Đã thực hiện

5.3 Nhà văn hóa thôn Thị Tứ Xã Lê Lợi 0,15 Đã thực hiện

5.4 Nhà văn hóa thôn Ngọc Tân Xã Hưng Đạo 0,10 Đã thực hiện

VI ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 2,61

6.1 Mở rộng sân vận động trung tâm xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 0,96 Đã thực hiện

6.2 Sân thể thao thôn Ngọc Tân Xã Hưng Đạo 0,80 Đã thực hiện

6.3 Sân thể thao thôn Vườn Đào Xã Hưng Đạo 0,55 Đã thực hiện

6.4 Sân thể thao thôn Dinh Sơn Xã Hưng Đạo 0,30 Đã thực hiện

VII ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG 18,25

7.1
Cải tạo ĐZ 35kV nhánh Kiếp Bạc lộ 371E8.5 sang cấp 

điện áp 22kV
Phường Cộng Hòa 0,24 Đã thực hiện

7.2
Cải tạo, nâng cấp đường dây 22kV lộ 474E8.5 (đoạn từ 

cột XT đến cột 58)
Phường Sao Đỏ 0,06 Đã thực hiện

7.3
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

thành phố Chí Linh năm 2020

Xã Bắc An, Phường 

Văn Đức
0,10 Đã thực hiện

7.4
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

thành phố Chí Linh năm 2020

Phường Thái Học, Xã 

Hưng Đạo
0,04 Đã thực hiện
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Ghi chúĐịa điểm (phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

STT Hạng mục công trình

7.5
Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV nhánh bơm An Bài 

lộ 373E8.5 sang cấp điện áp 22kV 

Phường Sao Đỏ; 

Phường Văn Đức; 

Phường Tân Dân; 

Phường An Lạc 

0,23 Đã thực hiện

7.6 Xây dựng mạch liên lạc giữa lộ 478E8.5 và lộ 474E8.5
Phường Tân Dân; 

Phường An Lạc 
0,02 Đã thực hiện

7.7 Nhà trực điện và sửa chữa điện Xã Bắc An 0,08 Đã thực hiện

7.8 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2021 Xã Lê Lợi 0,07 Đã thực hiện

7.9 Công trình năng lượng lắp đặt trạm biến áp Phường Cổ Thành 0,01 Đã thực hiện

7.10
Xây dựng trạm biến áp, cột điện phục vụ khu dân cư 

mới, khu bến bãi
Xã Nhân Huệ 0,02 Đã thực hiện

7.11 Trạm biến áp thôn Bờ Dọc Phường An Lạc 0,01 Đã thực hiện

7.12
Cải tạo lưới điện hạ thế các phường Thái Học, Chí 

Minh, Tân Dân, An Lạc

Phường An Lạc, 

Phường Tân Dân
0,01 Đã thực hiện

7.13 Xây dựng mạch liên lạc giữa lộ 476 và 478 E8.5
Phường Sao Đỏ, 

Phường Thái Học
0,34 Đã thực hiện

7.14
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2020

Xã Hưng Đạo, Phường 

Chí Minh, Xã Bắc An,; 

Xã Lê Lợi, Phường Văn 

An, Phường An Lạc, 

Phường Thái Học; 

Phường Văn Đức, 

Phường Sao Đỏ

0,12 Đã thực hiện

7.15
Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hải 

Dương (JICA)

Phường Phả Lại; Xã 

Hưng Đạo; Xã Lê Lợi; 

Phường Cộng Hòa; 

Phường Bến Tắm; Xã 

Bắc An

1,53 Đã thực hiện

7.16
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2020

Xã Hưng Đạo, Phường 

Chí Minh, Xã Bắc An, 

Xã Lê Lợi, Phường Văn 

An, Phường An Lạc, 

Phường Thái Học; 

Phường Văn Đức, 

Phường Bến Tắm

0,51 Đã thực hiện

7.17
Cải tạo đường dây 220 kv Nhiệt điện Phả Lại - Bắc 

Giang 1 mạch thành 2 mạch

Phường Phả Lại, Xã Lê 

Lợi, Xã Hưng Đạo
0,40 Đã thực hiện

7.18 Cải tạo nhánh Công Đoàn lộ 476E8.5 TP Chí Linh 0,01 Đã thực hiện

7.19 Cải tạo và nâng cấp đường dây 22kV lộ 475E8.4 TP Chí Linh 0,03 Đã thực hiện

7.20

Cải tạo và nâng cấp đường dây 473E8.4 và xây dựng 

mạch liên lạc 22kV giữa TBA 110kV E8.4 và TBA 

110kV E8.5

TP Chí Linh 0,05 Đã thực hiện

7.21
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2022
TP Chí Linh 0,20 Đã thực hiện

7.22 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2022 TP Chí Linh 0,07 Đã thực hiện

7.23
Cải tạo, nâng cấp đường dây 22kV lộ 478E8.5 (đoạn từ 

CD69 đến cột 118)
TP Chí Linh 0,03 Đã thực hiện

7.24
Xây dựng đường dây 35kV từ TBA Cộng Hòa 2 đi lộ 

371E8.5
TP Chí Linh 0,03 Đã thực hiện

7.25
Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 371E8.5 - ĐL Chí 

Linh
TP Chí Linh 0,08 Đã thực hiện

7.26
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2023
TP Chí Linh 0,20 Đã thực hiện

7.27 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2023 TP Chí Linh 0,07 Đã thực hiện

7.28 Đầu tư xây dựng và cải tạo đường dây 175, 176A80 TP Chí Linh 0,98 Đã thực hiện

7.29 Cải tạo và nâng cấp đường dây 22kV lộ 476E8.5 TP Chí Linh 1,20 Đã thực hiện
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Ghi chúĐịa điểm (phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

STT Hạng mục công trình

7.30

Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV từ TBA 110kV 

Cộng Hòa đi nhánh Mỏ Than, cải tạo nhánh Mỏ Than 

lộ 474E8.5 và XD mạch liên lạc giữa lộ 474E8.5 và 

478E8.5

TP Chí Linh 0,27 Đã thực hiện

7.31
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2024
TP Chí Linh 0,20 Đã thực hiện

7.32 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2024 TP Chí Linh 0,07 Đã thực hiện

7.33 Đường dây 110kV NĐ Phả Lại - Trạm 110kV Phả Lại TP Chí Linh 0,14 Đã thực hiện

7.34
Xây dựng đường dây 22kV từ TBA 110kV Cộng Hòa đi 

nhánh Đọ Xá
TP Chí Linh 0,23 Đã thực hiện

7.35
Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22kV mạch kép từ TBA 

110kV Cộng Hòa đi cấp điện cho KCN Văn Đức
TP Chí Linh 0,05 Đã thực hiện

7.36
Cải tạo đường dây 35kV  lộ 373 E8.5 và lộ 371E8.4 

sang cấp điện áp 22kV
TP Chí Linh 0,04 Đã thực hiện

7.37
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2025
TP Chí Linh 0,21 Đã thực hiện

7.38 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2025 TP Chí Linh 0,08 Đã thực hiện

7.39 Đường dây 110kV và Trạm 110kV Chí Linh 2 TP Chí Linh 1,25 Đã thực hiện

7.40 Nhánh rẽ 110kV nhiệt điện Đốt Rác TP Chí Linh 0,90 Đã thực hiện

7.41
Xây dựng tuyến đường dây 22kV từ TBA 110kV Chí 

Linh 2 đi lộ 472E8.5
TP Chí Linh 0,06 Đã thực hiện

7.42
Xây dựng tuyến đường dây 22kV từ TBA 110kV Chí 

Linh 2 đi lộ 474E8.5
TP Chí Linh 0,03 Đã thực hiện

7.43
Xây dựng tuyến đường dây 22kV từ TBA 110kV Chí 

Linh 2 đi nhánh Bãi Thảo lộ 371E8.5 cũ
TP Chí Linh 0,02 Đã thực hiện

7.44
Xây dựng tuyến đường dây 22kV từ TBA 110kV Chí 

Linh 2 đi nhánh Đội 8 lộ 371E8.5 cũ
TP Chí Linh 0,04 Đã thực hiện

7.45
Xây dựng tuyến đường dây 22kV từ TBA 110kV Chí 

Linh 2 đi nhánh Hoa Thán lộ 371E8.5 cũ
TP Chí Linh 0,02 Đã thực hiện

7.46
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2026
TP Chí Linh 0,21 Đã thực hiện

7.47 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2026 TP Chí Linh 0,08 Đã thực hiện

7.48
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2027
TP Chí Linh 0,20 Đã thực hiện

7.49 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2027 TP Chí Linh 0,08 Đã thực hiện

7.50
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2028
TP Chí Linh 0,19 Đã thực hiện

7.51 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2028 TP Chí Linh 0,08 Đã thực hiện

7.52
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2030
TP Chí Linh 0,18 Đã thực hiện

7.53 Cải tạo lưới điện hạ thế TP Chí Linh năm 2030 TP Chí Linh 0,07 Đã thực hiện

7.54
Lắp đặt các bộ Recloser trên lưới điện trung áp tỉnh Hải 

Dương
Phường Cộng Hòa 0,01 Đã thực hiện

7.55 Cải tạo, nâng cấp đường dây 22kV lộ 473E8.5 Phường Sao Đỏ 0,12 Đã thực hiện

7.56
Xây dựng đường dây trung thế và TBA phân phối thành 

phố Chí Linh năm 2019

Xã Bắc An; Xã Nhân 

Huệ; Xã Hưng Đạo; 

Phường Tân Dân; Xã Lê 

Lợi; Phường Hoàng 

Tân; Phường Văn Đức

0,27 Đã thực hiện

7.57
Lắp đặt các bộ Recloser trên lưới điện trung áp tỉnh Hải 

Dương

Phường Hoàng Tân; 

Phường Hoàng Tiến
0,01 Đã thực hiện

7.58
Lắp đặt các bộ tụ bù trung áp trên lưới điện trung áp 

tỉnh Hải Dương

Phường An Lạc; 

Phường Cộng Hòa; Xã 

Lê Lợi

0,01 Đã thực hiện
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Ghi chúĐịa điểm (phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

STT Hạng mục công trình

7.59
Cải tạo ĐZ 0,4kV sau các TBA thôn Đại 2, Triều Nội, 

Giang Hạ 2, Miễu Sơn 2

Phường Thái Học; 

Phường An Lạc; 

Phường Tân Dân

0,02 Đã thực hiện

7.60
Cải tạo lưới điện hạ thế các phường Thái Học, P Chí 

Minh, xã Tân Dân, xã An Lạc

Phường Tân Dân; 

Phường An Lạc; 

Phường Chí Minh; 

Phường Thái Học

0,01 Đã thực hiện

7.61
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

thị xã Chí Linh năm 2019

Xã Hưng Đạo; Xã Bắc 

An; Xã Nhân Huệ; Xã 

Lê Lợi; Phường Văn 

Đức; Phường Tân Dân; 

Phường Hoàng Tân

0,07 Đã thực hiện

7.62
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2021
Phường An Lạc 0,01 Đã thực hiện

7.63 Cải tạo, nâng cấp đường dây 22kV lộ 478E8.5
Phường Sao Đỏ;  

Phường Thái Học
0,37 Đã thực hiện

7.64
Nâng cấp khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 

220kV Bắc Ninh - NĐ Phả Lại
Phường Cổ Thành 0,08 Đã thực hiện

7.65
Cải tạo đường dây 35kV nhánh Kiếp Bạc lộ 371 E8.5 

sang cấp điện áp 22kV
Phường Cộng Hòa 0,05 Đã thực hiện

7.66
Cải tạo ĐZ 35kV nhánh Kiếp Bạc lộ 371 E8.5 sang cấp 

điện áp 22kV
Phường Cộng Hòa 0,06 Đã thực hiện

7.67
Xây dựng các công trình điện năng trên địa bàn TP Chí 

Linh
Các xã, phường 2,74 Đã thực hiện

7.68 Đất công trình năng lượng khác TP Chí Linh 3,00 Đã thực hiện

VIII ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO 0,78

8.1 Chùa Vọng Thúc Phường Tân Dân 0,32 Đã thực hiện

8.2 Chùa Vĩnh Đại Phường Văn Đức 0,03 Đã thực hiện

8.3 Chùa Khê Khẩu Phường Văn Đức 0,18 Đã thực hiện

8.4 Chùa Bích Thủy Phường Văn Đức 0,20 Đã thực hiện

8.5 Nhà nguyện Kênh Mai Phường Văn Đức 0,05 Đã thực hiện

IX ĐẤT CHỢ 0,90

9.1
Mở rộng chợ Bến Tắm (Thuộc dự án Chợ trung tâm, 

điểm dân cư Thương mại phường Bến Tắm)
Phường Bến Tắm 0,90 Đã thực hiện

X ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 0,05

10.1 Khu dân cư thôn Kim Điền Xã Hưng Đạo 0,05 Đã thực hiện

XI ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 42,55

11.1
Điểm dân cư Áp Phích, Đại Bộ - giai đoạn 2 (trong đó: 

ODT 0,79 ha; DHT... 1,83 ha)
Phường Hoàng Tân 2,62 Đã thực hiện

11.2

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân 

cư thương mại và chợ Cộng Hòa (trong đó: ODT 2,42 

ha; DHT…5,64 ha)

Phường Cộng Hòa 8,05 Đã thực hiện

11.3
Khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu, TP Chí Linh

(phần còn lại) (trong đó: ODT 0,08 ha; DHT... 0,18 ha)
Phường Cộng Hòa 0,25 Đã thực hiện

11.4
Xây dựng điểm dân cư mới khu Ninh Chấp 5, phường 

Thái Học (trong đó: ODT 0,29 ha; DHT… 0,67 ha)
Phường Thái Học 1,14 Đã thực hiện

11.5
Khu tái định cư Đồng Đỗ giai đoạn 2 (trong đó: ODT 

1,84 ha; DHT… 4,28 ha)
Phường Thái Học 6,12 Đã thực hiện

11.6
Khu dân cư Trại Cá Ninh Giàng (trong đó: ODT 0,34 

ha; DHT… 0,78 ha)
Phường Cổ Thành 1,12 Đã thực hiện

11.7
Khu dân cư Nam Đông - Nam Đoài (trong đó: ODT 

0,70 ha; DHT… 1,62 ha)
Phường Cổ Thành 2,32 Đã thực hiện

11.8
Bổ sung Khu dân cư Cầu Ruồi, khu Trung Tâm (giai 

đoạn 2) (trong đó: ODT 0,55 ha; DHT... 1,28 ha)
Phường Hoàng Tiến 1,83 Đã thực hiện

11.9
Khu dân cư Con Nhạn 2 (trong đó: ODT 0,75 ha; 

DHT... 1,75 ha)
Phường Văn Đức 2,50 Đã thực hiện
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Ghi chúĐịa điểm (phường, xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

STT Hạng mục công trình

11.10
Khu dân cư Con Nhạn (đợt 2) (trong đó: ODT 0,62 ha; 

DHT... 1,44 ha)
Phường Văn Đức 3,37 Đã thực hiện

11.11
Điểm dân cư số 1, Vĩnh Đại, phường Văn Đức, thành 

phố Chí Linh
Phường Văn Đức 0,28 Đã thực hiện

11.12
Điểm dân cư Số 1 Đông Xá (trong đó: ODT 0,56 ha; 

DHT... 1,30 ha)
Phường Văn Đức 1,85 Đã thực hiện

11.13
Điểm dân cư Số 3 Đông Xá (trong đó: ODT 0,14 ha; 

DHT... 0,32 ha)
Phường Văn Đức 0,45 Đã thực hiện

11.14
Khu dân cư Cổ Bồng - thôn Vĩnh Đại giai đoạn 1 (trong 

đó: ODT 0,54 ha; DHT... 1,26 ha)
Phường Văn Đức 6,50 Đã thực hiện

11.15
Khu dân cư mới Triều (trong đó: ODT 0,21ha; DHT... 

0,49 ha)
Phường Tân Dân 0,70 Đã thực hiện

11.16
Khu dân cư Đồng Giỏ, thôn Trụ Thượng (trong đó: 

ODT 0,99 ha; DHT... 2,31 ha)
Phường Đồng Lạc 3,30 Đã thực hiện

11.17
Khu dân cư Đồng Triều 1 (giai đoạn 1 - đợt 2) (trong 

đó: ODT 0,05 ha; DHT... 0,10 ha)
Phường Đồng Lạc 0,15 Đã thực hiện

XII ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN 1,50

12.1 Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh Phường Cộng Hòa 1,50 Đã thực hiện
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(1) (2) (3) (4) (5)

TỔNG CỘNG 2.251,84

A
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN HỦY BỎ KHỎI QUY 

HOẠCH
1.055,51

I ĐẤT QUỐC PHÕNG 23,98

1.1 Đất quốc phòng (QK83) Phường Thái Học 1,50 Hủy bỏ

1.2 Đất quốc phòng (QK02) Xã Lê Lợi 3,00 Hủy bỏ

1.3 Đất quốc phòng (QK03) Xã Lê Lợi 5,00 Hủy bỏ

1.4 Đất quốc phòng (QK04) Xã Lê Lợi 5,00 Hủy bỏ

1.5 Đất quốc phòng (QK05) Xã Hưng Đạo 5,00 Hủy bỏ

1.6 Đất quốc phòng (CL 31) Phường An Lạc 4,48 Hủy bỏ

II ĐẤT AN NINH 0,67

2.1 Trụ sở công an phường An Lạc Phường An Lạc 0,20 Hủy bỏ

2.2 Trụ sở công an phường Tân Dân Phường Tân Dân 0,15 Hủy bỏ

2.3 Trụ sở công an phường Thái Học Phường Thái Học 0,20 Hủy bỏ

2.4 Trụ sở công an xã Nhân Huệ Xã Nhân Huệ 0,12

III ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP

IV ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 43,60

4.1 Khu thương mại dịch vụ phường Phả Lại Phường Phả Lại 8,40
 điều chỉnh lại loại đất 

quy hoạch

4.2 HTX dịch vụ nông nghiệp Xã Lê Lợi 0,05 Hủy bỏ

4.3 Bến bãi Bến Sậu Xã Hưng Đạo 0,50 Hủy bỏ

4.4 HTX dịch vụ nông nghiệp Phường Cổ Thành 0,05 Hủy bỏ

4.5 HTX nuôi trồng thủy sản Phường Cổ Thành 0,05 Hủy bỏ

4.6 Khu thương mại - dịch vụ Nam Đông - Nam Đoài Phường Cổ Thành 10,00 Hủy bỏ

4.7 Khu thương mai dịch vụ phường Tân Dân Phường Tân Dân 5,15 Trùng

4.8 Bến bãi đê tả sông Kinh Thầy Phường Tân Dân 18,60 Hủy bỏ

4.9 Bãi tập kết vật liệu xây dựng (bến phà cũ) Phường Đồng Lạc 0,80 Hủy bỏ

V ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP 7,74

5.1
Quy hoạch vùng nguyên liệu nhà máy  sản xuất gạch 

tuynel Phú Quý
Xã Lê Lợi 7,74 Hủy bỏ

VI ĐẤT GIAO THÔNG 99,03

6.1
Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh 398B (đoạn từ QL 

18 đến Hồ Bến Tắm)

Phường Bến Tắm; 

Phường Hoàng Tân; 

Xã Hoàng Hoa Thám

19,00 Hủy bỏ

6.2
Tuyến đường và cầu Vạn kết nối QL 37, TP Chi Linh 

với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn

Phường Tân Dân, 

Phường Đồng Lạc
12,50 Trùng

6.3
Mở rộng trục giữa đường tránh Văn Đức đến khu công 

nghiệp Cộng Hòa.

Phường Văn Đức, 

Phường Cộng Hòa
4,00 Hủy bỏ

6.4

Chỉnh trang đô thị hạ tầng kỹ thuật KDC mới Đồng 

Triều, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh (Khu 1); Hạng 

mục: Nút giao thông N04

Phường Tân Dân, 

Phường Đồng Lạc
0,75 Hủy bỏ

6.5
Đường kết nối từ QL 37 qua Chúc Thôn - Chi Ngãi 1 và 

đầu nối QL 18
Phường Cộng Hòa 1,35 Hủy bỏ

6.6

Xây dựng đường gom phía tây bắc đường sắt đoạn từ 

phố Lê Hồng Phong đến phố Nguyễn Huệ phường Sao 

Đỏ. Hạng mục nền mặt đường và các công trình phụ 

trợ.

Phường Sao Đỏ 0,60 Hủy bỏ

6.7 Hành lang đường giao thông Quốc lộ 37 Phường Thái Học 0,10 Hủy bỏ

6.8
Cải tạo nâng cấp đường liên KDC Miễu Sơn đi đường 

184
Phường Thái Học 0,30 Hủy bỏ

Biểu số 03

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÔNG CHUYỂN TIẾP QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ CHÍ LINH

STT Hạng mục công trình
Địa điểm (phường, 

xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Ghi chú
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6.9
Xây dựng đường gom nối tiếp khu dân cư Đồng Triều 1 -

Đồng Triều 2
Phường Đồng Lạc 1,15 Hủy bỏ

6.10 Đường Nam trung thủy nông Phường Thái Học 6,40 Hủy bỏ

6.11 Đường tỉnh 398B TP Chí Linh 6,63 Hủy bỏ

6.12
Dự án đường cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ tỉnh 

Hải Dương
TP Chí Linh 25,50 Hủy bỏ

6.13
Dự án tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu 

(CAIFRM/ADB10) tỉnh Hải Dương
TP Chí Linh 0,75 Hủy bỏ

6.14
Đường giao thông trong KDC và nội đồng trên địa bàn 

TP
TP Chí Linh 20,00 Hủy bỏ

VII ĐẤT THỦY LỢI 11,79

7.1
Cải tạo kênh dẫn nước Thanh Tân, Thanh Tảo xã Lê 

Lợi, thành phố Chí Linh
Xã Lê Lợi

Cải tạo trên nền hiện 

trạng

7.2 Mương tiêu trong vùng Dự án chuyển đổi Xã Hưng Đạo 3,79 Hủy bỏ

7.3 Nâng cấp Đê tả sông Thương Xã Hưng Đạo 8,00 Hủy bỏ

7.4
Kiên cố hóa kênh thoát nước Hồ Phượng Hoàng - Suối 

Lựng
Phường Cộng Hòa Trùng

VIII ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA 0,80

8.1
Cải tạo, nâng cấp quảng trường hồ Mật Sơn, thành phố 

Chí Linh
Phường Sao Đỏ Hủy bỏ

8.2 Cổng chào Phả Lại, Hoàng Tiến
Phường Phả Lại, 

Hoàng Tiến
Hủy bỏ

8.3 Công viên đọc sách thành phố TP Chí Linh Hủy bỏ

8.4 Biểu tượng thành phố Chí Linh TP Chí Linh Hủy bỏ

8.5 Trung tâm văn hóa đa chức năng phường Tân Dân Phường Tân Dân 0,80 Hủy bỏ

IX
ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO
3,30

9.1 Quy hoạch trường Chi Ngãi 2 Phường Cộng Hòa 1,50 Trùng

9.2 Mở rộng trường tiểu học xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo 0,60 Hủy bỏ

9.3 Xây dựng mới trường Tiểu học khu Hoàng Gián cũ Phường Hoàng Tiến 0,50 Hủy bỏ

9.4 Xây dựng mới trường THCS khu Hoàng Gián cũ Phường Hoàng Tiến 0,70 Hủy bỏ

9.5 Trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Huệ Xã Nhân Huệ
Hiện trạng đã là trường 

học

X ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 375,60

10.1

Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi 

giải trí Cồn Vĩnh Trụ  (Trong đó: DTT 80,00 ha; TMD 

17,00  ha; DKV 101,00  ha; ODT 15,00  ha; DHT 

122,00 ha)

Phường Đồng Lạc 335,00 Hủy bỏ

10.2 Sân thể thao thôn Giang Hạ Phường Tân Dân 0,60 Hủy bỏ

10.3 Dự án trại sáng tác thơ và khu Làng văn hóa các dân tộc Xã Bắc An 40,00 Hủy bỏ

XI ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG 1,18

11.1
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

thành phố Chí Linh năm 2020

Phường An Lạc; 

Phường Bến Tắm; Xã 

Hưng Đạo; Phường 

Chí Minh;  Xã Lê Lợi; 

Phường Văn An;  Xã 

Bắc An; Phường Văn 

Đức; Phường Thái 

Học

0,50 Hủy bỏ
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11.2
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2021

Phường Hoàng Tân; 

Phường Bến Tắm; Xã 

Lê Lợi; Phường Đồng 

Lạc; Phường Cộng 

Hòa; Phường Văn 

Đức; Phường An Lạc; 

Phường Thái Học

0,19 Hủy bỏ

11.3
Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối 

TP Chí Linh năm 2022

Phường Hoàng Tân, 

Phường Văn Đức, 

Phường Chí Minh, 

Phường Cộng Hòa, 

Phường Văn An, 

Phường Hoàng Tiến, 

xã Hoa Thám, xã Lê 

Lợi

0,43 Hủy bỏ

11.4
Cải tạo đường dây 35kV nhánh Kiếp Bạc lộ 371 E8.5 

sang cấp điện áp 22kV
Phường Cộng Hòa 0,05 Hủy bỏ

XII ĐẤT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 0,05

12.1 Bưu điện xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 0,05 Hủy bỏ

XIII ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI 0,00

13.1
Cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị và 

hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Chí Linh 
TP Chí Linh Hủy bỏ

XIV ĐẤT LÀM NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA 0,00

14.1 Nhà tang lễ thành phố và các công trình phụ trợ TP Chí Linh Hủy bỏ

XV ĐẤT CHỢ 2,26

15.1 Mở rộng chợ Cổ Thành Phường Cổ Thành 1,06 Hủy bỏ

15.2 Chợ Vạn Xã Hưng Đạo 1,20
Trùng với dự án chợ 

trung tâm

XVI ĐẤT KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG 15,00

16.1 Khu công viên cây xanh phường Đồng Lạc Phường Đồng Lạc 1,50 Hủy bỏ

16.2

Khu dân cư ven bờ sông phường Cổ Thành (trong đó: 

ODT 4,05 ha; TMD 0,68 ha; DTT 0,41 ha;  DHT... 8,37 

ha) 

Phường Cổ Thành 13,50 Hủy bỏ

XVII ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 29,54

17.1 Nhà văn hóa thôn Đá Bạc 1 Xã Hoàng Hoa Thám 0,42 Trùng

17.2
Nhà trẻ cũ (trường mầm non Hoa Thám- thôn Đá Bạc 

1)
Xã Hoàng Hoa Thám 0,06 Trùng

17.3
Khu dân cư mới thôn Trung Quê (trong đó: ONT 4,80 

ha; DHT… 7,20 ha)
Xã Lê Lợi 12,00 Hủy bỏ

17.4
Điểm dân cư phía Tây QL37, khu Cửa Trại (trong đó: 

ONT 0,14 ha; DHT... 0,22 ha)
Xã Lê Lợi 0,36 Hủy bỏ

17.5
Khu dân cư thôn Dược Sơn (trong đó: ONT 2,20 ha; 

DHT… 3,30 ha)
Xã Hưng Đạo 5,50 Hủy bỏ

17.6
Điểm dân cư Phượng Sơn - Ngọc Tân (trong đó: ONT 

0,68 ha; DHT… 1,02 ha)
Xã Hưng Đạo 1,70 Hủy bỏ

17.7

Các vị trí đất xen kẹp trong Khu dân cư xã Hưng Đạo 

gồm 03 điểm: (thôn Vườn Đào diện tích 1,615 m2; thôn 

Dược Sơn diện tích 1,124 m2; thôn Vạn Yên diện tích 

1,231 m2) 

Xã Hưng Đạo 0,40 Hủy bỏ

17.8
Khu dân cư ven bờ sông xã Nhân Huệ (trong đó: ONT 

3,64 ha; DHT… 5,46 ha)
Xã Nhân Huệ 9,10 Hủy bỏ

XVIII ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 401,80

18.1

Khu nhà phố thương mại và biệt thự sinh thái ven hồ 

Láng Trẽ (trong đó: ODT 6,00 ha; TMD 1,00 ha; DTT 

0,60 ha;  DHT... 12,40 ha) 

Phường Hoàng Tiến 20,00 Hủy bỏ

33



STT Hạng mục công trình
Địa điểm (phường, 

xã)

Diện tích quy 

hoạch

(ha)

Ghi chú

18.2

Khu đô thị sinh thái ven hồ Láng Trẽ (trong đó: ODT 

26,10 ha; TMD 4,35 ha; DTT 2,61 ha;  DHT... 53,94 

ha) 

Phường Hoàng Tiến; 

Phường Bến Tắm
87,00 Hủy bỏ

18.3

Khu đô thị sinh thái ven hồ Suối Găng (trong đó: ODT 

14,10 ha; TMD 2,35 ha; DTT 1,41 ha;  DHT... 29,14 

ha) 

Phường Hoàng Tiến 47,00 Hủy bỏ

18.4
Khu đô thị sinh thái triền đồi (trong đó: ODT 31,80 ha; 

TMD 5,30 ha; DTT 3,18 ha;  DHT... 65,72 ha) 

Phường Hoàng Tiến; 

Phường Bến Tắm
106,00 Hủy bỏ

18.5
Khu tái định cư  (trong đó: ODT 1,68 ha; DHT… 3,92 

ha)
Phường Hoàng Tiến 5,60 Hủy bỏ

18.6 Điểm dân cư mới Khu Bắc Nội Phường Bến Tắm 2,38 Hủy bỏ

18.7 Điểm dân cư mới Khu Chế Biến Phường Bến Tắm 2,06 Hủy bỏ

18.8 Đất nông trường cũ quản lý Phường Bến Tắm 9,64 Hủy bỏ

18.9
Điểm dân cư mới khu Đại Bộ (trong đó: ODT 2,30 ha; 

DHT… 5,36 ha)
Phường Hoàng Tân 7,65 Hủy bỏ

18.10
Khu dân cư mới cạnh cty Việt Thanh KDC Đại Bát 

(trong đó: ODT 0,60 ha; DHT… 1,40 ha)
Phường Hoàng Tân 2,00 Hủy bỏ

18.11
Khu dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa (trong đó: 

ODT 1,34 ha; DHT…3,12 ha)
Phường Cộng Hòa 4,45

18.12

Khu nhà ở dân cư mới phố Lôi Động, phường Cộng 

Hòa - Công ty SXVLXD Chí Linh (trong đó: ODT 1,95 

ha; DHT…4,55 ha)

Phường Cộng Hòa 6,50

18.13
Khu dân cư mới hai bên đường nối đường Nguyễn Huệ 

và đường 398 (trong đó: ODT 0,26 ha; DHT... 0,61 ha)
Phường Cộng Hòa 0,87

18.14

Các vị trí đất xen kẹp trong Khu dân cư phường Cộng 

Hòa gồm 3 điểm: (KDC Cầu Dòng; Tân Tiến; Lôi 

Động)

Phường Cộng Hòa 0,06 Hủy bỏ

18.15 Đất ở Bích Động Phường Cộng Hòa 0,54

Trùng KDC 2 Lôi Động 

+ 2 bên đường Nguyễn 

Huệ

18.16 Quy hoạch đất ở khu Thông Cống - Hàm Ếch Phường Cộng Hòa 0,50

18.17
Khu dân cư Trại Sen (trong đó: ODT 2,70 ha; DHT… 

6,30 ha)
Phường Văn An 9,00 Hủy bỏ

18.18 Trường Mầm non Sao Đỏ Phường Sao Đỏ 0,05

18.19 Trạm Y tế Phường Sao Đỏ 0,03

18.20 Đất giếng công cộng Phường Sao Đỏ 0,02

18.21
Khu dân cư Trung tâm phường Chí Minh giai đoạn 02

(trong đó: ODT 1,50 ha; DHT 3,50 ha)
Phường Chí Minh 5,00 Hủy bỏ

18.22

Khu dân cư mới Nam Đông - Nam Đoài (trong đó: 

ODT 12,00 ha; TMD 2,00 ha; DTT 1,20 ha;  DHT... 

24,80 ha) 

Phường Cổ Thành 40,00 Hủy bỏ

18.23
Khu dân cư mới Cổ Châu - Hòa Bình (trong đó: ODT 

4,89 ha; TMD 0,82 ha; DTT 0,49 ha;  DHT... 10,11 ha) 
Phường Cổ Thành 16,30 Hủy bỏ

18.24
Khu dân cư mới Thành Lập (trong đó: ODT 4,74 ha; 

TMD 0,79 ha; DTT 0,47 ha;  DHT... 9,80 ha) 
Phường Cổ Thành 15,80 Hủy bỏ

18.25
Khu dân cư mới Phao Tân (trong đó: ODT 5,25 ha; 

TMD 0,88 ha; DTT 0,53 ha;  DHT... 10,85 ha) 
Phường Cổ Thành 1,30 Hủy bỏ

18.26
Khu dân cư Đình Đông (giai đoạn 2) (trong đó: ODT 

0,15 ha; DHT... 0,36 ha)
Phường Cổ Thành 0,51 trùng QH CAN

18.27
Khu dân cư Hoàng Gián (trong đó: ODT 0,80 ha; 

DHT... 1,86 ha)
Phường Hoàng Tiến 2,65 Hủy bỏ

Hủy bỏ để gộp lại thành 

01 dự án

Xử lý đất xen kẹp trong 

khu dân cư phường Sao 

Đỏ 03 điểm Điểm dân 

cư 01 giếng Thái Học 3: 

124 m2; điểm trạm y tế 

phường cũ 328 m2; 

trường mầm non Sao Đỏ 

cũ 525 m2 
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18.28 KDC Con Nhạn 1  (giai đoạn 3) Phường Văn Đức 1,97 trùng

18.29
Khu dân cư Nội (trong đó: ODT 0,39 ha; DHT... 0,91 

ha)
Phường Tân Dân 1,30 Hủy bỏ

18.30
Khu dân cư mới phường An Lạc (trong đó: ODT 5,55 

ha; TMD 0,93 ha; DTT 0,56 ha;  DHT... 11,47 ha) 
Phường An Lạc 5,62 Hủy bỏ

XIX ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN 0,43

19.1 Trụ sở làm việc quân sự xã Lê Lợi Xã Lê Lợi 0,20 Hủy bỏ

19.2 Mở rộng trụ sở UBND phường Cổ Thành Phường Cổ Thành 0,23
Trùng MR trường mầm 

non

19.3 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Thuế cũ Phường Sao Đỏ Hủy bỏ

XX
ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC SỰ 

NGHIỆP
0,50

20.1 Trạm bảo vệ thực vật Phường Hoàng Tân 0,50 Hủy bỏ

XXI ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG 0,00

21.1 Tu bổ, tôn tạo Đình Chùa Thanh Tảo Xã Lê Lợi XD trên nên HT

21.2 Tu bổ, tôn tạo Đền Vua Lê Đại Hành Phường An Lạc XD trên nên HT

21.3 Tu bổ Đền cả Phường An Lạc XD trên nên HT

21.4 Tu bổ tôn tạo Đền Thầy Chu Văn An Phường Văn An XD trên nên HT

21.5 Tu bổ Đền Sinh. Hạng mục Giải vũ Xã Lê Lợi XD trên nên HT

XXIII ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM 0,75

23.1 Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm Phường Văn An 0,75 Hủy bỏ

XXIV ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC 37,50

24.1

Khu đất làm kinh tế dưới tán rừng (Diện tích QH 

604,00 ha; Không làm thay đổi mục đích sử dụng đất 

đến năm 2030)

Phường Hoàng Tiến, 

Phường Bến Tắm
0,00 Hủy bỏ

24.2 Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phường Hoàng Tiến 30,00 Hủy bỏ

24.3 Khu chăn nuôi tập trung - khu Cửa Đình Phường Tân Dân 4,50 Hủy bỏ

24.4 Khu chăn nuôi tập trung - khu Ma Bến Phường Tân Dân 3,00 Hủy bỏ

B
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SAU NĂM 

2030
1.196,33

I ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 212,15

1.1 Khu thương mại dịch vụ khu vực 2 Phường Văn An 27,50
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.2 Khu thương mại dịch vụ (Trường THPT Chí Linh cũ) Phường Sao Đỏ 2,55
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.3
Khu thương mại dịch vụ (Bệnh viện đa khoa Chí Linh 

cũ)
Phường Sao Đỏ 1,90

Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.4 Khu thương mại dịch vụ (Đoàn địa chất cũ) Phường Sao Đỏ 1,46
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.5 Khu thương mại dịch vụ (Trại giam Hoàng Tiến cũ) Phường Sao Đỏ 0,67
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.6
Khu thương mại dịch vụ (Trung tâm nuôi dưỡng - bảo 

trợ xã hội cũ)
Phường Sao Đỏ 2,33

Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.7 Khu thương mại dịch vụ (Chợ Mật Sơn cũ) Phường Sao Đỏ 0,30
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.8 Khu thương mại dịch vụ (Trụ sở UBND phường cũ) Phường Sao Đỏ 0,27
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.9
Khu thương mại dịch vụ, công viên cây xanh (Trung 

tâm bồi dưỡng chính trị cũ)
Phường Sao Đỏ 0,98

Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.10 Dự án nước khoáng và DV của HIO Xã Hưng Đạo 10,68
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.11
Khu du lịch chùa Thanh Mai (Diện tích QH là 68,34 ha, 

trong đó diện tích CMĐ đến năm 2030 là 15,71 ha)
Xã Hoàng Hoa Thám 15,71

Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.12 Khu thương mại dịch vụ khu Hoàng Gián cũ Phường Hoàng Tiến 11,20
Chuyển tiếp sau năm 

2030
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1.13 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Phường Hoàng Tiến 18,75
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.14

Khu sinh thái nông trại trải nghiệm (diện tích QH là 

11,5 ha, trong đó diện tích CMĐ đến năm 2030 là 3,5 

ha)

Phường Hoàng Tiến 3,50
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.15 Công ty Cổ phần H3W Việt Nam Phường Tân Dân 4,50
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.16 Khu thương mai dịch vụ I Phường Tân Dân 7,30
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.17 Cải tạo, mở rộng Bến bãi Tả sông Kinh Thầy
Phường Đồng Lạc; 

Phường Tân Dân
42,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.18 Khu Du lịch sinh thái An Bài Phường An Lạc 38,40
Chuyển tiếp sau năm 

2030

1.19 Khu Du lịch sinh thái Trại Nẻ Phường An Lạc 22,15
Chuyển tiếp sau năm 

2030

II ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP 45,00

2.1 Khu sản xuất kinh doanh phường Hoàng Tiến Phường Hoàng Tiến 45,00
Chuyển tiếp sau năm 

2030

III ĐẤT GIAO THÔNG 5,50

3.1 Đường Kết nối cầu Kênh Vàng giai đoạn đầu Phường Hoàng Tiến 5,50
Chuyển tiếp sau năm 

2030

IV ĐẤT KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG 10,04

4.1 Khu công viên cây xanh phường Hoàng Tiến Phường Hoàng Tiến 10,04
Chuyển tiếp sau năm 

2030

V ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 137,80

5.1

Khu dân cư tái định cư xã Hoàng Hoa Thám (trong đó: 

ONT 40,00 ha; TMD 5,00 ha; DTT 1,00 ha;  DHT... 

54,00 ha)

Xã Hoàng Hoa Thám 100,00
Chuyển tiếp sau năm 

2030

5.2
Điểm dân cư dọc trục đường 398B, Đồng Châu (trong 

đó: ONT 0,54 ha; DHT... 0,81 ha)
Xã Hoàng Hoa Thám 1,35

Chuyển tiếp sau năm 

2030

5.3
Điểm dân cư số 1 khu chùa Đá Bạc (trong đó: ONT 

0,94ha; DHT... 1,41 ha)
Xã Hoàng Hoa Thám 2,35

Chuyển tiếp sau năm 

2030

5.4
Điểm dân cư số 2 khu chùa Đá Bạc (trong đó: ONT 

1,20 ha; DHT... 1,80 ha)
Xã Hoàng Hoa Thám 3,60

Chuyển tiếp sau năm 

2030

5.5
Khu dân cư mới thôn Chín Hạ (trong đó: ONT 4,66 ha; 

DHT... 6,99 ha)
Xã Bắc An 11,65

Chuyển tiếp sau năm 

2030

5.6
Khu dân cư trung tâm xã Bắc An (trong đó: ONT 5,60 

ha; DHT... 8,40 ha)
Xã Bắc An 14,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

5.7
Điểm dân cư chân đèo, thôn An Mô (trong đó: ONT 

0,80 ha; DHT... 1,20 ha)
Xã Lê Lợi 2,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

5.8
Khu dân cư thôn Ngọc Tân (trong đó: ONT 1,14 ha; 

DHT… 1,71 ha)
Xã Hưng Đạo 2,85

Chuyển tiếp sau năm 

2030

VI ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 785,84

6.1
Khu dân cư mới Bắc Nội đi Hố Dầu (trong đó: ODT 

3,60 ha; DHT… 8,40 ha)
Phường Bến Tắm 12,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.2
Khu dân cư mới Bắc Nội – Đồi Ông Sao (trong đó: 

ODT 1,50 ha; DHT… 3,50 ha)
Phường Bến Tắm 5,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.3
Điểm dân cư khu 3 (từ trường THCS đi lữ đoàn 454) 

(trong đó: ODT 1,43 ha; DHT... 3,33 ha)
Phường Bến Tắm 4,75

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.4
Điểm dân cư mới khu Phần Trăm-Đại Bộ (trong đó: 

ODT 1,95 ha; DHT… 4,55 ha)
Phường Hoàng Tân 6,50

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.5
Quy hoạch đất ở KDC Đại Tân (Sau trường Mầm non) 

(trong đó: ODT 3,06 ha; DHT… 7,14 ha)
Phường Hoàng Tân 10,20

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.6
Khu dân cư mới KDC Đại Bát (trong đó: ODT 1,80 ha; 

DHT… 4,20 ha)
Phường Hoàng Tân 8,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.7

Khu đô thị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

(trong đó: ODT 44,34 ha; TMD 7,39 ha; DTT 4,43 ha;  

DHT... 91,64 ha) 

Phường Hoàng Tân; 

Phường Văn Đức
147,80

Chuyển tiếp sau năm 

2030
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6.8

Khu dân cư mới Chúc Cương và chợ phường Cộng Hòa 

(Cạnh khu quy hoạch mới Tòa án nhân dân thành phố 

và Học viện tư pháp) (trong đó: ODT 1,35 ha; DHT... 

3,15 ha)

Phường Cộng Hòa 4,50
Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.9
Khu dân cư Chi Ngãi 1  (trong đó: ODT 0,68 ha; 

DHT… 1,58 ha)
Phường Cộng Hòa 2,25

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.10
Khu dân cư mới khu Chúc Cương (trong đó: ODT 9,45 

ha; TMD 1,58 ha; DTT 0,95 ha;  DHT... 19,53 ha) 
Phường Cộng Hòa 31,50

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.11

Khu đô thị thương mại, dịch vụ ven đường dẫn cầu 

Đồng Việt (trong đó: ODT 18,00 ha; TMD 3,00 ha; 

DTT 1,80 ha;  DHT... 37,20 ha) 

Phường Cộng Hòa, Xã 

Lê Lợi
60,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.12

Khu đô thị trung tâm phường Phả Lại (trong đó: ODT 

15,00 ha; TMD 2,50 ha; DTT 1,50 ha;  DHT... 31,00 

ha) 

Phường Phả Lại 50,00
Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.13
Khu dân cư Hữu Lộc vị trí 2 (trong đó: ODT 0,63 ha; 

DHT…1,47 ha)
Phường Văn An 2,10

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.14
Khu dân cư Hữu Lộc vị trí 3 giáp đồi (trong đó: ODT 

2,54 ha; DHT… 5,92 ha)
Phường Văn An 8,45

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.15
Khu dân cư Hữu Lộc vị trí 4 (LiLaMa) (trong đó: ODT 

0,21 ha; DHT… 0,49 ha)
Phường Văn An 0,70

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.16
Điểm dân cư Nguyễn Trãi 2 (đường Lê Hồng Phong) 

(trong đó: ODT 0,69 ha; DHT…1,61 ha)
Phường Sao Đỏ 2,30

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.17
Khu đô thị mới phường Sao Đỏ (trong đó: ODT 3,60 

ha; DHT…8,40 ha)
Phường Sao Đỏ 12,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.18
Khu giãn dân Văn Giai (trong đó: ODT 7,14 ha; TMD 

1,19 ha; DTT 0,71 ha;  DHT... 14,76 ha) 
Phường Chí Minh 23,80

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.19
Khu giãn dân Đồi Thông (trong đó: ODT 3,00 ha; 

DHT... 7,00 ha)
Phường Chí Minh 10,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.20

Khu dân cư mới phường Chí Minh (trong đó: ODT 

21,00 ha; TMD 3,50 ha; DTT 2,10 ha;  DHT... 43,40 

ha) 

Phường Chí Minh, 

Phường Thái Học
70,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.21
Khu dân cư Thanh Đan (trong đó: ODT 1,50 ha; DHT... 

3,50 ha)
Phường Thái Học 2,50

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.22

Khu dân cư Lạc Sơn (cạnh cầu Ninh Chấp)  (Tổng quy 

hoạch 20,00 ha, kế hoạch 2022 là 3,47 ha)(Trong đó: 

ODT 1,04 ha; TMD 0,17 ha; DGT 1,56 ha; DTL 0,17 

ha; DVH 0,14 ha; DTT 0,10 ha; DGD 0,10 ha; DKV 

0,17 ha)

Phường Thái Học 3,47
Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.23
Khu dân cư Ninh Chấp 6 - Phường Thái Học (trong đó: 

ODT 1,65 ha; DHT… 3,85 ha)
Phường Thái Học 5,50

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.24
Hạ tầng kỹ thuật KDC Vạn Phúc giai đoạn 1 (trong đó: 

ODT 0,70 ha; DHT... 1,64 ha)
Phường Hoàng Tiến 2,34

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.25
Khu dân cư Phục Thiện (trong đó: ODT 2,51 ha; 

DHT... 5,87 ha)
Phường Hoàng Tiến 8,38

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.26
Khu dân cư Tân Tiến (trong đó: ODT 11,64 ha; TMD 

1,94 ha; DTT 1,16 ha;  DHT... 24,06 ha) 
Phường Hoàng Tiến 38,80

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.27
Khu dân cư Tân Tiến ven đường sắt  (trong đó: ODT 

1,95 ha; DHT... 4,55 ha)
Phường Hoàng Tiến 6,50

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.28
Điểm dân cư khu Tân Tiến - Hố Dầu (trong đó: ODT 

7,20 ha; TMD 1,20 ha; DTT 0,72 ha;  DHT... 14,88ha) 
Phường Hoàng Tiến 24,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.29
Đấu giá đất ở Đồng Cống (trong đó: ODT 0,57 ha; 

DHT... 1,33 ha)
Phường Hoàng Tiến 1,90

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.30

Khu dân cư Cổ Bồng - thôn Vĩnh Đại giai đoạn 2 (trong

đó: ODT 6,00 ha; TMD 1,00 ha; DTT 0,60 ha; DHT...

12,40 ha) 

Phường Văn Đức 20,00
Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.31
Khu dân cư Kỹ Sơn trên (Giáp Quốc lộ 37) (trong đó: 

ODT 1,35 ha; DHT... 3,15 ha)
Phường Tân Dân 10,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030
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6.32
Khu dân cư Cửa Làng Mạc Động (trong đó: ODT 0,90 

ha; DHT... 2,10 ha)
Phường Tân Dân 3,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.33
Khu đô thị trung tâm phường Tân Dân (trong đó: ODT 

5,40 ha; TMD 0,90 ha; DTT 0,54 ha;  DHT... 11,16 ha) 
Phường Tân Dân 18,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.34
Khu dân cư mới Bồ Quân Phường Đồng Lạc (trong đó: 

ODT 3,09 ha; DHT... 7,21 ha)
Phường Đồng Lạc 12,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.35

Khu đô thị Mô Giang - Trụ Thượng (trong đó: ODT 

15,00 ha; TMD 2,50 ha; DTT 1,50 ha;  DHT... 31,00 

ha) 

Phường Đồng Lạc 50,00
Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.36

KĐT-TMDV ven đường dẫn cầu Tân An (trong đó: 

ODT 24,00 ha; TMD 4,00 ha; DTT 2,40 ha;  DHT... 

49,60 ha) 

 Phường Văn An; 

Phường Chí Minh
80,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.37
Khu dân cư mới Trụ Thượng (trong đó: ODT 5,10 ha; 

TMD 0,85 ha; DTT 0,51 ha;  DHT... 10,54 ha) 
Phường Đồng Lạc 17,00

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.38
Khu dân cư mới Trụ Hạ (trong đó: ODT 0,66 ha; 

DHT...1,54 ha)
Phường Đồng Lạc 2,20

Chuyển tiếp sau năm 

2030

6.39
Khu đô thị An Lạc 2 (trong đó: ODT 4,20 ha; TMD 

0,70ha; DTT 0,42 ha;  DHT... 8,68 ha) 
Phường An Lạc 8,40

Chuyển tiếp sau năm 

2030
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích đầu 

kỳ năm 2022
NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX RSN NTS NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS DNG TIN SON MNC PNK CSD Cộng giảm

Biến động tăng 

giảm

Diện tích cuối 

kỳ năm 2030

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 28.292,72 28.292,72

1 Đất nông nghiệp NNP 20.421,08 17.586,53 4.331,07 3.094,35 407,31 4.868,82 3.903,03 1.234,81 1.851,23 967,20 23,06 2.834,55 71,25 56,83 520,36 88,93 134,45 54,07 116,00 170,39 1.318,63 723,63 96,59 42,33 16,38 43,43 133,52 8,57 121,79 30,95 8,60 76,57 16,27 100,00 36,42 145,75 3,89 11,00 6,58 2.834,55 -2.815,12 17.605,96

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.567,62 4.429,49 4.331,07 3.094,35 5,39 75,70 17,33 1.138,13 2,42 6,90 308,59 64,42 64,65 38,18 49,64 481,56 249,99 48,69 14,16 1,39 34,65 25,35 1,50 19,50 22,10 0,25 52,22 11,76 19,23 17,71 64,50 3,33 11,00 6,00 1.236,55 -1.236,55 4.331,07

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.297,32 3.174,73 3.076,31 3.076,31 5,39 75,70 17,33 1.122,59 2,42 6,90 308,59 60,38 64,65 38,18 49,64 470,06 249,99 37,19 14,16 1,39 34,65 25,35 1,50 19,50 22,10 0,25 52,22 11,76 19,23 17,71 64,50 3,33 11,00 6,00 1.221,01 -1.202,97 3.094,35

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 495,84 417,15 407,31 4,87 4,97 78,69 0,24 3,00 23,30 0,03 47,51 38,34 2,90 0,46 0,19 2,78 0,02 1,33 0,50 0,49 0,50 1,54 3,07 88,53 -88,53 407,31

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.515,33 4.520,41 4.493,41 27,00 994,93 4,60 15,10 150,96 3,05 36,27 11,84 36,42 38,08 600,79 383,77 16,57 27,38 4,09 6,60 43,36 7,05 86,38 4,00 6,80 12,41 2,38 43,52 12,27 41,47 0,56 1.021,93 -646,52 4.868,82

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.054,61 4.014,93 3.903,03 30,90 81,00 39,68 9,70 0,40 9,59 8,37 4,82 1,00 1,35 1,20 11,62 151,58 -151,58 3.903,03

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.203,91 1.203,91 1.203,91 30,90 1.234,81

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2.535,55 2.133,68 363,45 1.770,23 401,87 50,04 34,09 4,09 24,70 122,72 119,90 27,01 0,20 8,30 61,49 8,95 3,00 10,95 37,25 9,08 765,32 -684,32 1.851,23

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.042,49 861,23 1,70 859,53 181,26 4,50 0,74 60,57 18,46 5,74 4,02 5,24 60,50 19,70 28,23 0,33 2,60 1,99 0,54 4,63 0,35 0,50 1,63 4,90 16,01 0,58 182,96 -61,55 980,94

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 5,73 5,73 5,73 23,02 28,75

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.834,49 17,69 12,00 5,69 7.816,80 518,19 206,83 305,35 74,82 84,69 415,82 48,06 131,24 3.355,82 1.849,54 774,10 39,04 29,29 111,24 191,22 12,81 1,18 53,56 80,07 21,88 147,96 16,35 20,26 7,32 19,01 279,27 1.152,07 23,64 9,83 24,08 961,39 206,17 0,52 17,69 2.852,27 10.686,76

2.1 Đất quốc phòng CQP 518,20 518,20 517,99 0,21 0,21 71,24 589,44

2.2 Đất an ninh CAN 205,54 205,54 205,13 0,07 0,07 0,34 0,41 58,12 263,66

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 201,23 201,23 197,73 3,50 3,50 636,31 837,54

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 50,49 50,49 47,71 2,78 2,78 2,78 113,26 163,75

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 51,82 51,82 50,81 0,86 0,40 0,46 0,15 1,01 168,78 220,60

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 457,81 457,81 4,76 407,89 35,85 7,47 1,56 0,45 0,43 0,22 4,81 1,84 49,92 12,08 469,89

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 16,78 16,78 16,78 147,35 164,13

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 158,88 0,66 0,66 158,22 0,36 12,60 3,71 4,80 19,67 95,39 2,07 1,55 0,52 4,50 15,12 63,49 142,75 301,63

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 3.517,90 13,51 11,09 2,42 3.504,39 0,50 80,24 26,90 15,37 2,89 11,61 3.319,19 1.822,29 774,10 38,24 28,96 110,46 190,48 12,81 1,18 52,49 80,07 21,75 143,15 16,35 20,26 6,60 5,67 31,25 3,02 7,00 0,75 198,71 1.176,73 4.694,63

- Đất giao thông DGT 1.939,46 9,43 8,21 1,22 1.930,03 0,35 43,75 18,58 9,18 2,20 7,82 1.818,99 1.807,12 0,60 0,16 0,80 0,21 2,79 0,05 3,15 0,80 2,95 0,36 2,50 18,86 0,30 7,00 0,50 132,34 653,05 2.592,51

- Đất thủy lợi DTL 845,73 3,08 2,88 0,20 842,65 0,15 28,26 8,07 4,48 0,69 3,36 791,58 13,46 773,50 0,50 1,10 0,02 1,21 0,65 1,05 0,09 2,10 3,96 72,23 24,96 870,69

- Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 41,66 0,30 0,30 41,36 0,10 0,17 0,15 39,41 37,13 0,05 0,03 2,20 0,18 1,10 0,25 4,53 39,71 81,37

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 23,87 23,87 22,42 22,17 0,25 0,51 0,94 1,70 21,80 45,67

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 115,64 115,64 0,08 0,17 115,18 0,32 5,49 108,85 0,52 0,06 0,15 6,79 39,03 154,67

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 195,33 0,70 0,70 194,63 1,42 0,28 187,64 0,10 0,63 0,80 185,77 0,34 0,83 2,68 1,78 9,56 129,41 324,74

- Đất công trình năng lượng DNL 12,80 12,80 12,74 12,74 0,06 0,06 8,58 21,38

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,16 1,16 0,01 1,15 1,15 0,01 0,02 1,18

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 45,25 45,25 45,25 45,25 130,94 176,19

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 79,41 79,41 0,79 78,62 78,62 0,79 31,61 111,02

- Đất cơ sở tôn giáo TON 22,69 22,69 0,15 22,43 0,68 21,75 0,11 0,94 7,79 30,48

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 149,93 149,93 5,69 0,25 0,56 141,06 1,61 0,30 139,15 2,37 10,78 74,60 224,53

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35

- Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 20,26 20,26 20,26 20,26 20,26

- Đất chợ DCH 8,36 8,36 0,80 6,11 0,30 5,81 1,45 2,55 15,23 23,59

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 22,39 22,39 3,38 19,01 3,38 96,62 119,01

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 270,04 270,04 0,15 2,77 2,20 0,57 267,12 2,92 45,65 315,69

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.116,55 1.116,55 0,20 0,15 6,51 0,02 16,97 15,36 0,18 0,33 0,35 0,50 0,13 0,12 1.092,70 23,85 183,14 1.299,69

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,85 21,85 0,69 0,17 0,17 0,37 20,62 1,23 5,68 27,53

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 3,13 3,13 0,30 2,83 0,30 17,70 20,83

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 23,33 23,33 23,33 7,33 30,66

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 975,21 975,21 0,17 5,40 2,02 2,02 6,23 961,39 13,82 -13,82 961,39

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 222,82 3,52 0,25 3,27 219,30 8,10 0,21 1,24 0,09 1,45 1,31 0,14 1,98 0,06 206,17 16,65 -16,65 206,17

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,52 0,52 0,52 0,52

3 Đất chưa sử dụng CSD 37,15 1,74 1,74 35,41 11,83 1,46 0,07 20,18 19,34 0,84 1,87 0,00 37,15 -37,15

Cộng tăng 19,43 18,04 375,41 30,90 81,00 121,41 23,02 2.869,96 71,45 58,53 639,81 116,04 169,79 62,00 147,35 206,24 1.375,44 785,39 97,19 44,24 23,50 45,82 138,97 8,64 0,03 130,94 32,40 8,73 85,38 17,78 100,00 48,57 206,99 6,91 18,00 7,33

Diện tích cuối kỳ năm 2030 17.605,96 4.331,07 3.094,35 407,31 4.868,82 3.903,03 1.234,81 1.851,23 980,94 28,75 10.686,76 589,44 263,66 837,54 163,75 220,60 469,89 164,13 301,63 4.694,63 2.592,51 870,69 81,37 45,67 154,67 324,74 21,38 1,18 176,19 ##### 30,48 224,53 16,35 20,26 23,59 119,01 315,69 1.299,69 27,53 20,83 30,66 961,39 206,17 0,52 0,00

Biểu số 04 CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Đơn vị tính: ha
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